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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2016
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1 CH020
Khớp háng bán phần có xi-măng 

Centrament

Khớp háng bán phần có xi-măng 

Centrament
Bộ 3 cái Bộ Mỹ Biomet 5 32,000,000 160,000,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 

quận 10, TPHCM
838632922 838632921

2 CH021
Khớp háng bán phần có xi-măng Khớp háng bán phần có xi-măng 

Bộ 7 cái Bộ Mỹ Stryker 5 31,500,000 157,500,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS
433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 

838632922 838632921

Trích từ Quyết định số: 1359/QĐ-SYT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Sở Y tế 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ Y TẾ

DANH MỤC HÓA CHẤT- VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU

2 CH021
Omnifit Omnifit

Bộ 7 cái Bộ Mỹ Stryker 5 31,500,000 157,500,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS
quận 10, TPHCM

838632922 838632921

3 CH022
Khớp háng lưỡng cực có xi măng 

Omnifit chuôi dài

Khớp háng lưỡng cực có xi măng 

Omnifit chuôi dài
Bộ 7 cái Bộ Mỹ Stryker 5 49,000,000 245,000,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

4 CH027
Khớp háng bán phần không xi-

măng (Logic/ Interate - Equateur)

Khớp háng bán phần không xi-măng 

(Logic/Interate - Equateur)
Bộ 3 cái Bộ Mỹ

CONSENS

US
5 36,000,000 180,000,000 60

THÀNH 

ÂN
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH ÂN

449/62 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, 

TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
083 868 4640

5 CH028
Khớp háng bán phần không xi-

măng Omnifit

Khớp háng bán phần không xi-măng 

Omnifit
Bộ 3 cái Bộ Mỹ Stryker 10 37,500,000 375,000,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

6 CH029
Khớp háng bán phần không xi-

măng, chuôi thon

KKhớp háng bán phần không xi-

măng, chuôi thon
Bộ 3 cái Bộ Mỹ Stryker 10 37,500,000 375,000,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

7 CH031
Khớp háng lưỡng cực không dùng 

xi măng Omnifit chuôi dài

Khớp háng bán phần không xi măng 

chuôi dài
Bộ 3 cái Bộ Mỹ

Microport 

Orthopedic

s Inc

5 47,500,000 237,500,000 96 XIN CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XIN 3/15 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM, TP. HCM 08 38 424 175 08 38 424 176

8 CH032
Khớp háng lưỡng cực không xi 

măng Omnifit

Khớp háng lưỡng cực không xi 

măng  Omnifit
Bộ 3 cái Bộ Mỹ Stryker 5 37,500,000 187,500,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

măng Omnifit măng  Omnifit TPHCM

9 CH043
Khớp háng toàn phần không xi-

măng Excia 8/10

Khớp háng toàn phần không xi-

măng Excia 8/10
Bộ 5 cái Bộ Đức

B.Braun-

Aesculap
10 44,000,000 440,000,000 60 VIỆT Y CÔNG TY TNHH VIỆT Y

3/6 Khu Phố 5, Đường ĐHT 42, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, TPHCM
08. 62643195 08. 62643194

10 CH044
Khớp háng toàn phần không xi-

măng Excia 8/10

Khớp háng bán phần không xi-măng 

Excia 8/10
Bộ 3 cái Bộ Đức

B.Braun-

Aesculap
10 33,000,000 330,000,000 60 VIỆT Y CÔNG TY TNHH VIỆT Y

3/6 Khu Phố 5, Đường ĐHT 42, Phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12, TPHCM
08. 62643195 08. 62643194

11 CH045
Khớp háng toàn phần không xi-

măng, chuôi thon

Khớp háng toàn phần không xi-

măng, chuôi thon
Bộ 5 cái Bộ Mỹ Stryker 10 52,500,000 525,000,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

12 CH080
Bộ nẹp hình thìa, vít Ø 4.5mm, 

đầu 3 lỗ thân 5, 6, 7, 8, 9, 10 lỗ

Bộ nẹp hình thìa, vít Ø 4.5mm, 5-10 

lỗ; 1 nẹp + 13 vít vỏ xương Ø 

4.5mm

Bộ Bộ Ba Lan Medgal 5 2,865,000 14,325,000 36
HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

13 CH089 Bộ nẹp khóa cánh tay 8 lỗ
4.5mm narrow locking compression 

plate
Bộ 9 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,940,000 9,700,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay BO NEP KHOA DAU DUOI XUONG 
0838637345, 

14 CH102
vít đa hướng mặt lòng 

VA/2CVDRV, vít 2.4mm (1 nẹp 8 

vít khóa 2.4mm)

QUAY VIT DA HUONG MAT LONG 

VA/2CVDRV, VIT 2.4mm(1 NEP 8 

VIT KHOA 2.4mm)

Bộ 9 cái Bộ Thụy Sĩ Synthes 5 14,600,000 73,000,000 36
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

15 CH106

Bộ nẹp khóa LCP đầu dưới xương 

đùi DF (1 nẹp + 10 vít khóa 

5.0mm)

Distal femur locking plate Bộ 11 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 3,978,000 19,890,000 0
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

16 CH120
Bộ nẹp mắc xích thẳng vít Ø 

2.7mm, 6, 7, 8 lỗ

Bộ nẹp tạo hình thẳng vít Ø 2.7mm, 

6-8 lỗ; 1 nẹp + 8 vít vỏ xương Ø 

2.7mm

Bộ Bộ Ba Lan Medgal 5 2,231,000 11,155,000 36
HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

17 CH123
Bộ nẹp nâng đỡ lồi cầu xương đùi 

vít Ø 4.5mm, 7, 9, 11 lỗ
Distal femur plate Bộ Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,740,000 8,700,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

18 CH124

Bộ nẹp nâng đỡ mâm chày chữ L, 

vít Ø 4.5mm, đầu 2 lỗ, thân 3, 4, 

5, 6, 7, 8 lỗ

Bộ nẹp nâng đỡ mâm chày chữ L, 

vít  Ø4.5mm, đầu 2 lỗ, thân 

3,4,5,6,7,8 lỗ

Bộ/11 cái Bộ
Pakista

n
Smart 5 1,033,000 5,165,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

5, 6, 7, 8 lỗ 3,4,5,6,7,8 lỗ CHƯỚNG

19 CH125

Bộ nẹp nâng đỡ mâm chày chữ T, 

vít Ø 4.5mm, đầu 2 lỗ, thân 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 lỗ

Bộ nẹp nâng đỡ mâm chày chữ T,vít 

Ø4.5mm, đầu 2 lỗ, thân 

3,4,5,6,7,8,10 lỗ 

Bộ 13 cái Bộ
Thổ 

Nhĩ Kỳ
Smart 5 1,216,000 6,080,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

1
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20 CH126
Bộ nẹp nén ép nhỏ bàn tay vít Ø 

2.7mm, 3, 4, 5, 6 lỗ

Bộ nẹp nén ép nhỏ vít Ø 2.7mm, 3-

6 lỗ; 1 nẹp + 6 vít vỏ xương Ø 

2.7mm

Bộ Bộ Ba Lan Medgal 5 1,698,000 8,490,000 36
HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

21 CH133 Đai Desault các số DAI DESAULT CAC SO Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 10 45,500 455,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

22 CH134 Đai xương đòn các số DAI XUONG DON CAC SO Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 10 19,500 195,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

23 CH146

Đinh Kirschner SYN không ren, 

một đầu nhọn, đường kính 1.0 -

3.0mm, dài 280 mm

DINH KIRSCHNER SYN KHONG 

REN, MOT DAU NHON, DUONG 

KINH 1.0 -3.0mm, DAI 280 mm

Gói 1 cái Cái Thụy Sĩ Synthes 100 80,000 8,000,000 36
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

24 CH148

Đinh nội tủy có chốt SIGN đường 

kính 8,9,10mm x 280-400mm, 

kèm 1 vít tĩnh và 3 vít động

Đinh nội tủy có chốt SIGN đường 

kính 8,9,10mm x 280-400mm, kèm 

1 vít tĩnh và 3 vít động

Bộ 5 cái Cái Mỹ  SIGN 60 5,300,000 318,000,000 36

THÀNH 

AN - HÀ 

NỘI

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
Số 06 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội
435625205 435625206

25 CH149

Đinh nội tủy mũi khế SIGN đường 

kính 8,9mm x 240-280mm, kèm 1 

vít tĩnh và 1 vít động đầu gần

Đinh nội tủy mũi khế SIGN đường 

kính 8,9mm x 240-280mm, kèm 1 

vít tĩnh và 1 vít động đầu gần

 Bộ 3 cái Cái Mỹ  SIGN 2 5,500,000 11,000,000 36

THÀNH 

AN - HÀ 

NỘI

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
Số 06 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội
435625205 435625206

26 CH151

Đinh Steinmann Ø 4.0, 4.5, 

5.0mm dài 200-250mm đầu nhọn 

/ đầu vuông

Steinmann pin Gói 2 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 49,000 490,000 0
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

27 CH152 Đinh xương đùi số 38-10cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

28 CH153 Đinh xương đùi số 38-11cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

29 CH154 Đinh xương đùi số 38-9cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
LIÊN 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 256929 CH154 Đinh xương đùi số 38-9cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
NHA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

30 CH155 Đinh xương đùi số 40-10cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

31 CH156 Đinh xương đùi số 40-9cm Kuntscher cloverleaf nail for femur Cái Ấn Độ Matrix 5 165,000 825,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

32 CH157
Kim kít ne một đầu có ren đường 

kính 1.2mm, dài 150mm

Đinh Kirschner một đầu có ren Ø 

1.2mm x 150mm 
Cái Ba Lan Medgal 50 51,000 2,550,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

33 CH158
Kim kít ne một đầu nhọn đk 1.5-

3.0mm, dài 310mm

KIM KIT NE MOT DAU NHON DK 1.5-

3.0mm, DAI 310mm
Cái Đức LAWTON 100 60,000 6,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

34 CH162
Nẹp bản hẹp 5-10 lỗ, dùng vít 

xương cứng 4.5mm
4.5mm narrow compression plate Cái Ấn Độ Matrix 5 340,000 1,700,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

35 CH163
Nẹp bản nhỏ 5-8 lỗ, dùng vít 

xương cứng 3.5mm
3.5mm compression plate Cái Ấn Độ Matrix 10 290,000 2,900,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

36 CH164
Nẹp bản rộng 6-10 lỗ, dùng vít 

4.5mm broad compression plate Cái Ấn Độ Matrix 20 346,000 6,920,000 0
LIÊN 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 256936 CH164
xương cứng 4.5mm

4.5mm broad compression plate Cái Ấn Độ Matrix 20 346,000 6,920,000 0
NHA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

37 CH165 Nẹp cẳng tay các số NEP CANG TAY CAC SO Gói 01 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 30 26,000 780,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

38 CH170 Nẹp cổ cứng NEP CO CUNG Gói 01 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 20 64,500 1,290,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

39 CH186 Nẹp đùi NEP DUI Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 10 52,000 520,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

40 CH187 Nẹp đùi bàn chân chống xoay dài NEP CHONG XOAY DAI Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 10 156,000 1,560,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

41 CH189 Nẹp hơi cổ chân NEP HOI CO CHAN Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 20 63,000 1,260,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

42 CH190 Nẹp Iselin NEP ISELIN Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Gia Hưng 50 7,800 390,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

43 CH194

Nẹp khóa đầu trên xương chày 

PLT vít 4.5/5.0mm (1 nẹp + 8 vít 

khóa vít 5.0mm)

Tibial lateral locking plate Bộ 11 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 3,950,000 19,750,000 0
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

Nẹp khóa đầu trên xương chày NEP KHOA DAU TREN XUONG CHAY 
CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

0838637345, 
0838650750, 

44 CH195

Nẹp khóa đầu trên xương chày 

PLT, vít 4.5/5.0, có bộ ngắm LISS, 

tiêu chuẩn AO

NEP KHOA DAU TREN XUONG CHAY 

PLT, VIT 4.5/5.0, CO BO NGAM 

LISS, TIEU CHUAN AO

Gói 01 cái Cái Thụy Sĩ Synthes 5 8,400,000 42,000,000 36
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

2



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

45 CH199
Nẹp khóa LCP cẳng tay SYN 6 lỗ 

(1 nẹp 6 vít khóa 3.5mm)

3.5mm small locking compression 

plate
Bộ 7 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,470,000 7,350,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

46 CH202
Nẹp khóa LCP cẳng tay SYN 8 lỗ 

(1 nẹp 8 vít khóa 3.5mm)

3.5mm small locking compression 

plate
Bộ 9 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,700,000 8,500,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

47 CH204
Nẹp khóa LCP cẳng tay, vít 3.5 dài 

5-10 lỗ, AO ASIF

3.5mm small locking compression 

plate
Gói 01 cái Cái Ấn Độ Matrix 5 750,000 3,750,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

48 CH205
Nẹp khóa LCP cánh tay SYN 5-11 

lỗ, tiêu chuẩn AO

4.5mm narrow locking compression 

plate
Gói 01 cái Cái Ấn Độ Matrix 5 780,000 3,900,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

49 CH206

Nẹp khóa LCP chống lún mâm 

chày PTP vít 3.5mm (1 nẹp + 10 

vít khóa 3.5mm)

NEP KHOA LCP CHONG LUN MAM 

CHAY PTP VIT 3.5mm (1 NEP + 10 

VIT KHOA 3.5mm)

Bộ 9 cái Bộ Thụy Sĩ Synthes 5 10,800,000 54,000,000 36
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

50 CH211
Nẹp khóa LCP chữ T SYN 4.5/5.0, 

4-7 lỗ, tiêu chuần AO

Nẹp khóa LCP chữ T đầu trên xương 

chày,  trái/phải, 4-7 lỗ, titanium, 

titanium, tiêu chuẩn CE

Gói 01 cái Cái Anh Vadin 5 2,900,000 14,500,000 120 ĐỨC TÍN CÔNG TY CP TTB Y TẾ ĐỨC TÍN
Tầng 1, Cao ốc Van Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P1, Q4, 

TPHCM, TPHCM
10 54012686

51 CH213
Nẹp khóa LCP chữ T SYN 

4.5/5.0mm (1 nẹp + 8 vít)

Nẹp khóa LCP chữ T SYN 

4.5/5.0mm (1 nẹp + 8 vít)
Bộ

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Aysam 5 5,778,000 28,890,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

52 CH214

Nẹp khóa LCP đầu dưới xương 

chày Low bend vít 3.5mm (1 nẹp 

+ 10 vít khóa 3.5mm)

Distal tibia medial locking plate Bộ 9 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 3,490,000 17,450,000 0
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

53 CH216

Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi 

DF có bộ ngắm LISS, tiêu chuẩn 

AO

Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi 

DF có bộ ngắm LISS, tiêu chuẩn AO
Gói 01 cái Cái

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Aysam 5 4,529,000 22,645,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

Nẹp khóa LCP liên lồi cầu xương 

cánh tay DHP có móc/ không móc, 

NEP KHOA LCP LIEN LOI CAU 

XUONG CANH TAY DHP CO 
CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

0838637345, 
0838650750, 

54 CH220
cánh tay DHP có móc/ không móc, 

vts 2.4/2.7/3.5mm (1 nẹp 5 vít 

khó 3.5mm, 3 vít khóa 2.7mm

MOC/KHONG MOC, VIT 

2.4/2.7/3.5mm (1 NEP 5 VIT KHO 

3.5mm,3 VIT KHOA 2.7mm)

Bộ 9 cái Bộ Thụy Sĩ Synthes 5 12,400,000 62,000,000 36
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh
0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

55 CH223
Nẹp khóa LCP lồi cầu đùi, vis 

4.5/5.0mm, dài 5 - 13 lỗ, AO ASIF
Distal femur locking plate Gói 01 cái Cái Ấn Độ Matrix 5 2,428,000 12,140,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

56 CH224

Nẹp khóa LCP mõm khuỷu 

Ocleranon (1 nẹp 8 vít khóa 

3.5mm)

Nẹp khóa LCP mỏm khuỷu 

Oclenranon (1nẹp 8 vít khóa 3.5mm)
Bộ 9 cái Bộ

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Aysam 5 4,828,000 24,140,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

57 CH225

Nẹp khóa LCP ốp cổ phẫu thuật 

Philos, vít 3.5/4.0mm (1 nẹp 10 

vít khóa 3.5mm)

Philos plate Bộ 11 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 3,429,000 17,145,000 0
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

58 CH226
Nẹp khóa LCP Recon mắc xích 

SYN 10 lỗ, vít 3.5,
3.5mm locking reconstruction plate Bộ 11 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 2,032,000 10,160,000 0

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

59 CH245
Nẹp khóa LCP Recon mắc xích 

SYN 8 lỗ (1 nẹp 8 vít khóa 3.5mm)
3.5mm locking reconstruction plate Bộ 9 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,802,000 9,010,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 256959 CH245

SYN 8 lỗ (1 nẹp 8 vít khóa 3.5mm)
3.5mm locking reconstruction plate Bộ 9 cái Bộ Ấn Độ Matrix 5 1,802,000 9,010,000 5

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

60 CH261
Vít chốt ngang Sign đk 4.5mm x 

30-65mm

Vít chốt ngang Sign đk 4.5mm x 30-

65mm

5 cái /1 

gói
Cái Mỹ SIGN 100 500,000 50,000,000 36

THÀNH 

AN - HÀ 

NỘI

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
Số 06 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội
435625205 435625206

61 CH283
Vít khóa AO 2.4mm đa hướng, AO 

ASIF
VIT KHOA 2.4, SYN, DA HUONG Gói 1 cái Cái Thụy Sĩ Synthes 10 800,000 8,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

62 CH292
Vít khóa SYN 3.5mm, dài 10-

75mm, tiêu chuẩn AO,CE

3.5mm locking head screw, self 

tapping
Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 20 125,000 2,500,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

63 CH293
Vít khóa SYN 5.0mm, dài 14-

90mm, tiêu chuẩn AO,CE

5.0mm locking head screw, self 

tapping
Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 20 145,000 2,900,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

64 CH298
Vít rỗng Ø 4.5mm x 60mm, 12mm 

ren, tự tạo ren, đầu lục giác

Vít rỗng Ø 4.5mm x 30-60mm, 

12mm ren, tự tạo ren, đầu lục giác
Gói 1 cái Cái Ba Lan Medgal 10 314,000 3,140,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

65 CH299
Vít rỗng Ø 7.0mm x 90mm, 16mm 

ren, tự tạo ren, đầu lục giác

Vít rỗng Ø 7.0mm x 50-90mm, 

16mm ren, tự tạo ren, đầu lục giác
Gói 1 cái Cái Ba Lan Medgal 10 436,000 4,360,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

66 CH310
Vít vỏ xương Ø 2.0mm x 40mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác

Vít vỏ xương Ø 2.0mm x 10-40mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác
Gói 1 cái Cái Ba Lan Medgal 20 182,000 3,640,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

3
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67 CH311
Vít vỏ xương Ø 2.4mm x 40mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác

Vít vỏ xương Ø 2.4mm x 6-40mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác
Gói 1 cái Cái Ba Lan Medgal 20 177,000 3,540,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

68 CH312
Vít vỏ xương Ø 2.7mm x 44mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác

Vít vỏ xương Ø 2.7mm x 10-44mm, 

tự tạo ren, đầu lục giác
Gói 1 cái Cái Ba Lan Medgal 20 177,000 3,540,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

69 CH313
Vít vỏ xương Ø 3.5mm x 50mm, 

1.25mm, tự tạo ren, đầu lục giác
3.5mm cortex screw, self tapping Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 20 39,000 780,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

70 CH314
Vít xốp 4.0 x 30-55mm, ren 12 

mm, bước ren 1.75 mm
4.0mm cancellous screw Cái Ấn Độ Matrix 10 73,000 730,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

71 CH315
Vít xốp 6.5 x 50-90, ren 16,32 

mm, bước ren 2.75 mm
6.5mm cancellous  screw Cái Ấn Độ Matrix 10 86,000 860,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 256971 CH315

mm, bước ren 2.75 mm
6.5mm cancellous  screw Cái Ấn Độ Matrix 10 86,000 860,000 5

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

72 CH320
Vít xốp mắt cá Ø 4.5mm x 60mm, 

29mm ren, tự tạo ren, đầu lục giác
4.5mm maleollar screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 20 73,000 1,460,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

73 CH321
Vít xương cứng AO 4.5mm, AO 

ASIF

VIT XUONG CUNG DK 3.5 X 16-

40MM, BUOC REN 1.75 MM
Gói 1 cái Cái Thụy Sĩ Synthes 20 160,000 3,200,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

74 CH322
Vít xương cứng đk 3.5 x 16-

40mm, bước ren 1.75 mm
3.5mm cortex screw, self tapping Cái Ấn Độ Matrix 50 39,000 1,950,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

75 CH324
Vít xương cứng đk 4.5 x 20-

60mm, bước ren 1.75 mm
4.5mm cortex screw, self tapping Cái Ấn Độ Matrix 100 49,000 4,900,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

76 CH326
Vít xương cứng SYN 2.4mm, dài 6-

30mm, tiêu chuẩn AO

VIT XUONG CUNG SYN 2.4MM, DÀI 

6-30MM
Gói 1 cái Cái Thụy Sĩ Synthes 10 350,000 3,500,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

77 CH327
Vít xương cứng SYN 3.5mm, dài 

10-50mm, tiêu chuẩn AO
3.5mm cortex screw, self tapping Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 50 39,000 1,950,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

78 CH328
Vít xương cứng SYN 4.5mm, dài 

14-110mm, tiêu chuẩn AO
4.5mm cortex screw, self tapping Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 50 49,000 2,450,000 5

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

79 CH332

Vít xương xốp Ø 3.5mm x 70mm, 

1.75mm, ren toàn phần, tự tạo 

ren, đầu lục giác

3.5mm cancellous screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 73,000 730,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

80 CH333

Vít xương xốp Ø 4.0mm x 60mm, 

1.75mm, 16mm ren, tự tạo ren, 

đầu lục giác

4.0mm cancellous screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 73,000 730,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

81 CH334

Vít xương xốp Ø 4.0mm x 70mm, 

1.75mm, 16mm ren, tự tạo ren, 

đầu lục giác

4.0mm cancellous screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 73,000 730,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

82 CH335

Vít xương xốp Ø 4.0mm x 70mm, 

1.75mm, ren toàn phần, tự tạo 

ren, đầu lục giác

4.0mm cancellous screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 73,000 730,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

83 CH336

Vít xương xốp Ø 6.5mm x 90mm, 

2.75mm, 16mm ren, tự tạo ren, 6.5mm cancellous  screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 86,000 860,000 5
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 256983 CH336 2.75mm, 16mm ren, tự tạo ren, 

đầu lục giác

6.5mm cancellous  screw Gói 1 cái Cái Ấn Độ Matrix 10 86,000 860,000 5
NHA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

84 CH337 Xi Măng ngoại khoa Xi Măng ngoại khoa Hộp 1 gói Hộp Mỹ  Zimmer 5 3,000,000 15,000,000 36
THÀNH 

AN - HÀ 

NỘI

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI
Số 06 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội
435625205 435625206

85 TTT04
Thuỷ tinh thể mềm, 1 mảnh, đơn 

tiêu , không ngậm nước.

Thủy tinh thể nhân tạo mềm một 

mảnh 1stQ Basis Z Hydrophobic, 

Model: B1ADY0

Hộp 1 cái Cái Đức
1stQ 

GmbH
200 3,000,000 600,000,000 24

MINH 

NHI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI

Q7 đường D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình 

Thạnh,, Hồ Chí Minh
08.39575090 08.39575091

86 TTT05 Thuỷ tinh thể mềm, đơn tiêu
Thủy tinh thể mềm Sensar 1 

(AAB00)
Hộp 1 cái Cái Mỹ

Abbott/AM

O
200 2,950,000 590,000,000 48

BÁCH 

QUANG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG

33/66 đường số 1, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ 

Chí Minh
08-35264244 08-35264246

87 TTT09
Thủy tinh thể mềm dùng cho 

người tiểu đường

Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

Nanoflex
hộp Mỹ

Staar 

Surgical 

Company

100 5,200,000 520,000,000 36 T.D
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ T.D
429 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM, 839293219 839293218

88 VT0004 Bông y tế thấm nước (Bông hút) Bông y tế Quick Nuse 1kg
Thùng 12 

kg
Gói

Việt 

Nam
Yahon 1,300 130,000 169,000,000 36

BẾN 

THÀNH
CÔNG TY CPDP BẾN THÀNH 63 NGUYỄN THỊ MINH KHAI - QUẬN 1 , TP.HCM

08.39260268 - 

0934988869
08.39256375

89 VT0006 Gói gòn nhổ răng VT, NK 27 Gói gòn nhổ răng tiệt trùng-NK27 Bọc 1 gói Gói
Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
2,200 2,730 6,006,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

90 VT0008 Gói gòn viên VT, NK13 Gói gòn viên tiệt trùng -NK13 Gói 12g Gói
Việt Bông 

82,000 2,499 204,918,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08-38405179 / 

08-3514445390 VT0008 Gói gòn viên VT, NK13 Gói gòn viên tiệt trùng -NK13 Gói 12g Gói
Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
82,000 2,499 204,918,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

91 VT0016 Que gòn xét nghiệm nhựa Que gòn xét nghiệm TT
Gói 100 

que
Que

Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
50 210 10,500 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

4



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

92 VT0017
Que gòn y tế thanh trùng (Tăm 

bông y tế thanh trùng)
Que gòn y tế TT Gói 5 cây Que

Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
400 189 75,600 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

93 VT0018 Bông y tế cắt miếng
Bông hút nước 3 x 3cm không vô 

trùng 500 gam/g
Gói 500g gói

Việt 

Nam
Danameco 140 70,350 9,849,000 36

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

94 VT0020

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm

Clincare 500ml
Chai 

500ml
Chai

Việt 

Nam

Opodis 

Pharma
2,000 65,000 130,000,000 36

TRÍ 

NGHĨA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU 

TRÍ NGHĨA

Số 15 đường số 4, KDC Intesco, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, 

0837582742 - 

0918736278

95 VT0028

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm

Microshield 4% 500 ml 
Chai 

500ml
Chai Ấn Độ Johnson 1,000 175,000 175,000,000 24

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

96 VT0029

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm

Microshield 2% 500 ml 
Chai 

500ml
Chai Úc Johsnon 2,000 118,000 236,000,000 24

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

97 VT0032

Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng 

trong khám bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét nghiệm

Phytasep 2% 500ml
Chai 

500ml
Chai

Việt 

Nam

Opodis 

Pharma
24 75,000 1,800,000 36

TRÍ 

NGHĨA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM - DƯỢC LIỆU 

TRÍ NGHĨA

Số 15 đường số 4, KDC Intesco, xã Bình Hưng, huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, 

0837582742 - 

0918736278

98 VT0035
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ
Cidex OPA 5 lít 

Thùng 5 

lít
Thùng

Nhật 

Bản
Johnson 70 930,000 65,100,000 24

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

99 VT0036
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ
SANIDEX C 5L

Thùng 5 

lít
Thùng Ấn Độ Sirmaxo 100 379,000 37,900,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

100 VT0039
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ

ANIOSYME SYNERGY 5 (1 lít) (hỗn 

hợp 5 enzyme thủy giải: Protease, 

Lipase, Amylase, Mannanase, Bình 1 lít Bình Pháp Anios 70 391,600 27,412,000 36 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT
Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

cụ
Cellulase + chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt)

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội

101 VT0040
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ

ANIOSYME SYNERGY 5 (1 lít) (hỗn 

hợp 5 enzyme thủy giải: Protease, 

Lipase, Amylase, Mannanase, 

Cellulase + chất tẩy rửa, chất hoạt 

động bề mặt)

Thùng 5 

lít
Thùng Pháp Anios 50 1,791,900 89,595,000 36 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

102 VT0041
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ
ANIOS SPECIAL DJP SF (5 lít)

Thùng 5 

lít
Thùng Pháp Anios 80 1,980,000 158,400,000 36 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

103 VT0043
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng 

cụ
HEXANIOS G + R (5 lít)

Thùng 5 

lít
Thùng Pháp Anios 50 1,470,000 73,500,000 18 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

104 VT0053

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

trong phòng xét nghiệm, buồng Chloramin B Gói 1 kg kg
Trung 

Xylong 50 158,000 7,900,000 24
VŨ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 08.38785817 - 

08.38730116104 VT0053 trong phòng xét nghiệm, buồng 

mổ, buồng bệnh

Chloramin B Gói 1 kg kg
Trung 

Quốc
Xylong 50 158,000 7,900,000 24

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

105 VT0054

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

trong phòng xét nghiệm, buồng 

mổ, buồng bệnh

Cồn 90 độ lít
Việt 

Nam
Khả Doanh 2,500 22,000 55,000,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

106 VT0055

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

trong phòng xét nghiệm, buồng 

mổ, buồng bệnh

Nước Javel 7-9% Can/chai lít
Việt 

Nam
Vicaco 3,000 9,000 27,000,000 24

PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

107 VT0058

Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

trong phòng xét nghiệm, buồng 

mổ, buồng bệnh

Germisep 2,5g Viên
Malaysi

a
Hovid Bhd 1,000 3,600 3,600,000 60

PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

108 VT0061 Băng bột bó 7,5cm x 2,7m Băng bột bó 7,5cm x 2,7m
Thùng 

120 cuộn
Cuộn Ấn Độ

Prime - 

Korea
500 17,000 8,500,000 36

TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836

109 VT0062 Băng bột bó 10cm x 2,7m Tro-Gypsoplast 10cm x 2,7m
Hộp 20 

cuộn
Cuộn Đức Troge 500 15,750 7,875,000 60

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

cuộn THY THY

110 VT0063 Băng bột bó 10cm x 2,7m Băng bột bó 10cm x 2,7m
Thùng 

120 cuộn
Cuộn Ấn Độ

Prime - 

Korea
500 19,000 9,500,000 36

TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836

111 VT0065 Băng bột bó 15cm x 2,7m Tro-Gypsoplast 15cm x 2,7m
Hộp 14 

cuộn
Cuộn Đức Troge 150 19,950 2,992,500 60

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351
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112 VT0076 Băng thun 3 móc
Băng thun 10cm x 2m  không vô 

trùng 1c/g
Gói 01 cái Cái

Việt 

Nam
Danameco 200 8,400 1,680,000 36

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

113 VT0079 Băng cuộn 0,09m x 2,5m Băng cuộn y tế khổ 0,09m x 2,5m
Gói 50 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam
An Lành 15,000 1,071 16,065,000 24 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

114 VT0080 Băng rốn trẻ sơ sinh Băng rốn trẻ sơ sinh
Hộp 3 

gạc + 3 
Hộp

Việt 

Nam
Đông Pha 2,500 2,772 6,930,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

115 VT0081 Băng keo cá nhân Băng keo cá nhân
Hộp 100 

miếng
Miếng

Thái 

Lan
3M 400,000 270 108,000,000 60

PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

116 VT0082 Băng keo giấy
ULTRAPORE -WHITE 2.5cmx5m 

(SW025) H/12
cuồn

Hàn 

Quốc

Young 

Chemical
1,000 8,740 8,740,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

117 VT0084 Băng keo lụa 1,25cm x 5m Băng keo lụa 1,25cm x 5m
Hộp 1 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam
An Phú 500 5,685 2,842,500 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

cuộn Nam

118 VT0085 Băng keo lụa 2,5cm x 5m Băng keo lụa 2,5cm x 5m
Hộp 1 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam
An Phú 100 8,885 888,500 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

119 VT0086 Băng keo lụa 5cm x 5m Urgosyval 5cm x 5m
Hộp 6 

cuộn
Cuộn

Thái 

Lan
Urgo 16,000 30,600 489,600,000 36 KIM ĐÔ CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

31/3-31/5 Phạm Phú Thứ - P.11 - Q.Tân Bình - 

TP.HCM, Hồ Chí Minh
08 39718448 08 39716224

120 VT0088 Băng keo lụa 25mm x 9m Băng keo lụa 2,5cm x 9m
Hộp 24 

cuộn
Cuộn

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Octamed 600 18,900 11,340,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

121 VT0089
Băng vải mềm cố định kim truyền 

6*8mm

Băng vải mềm cố định kim truyền 

6*8mm (3522A)

Hộp 50 

miếng,
Miếng

Thái 

Lan
3M 100 3,400 340,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

122 VT0100 Gạc mét Gạc mét bao/10m Mét
Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
100,000 3,612 361,200,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

123 VT0101 Gạc miếng vô trùng
Gạc phẫu thuật  10 x 10 x 8 lớp vô 

trùng 10c/g

Gói 10 

miếng
Miếng

Việt 

Nam
Danameco 8,300 525 4,357,500 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

124 VT0102 Gạc dẫn lưu
Gạc dẫn lưu 2x20cmx6 lớp vô trùng 

5c/g

Gói 5 

miếng
Miếng

Việt 

Nam
Danameco 8,000 609 4,872,000 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

125 VT0103 Gói gạc đắp phỏng, VT, NK 04 Gói gạc đắp phỏng VK04 Gói
Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
50 3,150 157,500 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

Nam Bạch Tuyết 35147797

126 VT0104 Gói gạc mổ nội soi, VT, NK 44 Gói gạc mổ nội soi Gói
Việt 

Nam

Bông 

Bạch Tuyết
20 5,439 108,780 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

127 VT0105
Gói khăn gạc thấm dịch tiểu phẫu, 

VT, NK 09

Gạc phẫu thuật 18 x 18 x 4 lớp vô 

trùng 5c/g (Gạc thấm dịch tiểu phẫu)
Gói

Việt 

Nam
Danameco 50 6,300 315,000 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

128 VT0108 Gạc phẫu thuật ổ bụng, vô trùng
Gạc PTOB 30 x 30 6 lớp cản quang 

vô trùng 5c/g

Gói 5 

miếng
Miếng

Việt 

Nam
Danameco 12,000 3,654 43,848,000 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

129 VT0109
Gạc ép sọ não 1x8x4 lớp cản 

quang TT

Gạc ép sọ não 1x8x4 lớp cản quang 

tiệt trùng

Gói 20 

miếng
Gói

Việt 

Nam
Bảo Thạch 500 11,550 5,775,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

130 VT0110 Gạc dẫn lưu 1*200cm*4lớp
Gạc dẫn lưu 1 x 200cm x 4 lớp vô 

trùng 1c/g

Gói 20 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam
Danameco 50 1,344 67,200 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

131 VT0111 Gạc phẫu thuật ổ bụng, vô trùng
Gạc PTOB 30 x 40 6 lớp cản quang 

vô trùng (5c/g)

Gói 5 

miếng
Miếng

Việt 

Nam
Danameco 5,000 4,620 23,100,000 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

Gạc dẫn lưu 0,75 x 200cm x 4 lớp Việt DANAME 105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 
132 VT0112 Gạc tai mũi họng

Gạc dẫn lưu 0,75 x 200cm x 4 lớp 

vô trùng 1c/g
Gói.cái gói

Việt 

Nam
Danameco 350 1,155 404,250 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

133 VT0114 Gạc tam giác ( 6 lớp)
Gạc thận nhân tạo 3,5cm x4,5cm 

x80 lớp vô trùng 30c/g

Gói /30 

cái
cái

Việt 

Nam
Danameco 2,100 1,239 2,601,900 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

134 VT0115
Gạc viên - thận nhân tạo (Bộ tiêm 

chích FAV)

Gạc thận nhân tạo 3,5cm x4,5cm 

x80 lớp vô trùng 30c/g

30 

cái/gói, 

80 

gói/thùng

Cái
Việt 

Nam
Danameco 1,800 1,239 2,230,200 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

135 VT0116
Gạc miếng - thận nhân tạo (Bộ 

tiêm chích FAV)

 Gạc phẫu thuật 7,5 x7,5cm x8 lớp 

vô trùng 10c/g

10 

cái/gói, 

500 

gói/thùng

Cái
Việt 

Nam
Danameco 3,000 357 1,071,000 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

136 VT0117 Gạc y tế vô trùng
Gạc phẫu thuật 5 x 6cm x 8 lớp vô 

trùng (10c/g)

Gói 10 

miếng
Gói

Việt 

Nam
Danameco 240 2,520 604,800 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

137 VT0124
Băng keo có gạc vô trùng (53 x 

70mm)

Băng keo có gạc vô trùng 

Pharmapore 5 x 7cm 

Hộp 50 

miếng
Miếng Ai Cập

Pharmapla

st S.A.E
6,000 1,500 9,000,000 60 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

138 VT0125
Băng keo có gạc vô trùng (100 x 

90mm)
YOUNG WOUND DRESSING 9x10

Hộp 50 

miếng
Miếng

Hàn 

Quốc

Young 

Chemical
8,000 3,125 25,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

07103899011
138 VT0125

90mm)
YOUNG WOUND DRESSING 9x10

miếng
Miếng

Quốc Chemical
8,000 3,125 25,000,000 36

A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 

07103899099
07103899011

139 VT0126
Băng keo có gạc vô trùng (200 x 

90mm)

Băng keo có gạc vô trùng 

Pharmapore  9 x 20cm

Hộp 20 

miếng
Miếng Ai Cập

Pharmapla

st S.A.E
500 5,300 2,650,000 60 VIỆT CÔNG TY CP TM VÀ DV Y TẾ VIỆT

Số 30 ngõ 136 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Hà Nội
08 54045 640 08 54045 643

6
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140 VT0128
Gạc lưới Lipido Colloid (10cm x 

12cm)
Urgotul 10cm x 10cm

Hộp 10 

miếng
Miếng Pháp Urgo 200 28,500 5,700,000 36 KIM ĐÔ CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

31/3-31/5 Phạm Phú Thứ - P.11 - Q.Tân Bình - 

TP.HCM, Hồ Chí Minh
08 39718448 08 39716224

141 VT0130
Gạc lưới Lipido-Colloid tẩm 

Sulfadiazine bạc (10cm x 12cm)
Urgotul SSD 10cm x 12cm

Hộp 10 

miếng
Miếng Pháp Urgo 50 38,800 1,940,000 36 KIM ĐÔ CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ

31/3-31/5 Phạm Phú Thứ - P.11 - Q.Tân Bình - 

TP.HCM, Hồ Chí Minh
08 39718448 08 39716224

142 VT0153 Khăn trải mổ 1 lớp 0,6 x 0,8m
Khăn đặt  phẫu thuật 60 x 80cm vô 

trùng 40g/m2 blue 1c/g
Cái

Việt 

Nam
Danameco 10 2,730 27,300 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

143 VT0154 Khăn trải mổ 2,5 x 3,0m KHAN TRAI MO 2.5 x 3m cái
Việt 

Nam

Đồng Hợp 

Tiến
10 27,000 270,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

144 VT0155 Săng mổ 50 x 50
Khăn đặt PT 50 x 50cm vô trùng 

40g/m2 blue
Cái

Việt 

Nam
Danameco 20 1,701 34,020 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

145 VT0156 Săng mổ 50 x 50 (Lỗ)
Khăn đặt  phẫu thuật 50 x 50cm vô 

trùng 40g/m2 Blue lổ fi10
Cái

Việt 

Nam
Danameco 40 1,827 73,080 24

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

146 VT0157 Tấm lót đa năng 40 x 60cm Tấm lót đa năng 40x60(Drap) Miếng
Việt 

Nam
Tương Lai 510 3,822 1,949,220 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

147 VT0159 Tạp dề y tế 1,10m x 1,20m Tạp dề y tế Medico cái
Việt 

Nam

Gas Việt 

Nam
50 2,700 135,000 48

GAS 

VIỆT 
CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM

63/6 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
835510048 835510049

148 VT0161 Vật liệu cầm máu các loại Bone wax
Hộp 12 

tép
Tép Bỉ SMI 120 24,885 2,986,200 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

149 VT0163 Merocel cầm máu mũi 8cm
Miếng cầm máu mũi 80 mm, Mã 

hàng: 66110

Hộp 10 

miếng
Miếng Đức

SPIGGLE 

&THEIS
150 110,250 16,537,500 60 SAO MAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y 

TẾ SAO MAI
58 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh 08 3948 2236 08 3948 2237

150 VT0165
Miếng đắp cầm máu làm từ 

cellulose tái tạo oxy hóa.

 Gạc cầm máu tự tiêu làm từ 

cellulose tái tạo Sidacel 10 x 20cm

Hộp 12 

miếng
Miếng Hy Lạp Sidapharm 50 294,000 14,700,000 24

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

151 VT0166
Vật liệu cầm máu sợi collagen 

(Spongel) 5x8cm
SMI-SPON SPECIAL 80x50x1MM

Hộp 6 

miếng
Miếng Bỉ SMI 400 70,000 28,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc cho Hộp 25 Việt 
Công ty 

Cổ phần CỬU Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 0703 896 757 - 
152 VT0168 Bơm tiêm 50ml đầu lớn (cho ăn)

Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc cho 

ăn VIKIMCO

Hộp 25 

cái
Cái

Việt 

Nam
Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

6,000 3,400 20,400,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

153 VT0169 Bơm tiêm 50ml đầu nhỏ
Bơm tiêm sử dụng một lần 50cc 

tiêm VIKIMCO

Hộp 25 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

540 3,400 1,836,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

154 VT0171 Omnifix 50ml Luer lock
Bơm tiêm 50ml có luer lock cho máy 

bơm tiêm điện
H/100 Cái Ý

PRO-

ACTIVE
20,000 7,350 147,000,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

155 VT0172 Bơm tiêm insulin 1ml x kim 30G Bơm tiêm Insulin 1ml
Hộp 100 

cây
Cây

Malaysi

a

Perfect 

Forest
20,000 1,113 22,260,000 60 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

156 VT0175 Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

1cc26Gx1/2 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

60,000 500 30,000,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

157 VT0176 Bơm tiêm 3ml 23Gx1`` SYRINGE 3ml 23Gx1
Hộp 100 

cái
Cái

Trung 

Quốc
Foyomed 400 435 174,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

Công ty 

158 VT0177 Bơm tiêm 3ml 25Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

3cc25Gx1 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

80,000 520 41,600,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

159 VT0179 Bơm tiêm 5ml 23Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5cc23Gx1 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

150,000 555 83,250,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

160 VT0180 Bơm tiêm 5ml 25Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5cc25Gx1 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

700,000 555 388,500,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

161 VT0181 Bơm tiêm 10ml 23Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

10cc23Gx1 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

300,000 799 239,700,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

162 VT0182 Bơm tiêm 10ml 25Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

10cc25Gx1 VIKIMCO

Hộp 100 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

100,000 799 79,900,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

phẩm Cửu 

163 VT0183 Bơm tiêm 20ml 23Gx1``
Bơm tiêm sử dụng một lần 

20cc23Gx1 VIKIMCO

Hộp 50 

cái
Cái

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

5,000 1,400 7,000,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

7



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

164 VT0185
Bơm tiêm Multipak cho máy bơm 

tiêm điện CT9000ADV
Bơm tiêm cản quang 200ml

Thùng 50 

bộ
Bộ Mỹ COEUR 400 262,500 105,000,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

165 VT0186
Kim đo áp lực tĩnh mạch trung 

tâm (CPV)

Catheter tĩnh mạch ngoại biên 

Secalon seldy 16G, 42cm
Bộ

Singap

ore
Argon 50 315,000 15,750,000 36

HOÀNG 

VIỆT 

LONG

CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

166 VT0188 Kim lancet Kim lancet lấy máu số 26
Hộp 100 

cái
Hộp

Trung 

Quốc

Huaian 

Top 
6,500 16,800 109,200,000 60

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

167 VT0189 Lancet blood Kim blood lancet Hộp
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
1,000 40,200 40,200,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

168 VT0190 Kim rời 18G x 1 1/2``
Kim tiêm sử dụng một lần 18Gx1 

1/2 VIKIMCO

Hộp 100 

cây
Cây

Việt 

Nam

Công ty 

Cổ phần 

Dược 

phẩm Cửu 

350,000 260 91,000,000 36
CỬU 

LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Số 150 đường 14/9  - Phường 5 - Tp. Vĩnh Long - 

Tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Long

0703 896 757 - 

0703 820 981
0703 823 710

Hộp 100 
Disposafe 

NGUYỄN 107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 08.39491156 - 
169 VT0191 Kim luồn tĩnh mạch 16G Kim luồn tĩnh mạch số 16G

Hộp 100 

cái
Cái Ấn Độ

Disposafe 

Health 

and Life 

20 2,625 52,500 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

170 VT0192 Kim luồn tĩnh mạch 18G Kim luồn tĩnh mạch 18G
Hộp 100 

cây
Cây Ấn Độ Wellmed 5,000 2,600 13,000,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

171 VT0193 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 18G
VASOFIX SAFETY FEP 18G,1.75 

IN.,1.3X45MM

Hộp 50 

Cây
Cây

Malaysi

a
B.Braun 15,000 14,799 221,985,000 60

Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

172 VT0194 Kim luồn tĩnh mạch 20G Kim luồn tĩnh mạch 20G
Hộp 100 

cây
Cây Ấn Độ Wellmed 5,000 2,600 13,000,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585
0500 3815707

173 VT0195 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 20G
VASOFIX SAFETY FEP 20G,1.25 

IN.,1.1X33MM

Hộp 50 

cây
Cây

Malaysi

a
B.Braun 18,000 16,087 289,566,000 60

Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

174 VT0197 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 22G
VASOFIX SAFETY FEP 22G,1 

IN.,0.9X25MM

Hộp 50 

cây
Cây

Malaysi

a
B.Braun 120,000 16,238 1,948,560,000 60

Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

175 VT0198 Kim luồn tĩnh mạch 24G KIMLUON TINH MACH 24G
Hộp 100 

cây
Cây Ấn Độ Lamed 2,500 2,580 6,450,000 59

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

176 VT0199 Kim luồn tĩnh mạch, có lock, 24G
INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 

0.7X19MM

Hộp 50 

cây
Cây

Malaysi

a
B.Braun 40,000 15,347 613,880,000 60

Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

177 VT0201 Kim tiêm 26G x 1 1/2 Kim tiêm số 26G
Hộp 100 

cái
Cái

Trung 

Quốc

Suzhou 

Yudu 

Medical

150 263 39,375 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

178 VT0202
Nút chặn đuôi kim luồn (In 

stopper)
Nút chặn kim luồn

Hộp 100 

cái
Cái Ấn Độ

Disposafe 

Health 

and Life 

85,000 945 80,325,000 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

179 VT0203 Kim chọc dò (Spinocan) các cỡ kim

SPINOCAN 20GX3 1/2(88MM), 

SPINOCAN 22GX3 1/2(88MM), 

SPINOCAN  G25 X 3 1/2, SPINOCAN  

 G27 X 3 1/2

Hộp 25 

cây
Cây

Nhật 

Bản
B.Braun 10,000 19,000 190,000,000 60

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

18 L1-2, Vsip II, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt 

Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

0650. 3815062 08.38125779

180 VT0204
Cavafix certo 358 (G14 8 CM, G16 

45 CM)

Cavafix certo 358 (G14 8 CM, G16 

45CM)

Hộp 50 

cây
Cây Đức B.Braun 5 289,500 1,447,500 60

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

181 VT0206
Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 

45 CM)

Cavafix certo 257 (G16 7 CM, G18 

45 CM)

Hộp 50 

cây
Cây Đức B.Braun 350 298,000 104,300,000 60

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

182 VT0207 Cavafix MT 134 (G18/G20 LL)
Kim luồn tĩnh mạch trung tâm 

Glocent với kim 18G, catheter  20G 

Hộp 50 

cây
Cây Ấn Độ

Global 

Medikit
100 167,790 16,779,000 24

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

Glocent với kim 18G, catheter  20G cây Medikit TÍN TRỌNG TÍN Chí Minh, Hồ Chí Minh

183 VT0208
Kim gây tê ngoài màng cứng 

(Perifix 420 Complet set)
Bộ gây tê ngoài màng cứng Hộp 10 bộ Bộ

Thổ 

Nhĩ Kỳ

TMT 

TIBBI 

Medical

20 180,000 3,600,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

184 VT0213 Kim châm cứu số 2 Kim châm cứu số 2
Gói 10 

cây
Gói

Việt 

Nam
Tuệ tỉnh 100 3,499 349,900 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

185 VT0214 Kim châm cứu số 3 Kim châm cứu số 3
Gói 10 

cây
Gói

Việt 

Nam
Tuệ tỉnh 400 3,636 1,454,400 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

186 VT0215 Kim châm cứu số 4 KIM CHAM CUU 4,5 CM Bộ 10 cây Bộ
Việt 

Nam
Tuệ Tĩnh 100 2,600 260,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

187 VT0216 Kim châm cứu số 4.5 Kim châm cứu số 4.5 Bộ 10 cây Bộ
Việt 

Nam
Tuệ tỉnh 600 3,636 2,181,600 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

188 VT0227
Dây truyền dịch 60 giọt, có bầu 

pha thuốc
Dây truyền dịch 60 giọt bầu 150ml

Thùng 25 

sợi
Sợi

Malaysi

a
Lifecare 5,000 16,800 84,000,000 36

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

189 VT0229
Dây truyền dịch 20 giọt/ml dài 

180cm

INTRAFIX SAFESET I.S. TUBING 

LENGHT 180CM

Thùng 10 

sợi
Sợi

Việt 

Nam
B.Braun 150,000 18,900 2,835,000,000 60

Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

190 VT0230 Dây truyền dịch Dây truyền dịch
Hộp 100 

cái
Cái

Trung 

Quốc

Suzhou 

Yudu 
50,000 2,730 136,500,000 60

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

191 VT0231
Bình dẫn lưu màng phổi có dây 

(bình + dây)

Bình dẫn lưu màng phổi có dây 

(bình + dây) (Bình thủy tinh))

Thùng 20 

bộ
Bộ

Việt 

Nam
Nhật Minh 200 110,250 22,050,000 36

NHẬT 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ NHẬT MINH

43 Đường B6, Khu K300, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
08.38427979 08.38112788

192 VT0232 Bình thông phổi đơn Bình nhựa thông phổi đơn Bộ
Đài 

Loan

Ningbo 

Chunming
200 105,000 21,000,000 36

HOÀNG 

LONG
CÔNG TY TNHH TB Y TẾ HOÀNG LONG

235/37 Vườn Lài, P_Phú Thọ Hòa, Q_Tân Phú, 

TPHCM, TPHCM
08 36018734 08 38437955

8



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 
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ĐVT
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Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

193 VT0233 Bình dẫn lưu màng phổi Bình dẫn lưu màng phổi Cái
Việt 

Nam
Nhật Minh 200 85,800 17,160,000 36

NHẬT 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ NHẬT MINH

43 Đường B6, Khu K300, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
08.38427979 08.38112788

194 VT0234 Bộ dây dẫn lưu màng phổi Bộ dẫn lưu màng phổi Sợi
Việt 

Nam
Tương Lai 200 24,360 4,872,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

195 VT0237
Bộ dây máy thở 2 nhánh (người 

lớn)

Bộ dây máy gây mê/ giúp thở 22ID, 

1.5M, người lớn
Cái

Đài 

Loan
Thomson 20 60,800 1,216,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

196 VT0238
Dây máy thở hai bẩy nước người 

lớn

Bộ dây máy giúp thở hai bẫy nước 

22ID, 1.5M, 4 đoạn (0.75M x 4), 

người lớn

Bộ
Đài 

Loan
Thomson 1,500 93,600 140,400,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

197 VT0239 Dây máy thở hai bẩy nước trẻ em

Bộ dây máy giúp thở hai bẫy nước 

22ID, 1.5M, 4 đoạn (0.75M x 4), trẻ Bộ
Đài 

Loan
Thomson 60 93,600 5,616,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766197 VT0239 Dây máy thở hai bẩy nước trẻ em 22ID, 1.5M, 4 đoạn (0.75M x 4), trẻ 

em

Bộ
Loan

Thomson 60 93,600 5,616,000 36
LỘC M.E M.E

K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

198 VT0240 Dây truyền máu
DAY TRUYEN MAU BL.TRANS.S 

T/500
Sợi Ấn Độ Lamed 6,500 4,350 28,275,000 60

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

199 VT0241 Dây truyền phẩm Dây truyền phẩm Sợi
Việt 

Nam
Đại Nam 6,000 8,600 51,600,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

200 VT0242 Dây nối máy bơm tiêm Dây nối máy bơm tiêm điện 75cm Sợi
Việt 

Nam
Perfect 800 3,633 2,906,400 36 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

201 VT0243 Găng tay bảo hộ màu xanh Găng GABY các số
Túi PE 5 

đôi
Đôi

Việt 

Nam
CASUMINA 2,000 8,800 17,600,000 36

CAO SU 

MIỀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU 

MIỀN NAM (CASUMINA)
180 Nguyễn Thị Minh Khai, F.6, Q.3, Tp. HCM 8.37269973 8.37269845

202 VT0244

Găng tay y tế không tiệt trùng có 

phủ bột talc các cỡ (size S, M, L, 

XL)

Găng tay khám Mediwell có bột
Hộp 50 

đôi
Đôi

Malaysi

a

RubberCar

re 

Protection 

Products 

200,000 850 170,000,000 60
NGUYỄN 

 HẢI
CÔNG TY TNHH DƯỢC Y TẾ NGUYỄN HẢI

53 đường số 9, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí 

Minh
0913868509 0862663579

203 VT0245
Găng tay y tế không tiệt trùng phủ 

polymer các cỡ (size S, M, L, XL)
Lifecare

Hộp 50 

đôi
Đôi

Malaysi

a
Top Glove 200,000 903 180,600,000 60

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

Găng tay y tế phủ bột chống dính Siam 

204 VT0246
Găng y tế loại dài chưa tiệt trùng 

các cỡ (Size S, M, L, XL)

Găng tay y tế phủ bột chống dính 

275 ± 5mm chất lượng cao (hấp 

được) các size

Hộp 50 

đôi
Đôi

Thái 

Lan

Siam 

Semperme

d

400,000 1,197 478,800,000 60 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC
685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

205 VT0248
Găng y tế dùng trong sản khoa đã 

tiệt trùng
Găng tay sản khoa tiệt trùng

Hộp 50 

đôi
Đôi

Việt 

Nam
Nam Tín 700 11,000 7,700,000 36

PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

206 VT0249
Găng tay y tế phẫu thuật các cỡ 

(số 6,5, 7, 7,5, 8)

Găng tay y tế phẫu thuật các số 6,5, 

7, 7,5, 8)

Hộp 50 

đôi
Đôi

Malaysi

a
Top Glove 130,000 2,772 360,360,000 60

HƯNG 

PHÁT
CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT

D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH
08. 54292552 08. 37604644

207 VT0250
Găng tay y tế phẫu thuật các cỡ 

(số 6,5, 7, 7,5, 8)

Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các 

số

Hộp 50 

đôi
Đôi

Malaysi

a

Perfect 

Forest
140,000 2,793 391,020,000 36 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

208 VT0251
Dây cho ăn có nắp (Feeding) các 

cỡ
Dây cho ăn có nắp (Feeding) các cỡ Sợi

Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
5,000 2,089 10,445,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

209 VT0253 Bao đo máu sản phụ tiệt trùng Bao đo máu sau khi sanh Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Hưng Phát 5,000 5,124 25,620,000 24

HƯNG 

PHÁT
CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT

D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH
08. 54292552 08. 37604644

210 VT0254
Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 

100mmx200m
Túi dẹp 100mmx200m Cuộn

Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
20 300,000 6,000,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

211 VT0256
Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm Thùng 4 

Cuộn
Việt 

BMS 30 558,000 16,740,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS
433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

838632922 838632921211 VT0256
Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 

200mm x 200m

Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm 

x 200m

Thùng 4 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam
BMS 30 558,000 16,740,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

212 VT0261 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng Túi phồng 200mmx100m Cuộn
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
10 466,000 4,660,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

213 VT0262 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng Túi phồng 300mmx100m cuồn
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
70 690,000 48,300,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

214 VT0264 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng Túi phồng 100mmx100m Cuộn
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
20 237,000 4,740,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

215 VT0267 Túi ép phồng Túi ép phồng 200mmx100m Cuộn
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
200 466,000 93,200,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

216 VT0269 Túi ép phồng Túi ép phồng 300mmx100m Cuộn
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
200 690,000 138,000,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

217 VT0276 Túi cho ăn trọng lực Túi cho ăn trọng lực 1200ml Cái
Đài 

Loan
Thomson 100 22,200 2,220,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

218 VT0278
Túi đựng bệnh phẩm mổ nội soi 

(loại nhỏ)

Túi đựng bệnh phẩm mổ nội soi 

(loại nhỏ)
Cái

Việt 

Nam
Tương Lai 500 4,043 2,021,250 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

219 VT0279 Túi đựng bệnh phẩm các cỡ Túi đựng bệnh phẩm các cỡ Cái
Việt 

Nam
Tương Lai 1,000 3,570 3,570,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

Nam Hồ Chí Minh

220 VT0280 Túi đựng nước tiểu có dây treo
Túi đựng nước tiểu 2.000ml có dây 

treo
Cái

Malaysi

a

Perfect 

Forest
800 3,843 3,074,400 60 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

9



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

221 VT0281 Túi đựng nước tiểu 2 lít Túi đựng nước tiểu 2.000ml Túi 2 lít Cái
Malaysi

a

Perfect 

Forest
15,000 3,633 54,495,000 60 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

222 VT0286 Lọ sinh phẩm 40ml Lọ nhựa PS  có nhãn- HTM Cái
Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
20,000 1,029 20,580,000 60

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

223 VT0288 Lọ sinh phẩm 60ml Lọ nhựa PS  có nhãn- HTM Cái
Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
5,000 1,029 5,145,000 60

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

224 VT0289
Mở khí quản có bóng từ số 6 đến 

số 9
Mở khí quản có bóng  6 - 9 Cái

Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
100 66,900 6,690,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

225 VT0290
Ống nội khí quản có bóng (ballon) 

các số
Ống nội khí quản có bóng các số Bao 1 cái Cái

Trung 

Quốc

Nanjing 

Winice
6,000 10,080 60,480,000 60

HƯNG 

PHÁT
CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT

D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH
08. 54292552 08. 37604644

226 VT0291
Ống nội khí quản không bóng các 

số

Ống đặt nội khí quản không có bóng 

(dùng một lần - #2.5, #3, #4, #5, 

#6, 7#)

Bao 1 cái Cái
Trung 

Quốc

Zhejiang 

Medicines
500 8,800 4,400,000 60

MINH 

KHOA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA

24 Thân Nhân Trung - Phường 13 - Quận Tân Bình - 

TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08.62925655 08.62925654

số
#6, 7#)

Quốc Medicines KHOA TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

227 VT0292 Ống nội phế quản phải/trái các số
Ống đặt nội phế quản, trái /phải các 

cỡ
Ống

Đài 

Loan
Thomson 10 584,800 5,848,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

228 VT0294
Ống thông hậu môn (sonde rectal) 

các cỡ
Ống Rectal các số Gói 1sợi Sợi

Trung 

Quốc
Greetmed 1,000 3,200 3,200,000 24 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

229 VT0295 Ống thông (sonde) nelaton các số

Ống thông nelaton nguyên liệu đặc 

biệt mềm, dễ luồn ComfortSoft, các 

số 8-18

Gói 1 sợi Sợi
Đài 

Loan
Symphon 1,000 4,494 4,494,000 24

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

230 VT0296 Sonde foley 1 nhánh, các số Ống thông tiểu 1 nhánh các cỡ Gói 1 sợi Sợi
Đài 

Loan
Thomson 1,000 8,400 8,400,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

231 VT0297 Sonde foley 2 nhánh, các số Thông Foley 2 nhánh số 6 đến số 24 Gói 1 sợi Sợi
Trung 

Quốc
Sanhill 7,000 8,000 56,000,000 36

QUANG 

TRUNG
CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ QUANG TRUNG 154 Quang Trung - Q. Hải Châu, Đà Nẵng

05113.889276/.0

5113.889999
05113.889254

232 VT0298
Sonde foley 2 nhánh (2 ways) các 

số (12 - 28)

Ống thông tiểu 2 nhánh các số 12 - 

26

Hộp 10 

cái
Sợi

Trung 

Quốc

Suzhou 

Yudu 

Medical

8,000 9,030 72,240,000 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

233 VT0299 Sonde foley 3 nhánh, các số Ống thông tiểu 3 nhánh 18-22Fr Gói 1 sợi Sợi
Đài 

Loan
Thomson 250 14,000 3,500,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766233 VT0299 Sonde foley 3 nhánh, các số Ống thông tiểu 3 nhánh 18-22Fr Gói 1 sợi Sợi

Loan
Thomson 250 14,000 3,500,000 36

LỘC M.E M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

234 VT0300 Sonde Blackmore

Sonde Blackmore 3 nhánh với 2 

nhánh bên có nắp đậy chắc chắn, 2 

bóng sát nhau giúp hút nhanh, các 

số

Gói 1 cái Cái Đức Rusch 50 2,299,920 114,996,000 24
TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

235 VT0301 Sonde Double J
URETERAL STENT SET / DOUBLE J 

STENT
Cái Ấn Độ

Suru 

Internation

al PVT. 

23 212,000 4,876,000 36
Y 

PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y PHƯƠNG

17K/11 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG 8, QUẬN 11, 

TP. HCM, Thành Phố Hồ Chí Minh
0839650951 0839650953

236 VT0302 Ống thông tiệt trùng số 28 Ống thông dẫn lưu ổ bụng Bọc 50 cái Cái
Việt 

Nam
Nam Tín 20 6,300 126,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

237 VT0303 Ống thông phổi các số Dây thông phổi các số Ống
Trung 

Quốc
Greetmed 700 31,500 22,050,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

238 VT0304 Bộ rửa dạ dày người lớn Bộ rửa dạ dày người lớn Gói 1 bộ Bộ
Trung 

Quốc
Wellead 150 50,820 7,623,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

239 VT0305 Ống thông dạ dày các số Ống thông dạ dày các số(Feeding) Cái
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
250 2,089 522,250 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

240 VT0306
Ống thông lần 2 cho bộ mở thông 

dạ dày ra da

Ống thông lần 2 cho bộ mở dạ dày 

qua da, 24Fr
Bộ Ấn Độ SHAILI 10 630,000 6,300,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859240 VT0306

dạ dày ra da qua da, 24Fr
Bộ Ấn Độ SHAILI 10 630,000 6,300,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 093.626.1212
08.37225859

241 VT0307 Sonde Pezzer các số Sonde Pezzer các số 18-22 Gói 1 sợi Sợi
Trung 

Quốc
Greetmed 200 18,900 3,780,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

242 VT0309 Ống dẫn lưu ổ bụng 28 Ống thông dẫn lưu ổ bụng Gói 1 cái Cái
Việt 

Nam
Nam Tín 2,000 6,930 13,860,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

243 VT0310 Sonde chữ T các số Ống thông chữ T các số
Hộp 10 

sợi
Sợi Ấn Độ Angiplast 45 13,000 585,000 60 AN BÌNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM, Hồ Chí Minh
08.38669810 08.38669809

244 VT0313 Bộ dây hút đàm kín có bộ lọc Cathy Bộ hút đàm kín 72 giờ, các số Gói 1 bộ Bộ Anh
EXCELLEN

TCARE
100 157,500 15,750,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

245 VT0315
Dây hút đàm nhớt có khóa (có 

nắp)
Dây hút đàm nhớt có val các số Sợi

Trung 

Quốc

Nanjing 

Winice
45,000 1,659 74,655,000 60

HƯNG 

PHÁT
CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT

D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH
08. 54292552 08. 37604644

246 VT0316
Dây hút đàm không khóa (không 

nắp)
Dây hút đàm số 6, 8 ,10, 12, 14, 16

Hộp 100 

cái
Cái

Malaysi

a

Bross 

Healthcare 

 SDN.BDN

300 1,680 504,000 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

247 VT0317 Dây hút dịch phẫu thuật Dây hút dịch phẫu thuật 1.5m Sợi
Việt 

Nam
Hoàng Sơn 8,000 5,733 45,864,000 36

HOA 

LINH

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA 

LINH

82/57 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM
8.22428615 8.38623483

248 VT0318 Dây cao su Dây nhựa 6mm
Bao 20 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam

Thời 

Thanh 
10 66,000 660,000 36

THỜI 

THANH 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI 

THANH BÌNH

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, Quận 8, Hồ Chí 

Minh
08 38686896 08 38686857

cuộn Nam Thanh THANH THANH BÌNH Minh

249 VT0319 Dây cao su Dây nhựa 8mm - 10mm Cuộn 30m Cuộn
Việt 

Nam

Thời 

Thanh 
10 96,800 968,000 36

THỜI 

THANH 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI 

THANH BÌNH

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, Quận 8, Hồ Chí 

Minh
08 38686896 08 38686857

250 VT0320 Ống hút tiệt trùng Ống thông dẫn lưu ổ bụng Ống
Việt 

Nam
Nam Tín 2,500 8,800 22,000,000 24

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724
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251 VT0322 Airway các số Airway size 0, 1, 2, 3, 4
Hộp 50 

cái
Cái

Trung 

Quốc

Suzhou 

Yudu 
6,000 3,780 22,680,000 60

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

252 VT0323
Dây oxy 2 nhánh các cỡ (người 

lớn, trẻ em)

Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ 

em
Gói 1 sợi Sợi

Malaysi

a

Perfect 

Forest
23,000 3,927 90,321,000 36 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

253 VT0324 Dây oxy 2 nhánh sơ sinh Dây oxy 2 nhánh size  XS
Hộp 100 

cái
Cái

Trung 

Quốc

Suzhou 

Yudu 
2,500 4,830 12,075,000 60

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

254 VT0325 Dây oxy (oxygen Catheter) các số Dây oxy 1 nhánh các số Gói 1 sợi Sợi
Việt 

Nam
hoàng Sơn 1,000 2,550 2,550,000 48

HOA 

LINH

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA 

LINH

82/57 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM
8.22428615 8.38623483

255 VT0328 Co nối máy thở (Catheter Mount) Co nối máy thở (catheter mount) Bao 1 cái Cái Anh
EXCELLEN

TCARE
500 17,850 8,925,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

256 VT0329
Locking titamium adapter for 

peritoneal dialysis catheter

Locking Titanium Adapter For 

Peritoneal Dialysis Catheter
Hộp 5 cái Cái Ireland

Baxter 

HealthCare 

 S.A

100 2,047,468 204,746,800 60

VIMEDI

MEX 

BÌNH 

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH 

DƯƠNG

18 L1-2, Vsip II, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt 

Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

0650. 3815062 08.38125779

 S.A BÌNH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

257 VT0330 Dây nối máy bơm tiêm 140cm Dây nối máy bơm tiêm điện 140cm
Hộp 100 

sợi
Sợi

Việt 

Nam
Perfect 10,000 5,943 59,430,000 36 ĐỨC LỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC LỘC

685/30/71 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh
84 8 35.115.285 84 8 35.117.385

258 VT0332
Khóa 3 ngã có dây 25cm (Đầu ba 

chạc có dây)
Khóa 3 ngã có dây 25cm Sợi

Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
15,000 4,094 61,410,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

259 VT0333 Khoá ba ngã không dây Khóa 3 ngã 
Hộp 50 

cái
Cái Ấn Độ

Disposafe 

Health 

and Life 

700 2,940 2,058,000 60
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

260 VT0337 Certofix Duo HF V 1215

Catheter chạy thận nhân tạo 12Fr x 

15 cm, kim V có van khóa 1 chiều 

an toàn

Hộp 10 

cái
Cái Israel Biometrix 25 693,000 17,325,000 36

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

261 VT0338 Certofix Mono V 420

Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 

nòng (Mono) 14G hoặc 16G dài 

20cm, tiêu chuẩn FDA

Hộp 10 

cái
Cái Mỹ

Arrow  

(Teleflex)
1,000 251,979 251,979,000 36

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

262 VT0343
Ống dẫn đường Guidewire cứng 

0.035``, thẳng 150cm

Dây dẫn chẩn đoán cho niệu quản, 

PTFE, 0.035 x 150cm
Gói 1 cái Cái Ấn Độ SHAILI 2 262,500 525,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859262 VT0343

0.035``, thẳng 150cm PTFE, 0.035 x 150cm
Gói 1 cái Cái Ấn Độ SHAILI 2 262,500 525,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 093.626.1212
08.37225859

263 VT0344
Ống dẫn đường Guidewire mềm 

Hydrophilie 0,035``, thẳng 150cm

Dây dẫn chẩn đoán cho niệu quản, 

nitinol, 0.035 x 150cm
Gói 1 cái Cái Ấn Độ SHAILI 2 262,500 525,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

264 VT0360
Kim Khâu tam giác hoặc tròn 9 x 

24
KIM KHAU TAM GIAC , TRON 9 X 24 Gói 10 cái Cái

Trung 

Quốc
Greetmed 1,000 820 820,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

265 VT0370 Chỉ khâu Silk số 1

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 1, không kim, dài 150 cm,  

S400

Hộp 30 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 400 8,400 3,360,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

266 VT0373 Chỉ khâu Silk 2/O (loại 12 sợi)

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 2/0, không kim, 12 sợi x 75 

cm,  S3012

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 80 15,750 1,260,000 9

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

267 VT0375 Chỉ khâu Silk 3/O (loại 12 sợi)

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 

cm,  S2012

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 40 15,750 630,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

cm,  S2012 DƯƠNG

268 VT0379 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tròn

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2C, 26 mm,  S30A26

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 2,000 11,865 23,730,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

269 VT0380 Chỉ khâu Silk 2/O + kim tam giác

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 26 mm,  S30E26

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 2,500 15,645 39,112,500 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

270 VT0382 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tròn

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 

1/2C, 26 mm,  S20A26

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 1,200 11,865 14,238,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

271 VT0383 Chỉ khâu Silk 3/O + kim tam giác

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 18 mm,  S20E18

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 2,500 15,540 38,850,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 
Hộp 24 Việt 

HOÀNG 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

272 VT0384 Chỉ khâu Silk 4/O + kim tam giác

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 18 mm,  S15E18

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 1,500 15,540 23,310,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301
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273 VT0385 Chỉ khâu Silk 5/O + kim tam giác

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 5/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 16 mm,  S10E16

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 30 15,750 472,500 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

274 VT0386 Chỉ khâu Silk 6/O + kim tam giác

Chỉ không tan tự nhiên Caresilk 

(Silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 1/2C, 13 mm,  S07D13

Hộp 12 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 250 32,760 8,190,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

275 VT0388
Chỉ khâu Nylon số 1 + kim tam 

giác

Chỉ không tan tổng hợp Carelon 

(Nylon) số 1, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 40 mm,  M40E40

Hộp 40 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 500 15,120 7,560,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

276 VT0389 Chỉ khâu Nylon 2/O + kim tam giác

Chỉ không tan tổng hợp Carelon 

(Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam 
Hộp 40 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 2,000 11,340 22,680,000 12

HOÀNG 

ÁNH 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301276 VT0389 Chỉ khâu Nylon 2/O + kim tam giác (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 26 mm,  M30E26
tép

Tép
Nam

CPT 2,000 11,340 22,680,000 12 ÁNH 

DƯƠNG
ÁNH DƯƠNG Minh

0838644587 0838663301

277 VT0390 Chỉ khâu Nylon 3/O + kim tam giác Tro-Nylofil 3/0 kim tam giác
Hộp 40 

tép
Tép Đức Troge 10,000 9,450 94,500,000 48

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

278 VT0391 Chỉ khâu Nylon 4/O + kim tam giác Tro-Nylofil 4/0 kim tam giác
Hộp 40 

tép
Tép Đức Troge 1,500 9,450 14,175,000 48

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

279 VT0392 Chỉ khâu Nylon 5/O + kim tam giác

Chỉ không tan tổng hợp Carelon 

(Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8C, 16 mm,  M10E16

Hộp 40 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 30 15,750 472,500 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

280 VT0394
Chỉ khâu Nylon 10/O + kim tam 

giác

Daclon Nylon 10/0, dài 30cm, kim 

3/8 2kimx6.2mm

Hộp/12 

tép, 

Hộp/36 

Tép Bỉ SMI 50 140,000 7,000,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

281 VT0406
Chỉ khâu Prolene 4/O (90cm/2 kim 

20mm, 1/2C RB)

Chỉ Polypropylene (4/0) 2 kim tròn 

20mm

Hộp 12 

tép
Tép Bỉ SMI 12 44,885 538,620 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

Chỉ khâu Prolene 5/O (75cm/2 kim 
Chỉ không tan tổng hợp Trustilene 

Hộp 12 Việt 
HOÀNG 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 
282 VT0407

Chỉ khâu Prolene 5/O (75cm/2 kim 

13mm, 1/2C RB)

Chỉ không tan tổng hợp Trustilene 

(Polypropylene) số 5/0, dài 75 cm, 2 

kim tròn 13mm, 1/2C RB,  PP10AA13

Hộp 12 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 12 62,370 748,440 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

283 VT0408
Chỉ khâu Prolene 6/O (60cm/2 kim 

11mm, 3/8C RB)

Chỉ Polypropylene (6/0) 2 kim tròn 

11mm

Hộp 12 

tép
Tép Bỉ SMI 12 71,885 862,620 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

284 VT0409
Chỉ khâu Prolene 7/O (60cm/2 kim 

9,3mm, 3/8C RB MUTI)

Chỉ không tan tổng hợp Trustilene 

(Polypropylene) số 7/0, dài 60 cm, 2 

kim tròn 10mm, 3/8C RB,  

PP05BB10L60

Hộp 12 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 72 79,380 5,715,360 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

285 VT0412
Chỉ khâu Chromic số 1 + kim tròn 

(75cm, 40mm, 1/2 C)

Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) 

(Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, 

kim tròn 40mm, 1/2C,  C50A40

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 120 22,050 2,646,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

286 VT0413
Chỉ khâu Chromic 1/O + kim tròn 

(75cm, 26mm, 1/2 C)

Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) 

(Chromic Catgut) số 1/0, dài 75 cm, 

kim tròn 26mm, 1/2C,  C40A26

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 80 23,520 1,881,600 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

287 VT0414
Chỉ khâu Chromic 2/O + kim tròn 

(75cm, 26mm, 1/2 C)
Tro-Chrofil 2/0, 75cm kim tròn

Hộp 24 

tép
Tép Đức Troge 9,000 16,200 145,800,000 48

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

288 VT0415
Chỉ khâu Chromic 3/O + kim tròn 

(75cm, 26mm, 1/2 C)
Tro-Chrofil 3/0, 75cm kim tròn

Hộp 24 

tép
Tép Đức Troge 500 16,200 8,100,000 48

OANH 

THY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ OANH 

THY
40 Cửu Long, P. 2, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh 08.35470350 08.35470351

289 VT0416
Chỉ khâu Chromic 3/O + kim tam 

giác (75cm, 26mm, 1/2 C)
Chỉ Catgut (3/0) kim tam giác

Hộp 24 

tép
Tép Bỉ SMI 400 24,885 9,954,000 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

290 VT0418
Chỉ khâu Chromic 4/O + kim tròn 

(75cm, 26mm, 1/2 C)

Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) 

(Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, 

kim tròn 26mm, 1/2C,  C20A26

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 200 21,210 4,242,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

291 VT0420
Chỉ khâu Chromic 4/O + kim tam 

giác (75cm, 16mm, 3/8 C)

Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) 

(Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, 

kim tam giác 16mm, 3/8C,  C20E16

Hộp 24 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 250 21,000 5,250,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301
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292 VT0425
Chỉ khâu Safil violet số 1 + kim 

tròn (90cm/40mm)

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn 

(Polyglycolic Acid) số 1, dài 90 cm, 

kim tròn phủ silicon 1/2C, dài 40 

mm,  GA40A40L90

Hộp 36 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 6,000 46,200 277,200,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

293 VT0428

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

polyglycolic acid có phủ ngoài số 1 

+ kim tròn (90cm/ 40mm, 1/2)

Chỉ tan tổng hợp Optime 1 dài 90cm 

kim tròn 1/2 vòng tròn 40mm

Hộp 36 

tép
Tép Pháp

Peters 

Surgical
3,600 66,780 240,408,000 38

ĐỈNH 

CAO
CÔNG TY TNHH TBYT ĐỈNH CAO

01 Bàu Cát 2, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM, Tp. Hồ Chí 

Minh
08 62963898 08 62963835

294 VT0433
Chỉ khâu Vicryl số 1 + kim tròn 

(90cm/40mm, 1/2C)

Surgicryl 910 số 1, dài 90cm, kim 

tròn 40mm, 1/2C

Hộp 36 

tép
Tép Bỉ SMI 36 44,000 1,584,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

295 VT0434
Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn Chỉ Surgicryl 910 (2/0) 75cm; Hộp 36 

Tép Bỉ SMI 1,500 41,885 62,827,500 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191295 VT0434
Chỉ khâu Vicryl 2/O + kim tròn 

(75cm/26mm, 1/2C)

Chỉ Surgicryl 910 (2/0) 75cm; 

26mm 1/2C

Hộp 36 

tép
Tép Bỉ SMI 1,500 41,885 62,827,500 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

296 VT0435
Chỉ khâu Vicryl Rapide 2/O + kim 

tròn (90cm/ 35mm, 1/2C)

Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi 

Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 

2/0, dài 90 cm, kim tròn 36mm, 1/2 

vòng tròn, GTR30M36L90

Hộp 36 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 6,000 57,750 346,500,000 12

HOÀNG 

ÁNH 

DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301

297 VT0436
Chỉ khâu Vicryl 3/O + kim tròn 

(75cm/26mm, 1/2C)

Chỉ Surgicryl 910 (3/0) 75cm; 

26mm 1/2C

Hộp 36 

tép
Tép Bỉ SMI 3,000 39,885 119,655,000 36 ĐAN LÊ CÔNG TY TNHH DP ĐAN LÊ 29 Phùng Văn Cung, P.2, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 08.39955191 08.39955191

298 VT0437
Chỉ khâu Vicryl 4/O + kim tròn 

(75cm/17mm, 1/2C)

Surgicryl 910 4/0, dài 75cm, kim 

tròn 17mm, 1/2C

Hộp 36 

tép
Tép Bỉ SMI 1,000 46,000 46,000,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

299 VT0438
Chỉ khâu Vicryl 8/O + kim tròn 

(45cm/6,5mm, 3/8C)
VICRYL CTD 8/0 6,5MM D ( W 9559)

Hộp 36 

tép
Tép Bỉ Johnson 40 221,865 8,874,600 60

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

300 VT0447

Chỉ thép khâu xương bánh chè số 

7, dài 60cm, kim tròn đầu tam 

Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh 

chè (Patella Set) số 7, dài 60 cm,  

kim tam giác 1/2C, dài 120 mm,  

Hộp 12 

tép
Tép

Việt 

Nam
CPT 12 113,400 1,360,800 12

HOÀNG 

ÁNH 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ÁNH DƯƠNG

461 Tô Hiến Thành, P.14, Q. 10, TP. HCM, Hồ Chí 

Minh
0838644587 0838663301300 VT0447 7, dài 60cm, kim tròn đầu tam 

giác dài 120mm
kim tam giác 1/2C, dài 120 mm,  

ST90D120

tép
Tép

Nam
CPT 12 113,400 1,360,800 12 ÁNH 

DƯƠNG
ÁNH DƯƠNG Minh

0838644587 0838663301

301 VT0450 Cán dao mổ các số Cán dao mổ các số 3, 4 Cái
Pakista

n
MNA 25 10,500 262,500 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

302 VT0451 Dao siêu âm Harmonic ACE HARMONIC ACE 36 CM ( ACE 36E )
Hộp 6 

chiếc
Chiếc Mexico Johnson 10 17,000,000 170,000,000 60

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

303 VT0452 Dao siêu âm harmonic Focus
HS FOCUS 9CM CURVED SHEAR ( 

FCS 9)

Hộp 6 

chiếc
Chiếc Mexico Johnson 20 11,000,000 220,000,000 60

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

304 VT0453
Dây dao Harmonic màu xám dùng 

cho dao nội soi
HS II HANDPIECE ( HP054 )

Hộp 1 

chiếc
Chiếc Mexico Johnson 6 50,000,000 300,000,000 60

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

305 VT0454
Dây dao Harmonic màu xanh dùng 

cho dao mổ hở
HAND PIECE BLUE ( HPBlue )

Hộp 1 

chiếc
Chiếc Mexico Johnson 6 49,500,000 297,000,000 60

LONG 

GIANG
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM LONG GIANG

439- Quốc lộ 50 - Ấp 2 - Xã Đạo Thạnh - Tp. Mỹ Tho -

 Tiền Giang , Tiền Giang
073.3.868.464 073.3.868.466

306 VT0456
Dây cưa xương (Olivecrona wire 

saw)
Dây cưa xương Bao 1sợi Sợi Đức DIMEDA 60 88,000 5,280,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

Lưỡi Shaver trong phẫu thuật nội Lưỡi Shaver trong phẫu thuật nội soi 433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 
307 VT0457

Lưỡi Shaver trong phẫu thuật nội 

soi STR

Lưỡi Shaver trong phẫu thuật nội soi 

STR
Hộp 1 cái Cái Mỹ Stryker 2 4,400,000 8,800,000 60 BMS CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS

433/19 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, 

TPHCM
838632922 838632921

308 VT0461
Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 12, 

15, 20, 21

Lưỡi dao mổ  các số 10, 11, 12, 15, 

20, 21
Bao 1 cái Cái Ấn Độ

AG 

Medipharm
10,000 860 8,600,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

309 VT0462 Dao chọc tiền phòng 15 độ Dao chọc tiền phòng 15 độ Cây Cây Ấn Độ Jimit 200 80,000 16,000,000 60
VIỆT 

LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y 

TẾ VIỆT LONG

Số 39/299/48 đường Hoàng Mai – P. Hoàng Văn Thụ - 

 Q. Hoàng Mai – Hà Nội, Hà Nội
043 9447315 043 9447316

310 VT0463 Dao Slit knife các cỡ Dao Slit Knife các cỡ Cây Cây Ấn Độ Jimit 60 160,000 9,600,000 60
VIỆT 

LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y 

TẾ VIỆT LONG

Số 39/299/48 đường Hoàng Mai – P. Hoàng Văn Thụ - 

 Q. Hoàng Mai – Hà Nội, Hà Nội
043 9447315 043 9447316

311 VT0464 Catagel 2ml
Dịch nhầy Hyprosol 2% (HPMC 2%), 

2ml (ống) 
Hộp 1 lọ Hộp Ấn Độ Sunways 130 119,700 15,561,000 24

MINH 

NHI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI

Q7 đường D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình 

Thạnh,, Hồ Chí Minh
08.39575090 08.39575091

312 VT0466
Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật 

phaco
Z-Hyalin Plus 1ml Hộp Anh Hyaltech 30 630,000 18,900,000 36

TÂM 

HỢP
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP

139/4 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

(08) 38.688.588 

– 89
(08) 38.688.590

313 VT0467 Chất nhầy: OCUMAX Chất nhầy Ocumax Hộp 1 ống ống Mỹ
Cima 

Technolog

y Inc

10 465,000 4,650,000 36 T.D
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ T.D
429 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM, 839293219 839293218

314 VT0468 Mực nhuộm bao

Dung dịch nhuộm bao TTT Tryblue 

0.06%, 1ml (Trypan Blue Solution Hộp 1 lọ Lọ Ấn Độ Sunways 10 157,500 1,575,000 24
MINH 

NHI
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI

Q7 đường D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình 

Thạnh,, Hồ Chí Minh
08.39575090 08.39575091314 VT0468 Mực nhuộm bao 0.06%, 1ml (Trypan Blue Solution 

0.06%)

Hộp 1 lọ Lọ Ấn Độ Sunways 10 157,500 1,575,000 24
NHI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI
Thạnh,, Hồ Chí Minh

08.39575090 08.39575091

315 VT0473 Amalgam Amalgam Ardent Lọ 30g Lọ
Thụy 

Điển
Ardent 3 850,000 2,550,000 36

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569
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316 VT0474
Bạc đạn tay khoan NSK (Cartridge 

Replacement Kit)
Bạc đạn tay khoan NSK Cái

Nhật 

Bản
NSK 4 1,450,000 5,800,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

317 VT0478 Bay trám Composite không dính Bay trám Composite không dính Cây
Pakista

n
MNA 5 120,000 600,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

318 VT0480 Bay trộn thạch cao Bay trộn thạch cao Cây Cây
Pakista

n
MNA 2 45,000 90,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

319 VT0481 Bonding (keo dán) Bonding (keo dán) Lọ 6ml Lọ Thụy Sĩ Vivadent 4 594,000 2,376,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

320 VT0485 Bột hydroxyde Calcium Bột hydroxyde Calcium Lọ 10g Lọ Ấn Độ Prevest 2 70,000 140,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

321 VT0492 Cán gương nha Cán gương nha Gói/cái Cái
Pakista

n
MNA 50 15,000 750,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

322 VT0500 Cây bóc tách nướu Cây bóc tách nướu Cây
Pakista Sabri 

6 54,000 324,000 36
MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

07103734116 07103827724322 VT0500 Cây bóc tách nướu Cây bóc tách nướu Cây
Pakista

n

Sabri 

Industries
6 54,000 324,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

323 VT0502 Cây đánh thuốc Cây đánh thuốc Cây
Pakista

n

Sabri 

Industries
2 21,600 43,200 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

324 VT0505 Ceivitron Ceivitron Lọ 30g Lọ
Đài 

Loan
Reco dent 10 80,000 800,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

325 VT0506 Chất lấy dấu Alginat Chất lấy dấu Phase Gói 454g Gói Ý Zhermark 9 145,000 1,305,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

326 VT0507 Chất lấy dấu Plastalgin Chất lấy dấu Plastalgin Gói 454g Gói Pháp Septodont  5 175,000 875,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

327 VT0515 Chổi đánh bóng Chổi đánh bóng
Hộp 144 

cây
Cây

Trung 

Quốc
TPC 300 3,500 1,050,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

328 VT0517 Chốt pivot Chốt pivot Gói Việt 

Nam
Trần Trung 2 15,000 30,000 36 MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

329 VT0519 CMC Camphenol Chai 10ml Chai Ấn Độ Prevest 1 240,000 240,000 24
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

330 VT0520
Cọ bôi keo trám đèn (Cọ 

Composite)
Cọ bôi keo trám đèn (Cọ Composite)

Hộp 100 

cây
Hộp

Trung 

Quốc
TPC 10 65,000 650,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

Composit 3M: A1, A2, A3, A3.5, Composit Z250 3M: A1, A2, A3, Tube MIỀN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
331 VT0526

Composit 3M: A1, A2, A3, A3.5, 

A4, B2, C2, C3, UD

Composit Z250 3M: A1, A2, A3, 

A3.5, A4, B2, C2, C3, UD 

Tube 

4gam
Tube Mỹ 3M 15 407,400 6,111,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

332 VT0527 Composit lỏng Composit lỏng Tube Tube Mỹ Axcel 10 120,000 1,200,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

333 VT0528 Composite Opa Composite Dentin A3.5 3.5gram Tube Thụy Sĩ Vivadent 40 405,000 16,200,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

334 VT0544 Đài cao su Đài cao su Cái
Trung 

Quốc
TPC 50 3,500 175,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

335 VT0546 Đai kim loại (Đai Matrix) Đai kim loại (Đai Matrix)
Gói 12 

miếng
Gói Mỹ Deepak 10 24,000 240,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

336 VT0547 Dao làm sáp số 3, số 7 Dao làm sáp số 3, số 7 Cây Cây Mỹ MNA 6 18,000 108,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

337 VT0550 Dầu vô tay khoan
Dầu bôi trơn cho tay khoan dùng 

trong nha khoa

Chai 

550ml
Chai

Hàn 

Quốc
HDI 5 340,000 1,700,000 60

RẠNG 

ĐÔNG

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG 

ĐÔNG
27 Trần Xuân Hoà, Phường 7, Quận 5, TPHCM 08-54051272 08-54052793

338 VT0554
Dây Inox (thép) cột hàm, đường 

kính 0,4 - 0,6mm
Chỉ thép cột hàm, đk 0.4-0.6mm Cuộn 5m Cuộn

Thổ 

Nhĩ Kỳ
Aysam 6 200,000 1,200,000 36

HOA 

CẨM 

CHƯỚNG

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ & TM HOA CẨM 

CHƯỚNG
103 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

08 62940788 - 

0903 835 625
08 62647109

Nhật MIỀN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
339 VT0558 Đĩa nhám đánh bóng Composite Đĩa nhám đánh bóng Composite Hộp Hộp

Nhật 

Bản
Shofu 1 420,000 420,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

340 VT0560 Dycal (thuốc che tủy) Calcigel Tuýp 3g Tube Ấn Độ Prevest 1 320,000 320,000 24
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

341 VT0562 Endomethason (Cortisomol) Endomethason (Cortisomol) Hộp 14g Hộp Pháp Septodont 3 950,000 2,850,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

342 VT0563 Etching Actino gel Chai 6ml Chai Mỹ Prevest 2 85,000 170,000 24
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

343 VT0564 Eugenol Eugenol Lọ 30ml Lọ Mỹ Sultan 5 75,000 375,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

344 VT0568 Fuji 9 các màu A3 + A3,5 Fuji 9 các màu A3 + A3,5
Hộp/bột 

+ nước
Hộp

Nhật 

Bản
GC 10 1,212,500 12,125,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

345 VT0573 Giấy cắn nha khoa Articulating paper
Hộp 10 

xấp
Xấp Mỹ GC 5 28,000 140,000 24

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

346 VT0575 Giấy nhám kẻ bằng inox Metal Strip
Hộp 12 

miếng
Miếng

Nhật 

Bản
GC 3 85,000 255,000 36

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

347 VT0581 Kelly cong (đầu nhỏ) Kelly cong (đầu nhỏ) Cây
Pakista

n
MNA 20 40,000 800,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

Pakista MIỀN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
348 VT0582 Kelly thẳng (đầu nhỏ) Kelly thẳng (đầu nhỏ) Cây

Pakista

n
MNA 20 40,000 800,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

349 VT0583 Kềm nhổ răng 8 hàm trên Kềm nhổ răng 8 hàm trên Cây
Pakista

n
MNA 6 105,000 630,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898
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350 VT0585 Kềm nhổ răng hàm trên (phải, trái) Kềm nhổ răng hàm trên (phải, trái) Cây
Pakista

n
MNA 12 105,000 1,260,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

351 VT0586 Kềm nhổ răng số 150 Kềm nhổ răng số 150 Cây
Pakista

n
MNA 6 105,000 630,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

352 VT0587 Kềm nhổ răng số 151 Kềm nhổ răng số 151 Cây
Pakista

n
MNA 6 105,000 630,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

353 VT0588 Kềm sừng bò Kềm sừng bò Cây
Pakista

n
MNA 6 105,000 630,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

354 VT0591 Kẹp gắp Kẹp gắp 15cm Cây
Pakista

n
MNA 50 16,000 800,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

355 VT0595 Khay lấy dấu nguyên hàm Khay lấy dấu nhựa nguyên hàm Cặp 2 cái Cặp
Việt 

Nam
Trần Trung 2 22,000 44,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

356 VT0596 Khay lấy dấu nửa hàm Khay lấy dấu nhựa nửa hàm Cặp 2 cái Cặp
Việt 

Nam
Trần Trung 2 22,000 44,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898356 VT0596 Khay lấy dấu nửa hàm Khay lấy dấu nhựa nửa hàm Cặp 2 cái Cặp

Nam
Trần Trung 2 22,000 44,000 36

TÂY TÂY Cần Thơ
07103733275 07103733898

357 VT0597 Khay lấy dấu răng trước Khay lấy dấu răng trước Cặp 2 cái Cặp
Việt 

Nam
Trần Trung 2 22,000 44,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

358 VT0599 Kim gai lấy tủy (xanh + đỏ) Kim gai lấy tủy (xanh + đỏ) vỉ 12 cây Vỉ
Việt 

Nam
Kim Đính 50 12,000 600,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

359 VT0600 Kim gây tê nha khoa 27G dài Kim gây tê nha khoa 27G (dài)
Hộp 100 

cây
Cây

Nhật 

Bản
Terumo 200 1,092 218,400 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

360 VT0601 Kim gây tê nha khoa 27G ngắn Kim gây tê nha khoa 27G (ngắn)
Hộp 100 

cây
Cây

Nhật 

Bản
Terumo 5,000 1,092 5,460,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

361 VT0606 Lentulodài 21mm Lentulo dài 21mm Hộp 4 cây hộp
Nhật 

Bản
Mani 3 95,000 285,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

362 VT0607 Lentulodài 25mm (Số 30) Lentulo dài 25mm  (Số 30) Hộp 4 cây Hộp
Nhật 

Bản
Mani 2 95,000 190,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

363 VT0608 Ly nhựa Ly nha cái Cái
Việt 

Nam

Tân Hiệp 

Hưng
5,000 220 1,100,000 36

THỜI 

THANH 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI 

THANH BÌNH

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, Quận 8, Hồ Chí 

Minh
08 38686896 08 38686857

364 VT0612 Mặt gương nha Mặt gương nha Cái
Pakista

n
Famous 300 11,000 3,300,000 36

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

MIỀN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 
365 VT0616 Mũi cắt xương đầu tròn (tiểu phẫu) Mũi cắt xương đầu tròn (tiểu phẫu) Mũi Mỹ Dentsply 20 195,000 3,900,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

366 VT0617 Mũi cắt xương đầu trụ (tiểu phẫu) Mũi cắt xương đầu trụ (tiểu phẫu) Mũi Mỹ Dentsply 20 195,000 3,900,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

367 VT0618 Mũi đánh bóng Composite Mũi đánh bóng Composite Mũi Mỹ Medeco 5 38,000 190,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

368 VT0622
Mũi khoan kim cương high tròn đủ 

cở, hình búp lửa

Mũi khoan kim cương high tròn đủ 

cở, hình búp lửa
Mũi Mũi Israel MDT 30 29,700 891,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

369 VT0623
Mũi khoan kim cương high trụ 

thon đầu (mài cùi)

Mũi khoan kim cương high trụ thon 

đầu (mài cùi)
Mũi Israel MDT 30 29,700 891,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

370 VT0626
Mũi khoan trụ + chóp hight speed 

FG36

Mũi khoan trụ + chóp hight speed 

FG36
Vỉ 5 mũi Mũi Mỹ Densply 20 45,000 900,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

371 VT0627 Mũi khoan trụ slow speed HP 702 Carbid Burs Vỉ 5 mũi Mũi Mỹ Miltex 20 42,000 840,000 36
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

372 VT0628 Mũi khoan tungsten high 1, 2,3,4,5 Mũi khoan tungsten high 1, 2,3,4,5 Vỉ 10 mũi Mũi Mỹ SSW 20 45,000 900,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

373 VT0629
Mũi khoan tungsten low speed 

tròn dài 1/2,1/4

Mũi khoan tungsten low speed tròn 

dài 1/2,1/4
Vỉ 10 mũi Mũi Mỹ SSW 10 45,000 450,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

374 VT0630
Mũi khoan tungsten low speed 

tròn, dài từ số 1 đến số 9

Mũi khoan tungsten low speed tròn, 

dài từ số 1 đến số 9
Vỉ 10 mũi Mũi Mỹ SSW 10 45,000 450,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

375 VT0632 Mũi tròn đủ số Mũi tròn đủ số đủ số Mũi Israel MDT 20 29,700 594,000 36
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

376 VT0633 Mũi trụ mịn Mũi trụ mịn Mũi Israel MDT 20 29,700 594,000 36
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

377 VT0634 Mũi trụ thô (kim cương) Mũi trụ thô (kim cương) Mũi Israel MDT 20 29,700 594,000 36
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

378 VT0635 Mũi trụ Tungsten đầu bằng Mũi trụ Tungsten đầu bằng Vỉ 10 mũi Mũi Mỹ SSW 30 45,000 1,350,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

379 VT0638 Nạy chóp Nạy chóp Bộ Pakista

n
MNA 6 150,000 900,000 36 MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

380 VT0639 Nạy cong Nạy cong Cặp Pakista

n
MNA 6 130,000 780,000 36 MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

381 VT0640 Nạy khuỷu Nạy khuỷu Cặp
Pakista

n

Sabri 

Industries
6 108,000 648,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724381 VT0640 Nạy khuỷu Nạy khuỷu Cặp

n Industries
6 108,000 648,000 36

ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

382 VT0641 Nạy thẳng các số Nạy thẳng các số Cây
Pakista

n

Sabri 

Industries
30 54,000 1,620,000 36

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

383 VT0642 Nạy Winter Nạy Winter Cặp
Pakista

n
Famous 6 115,000 690,000 36

LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569
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384 VT0647 Nhộng đặc màu A2 (Composite) Nhộng đặc màu A2 (Composite) 0.25gr Con Thụy Sĩ Vivadent 20 37,000 740,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

385 VT0648 Nhộng đặc màu A3 (Composite) Nhộng đặc màu A3 (Composite) 0.25gr Con Thụy Sĩ Vivadent 30 37,000 1,110,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

386 VT0649 Nhộng đặc màu A3.5 (Composite) Nhộng đặc màu A3.5 (Composite) 0.25gr Con Thụy Sĩ Vivadent 30 37,000 1,110,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

387 VT0650 Nhộng đặc màu A4 (Composite) Nhộng đặc màu A4 (Composite) 0.25gr Con Thụy Sĩ Vivadent 30 37,000 1,110,000 12
MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

388 VT0670 Nhựa tự cứng hồng Nhựa tự cứng hồng Gói 1000g Gói Đức Meliodent 1 950,000 950,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

389 VT0677 Ống hút nước bọt Ống hút nước bọt
Gói 100 

cái
Gói

Việt 

Nam
Trần Trung 50 55,000 2,750,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

390 VT0678 Ống tiêm nha khoa inox Osung Ống tiêm nha khoa inox Osung inox Hộp
Hàn 

Quốc
Osung 20 405,000 8,100,000 24

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724390 VT0678 Ống tiêm nha khoa inox Osung Ống tiêm nha khoa inox Osung inox Hộp

Quốc
Osung 20 405,000 8,100,000 24

ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

391 VT0681 Osomol 4 Rockle`s Chai Chai Pháp Septodont 2 950,000 1,900,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

392 VT0682 Oxyt Kẽm Zinc Oxyde Lọ 110g lọ Ấn Độ Prevest 5 85,000 425,000 24
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

393 VT0685
Phim X-quang siêu nhạy nha khoa 

3cm x 4cm
Phim nha 3cm x 4cm

Hộp 150 

tấm
Tấm

Cộng 

hòa 
Foma 300 3,800 1,140,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585
0500 3815707

394 VT0687 Porte matrix (giữ khuôn trám) Porte matrix (giữ khuôn trám) Cái Cái
Pakista

n
MNA 2 65,000 130,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

395 VT0714 Reamer các số từ số 08 đến 50 Reamer các số từ số 08 đến 50 Hộp 6 cây Cây
Nhật 

Bản
Mani 100 10,900 1,090,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

396 VT0720 Sò đánh bóng Sò đánh bóng Con Mỹ Ortho 300 3,000 900,000 36
LIÊN 

NHA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 243/29/, Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10, Tp.HCM 08.3863 2569 08.3863 2569

397 VT0721
Tay khoan Highspeed NSK (Pana-

air)
Tay khoan Highspeed NSK (Pana-air) Cái

Nhật 

Bản
NSK 2 4,246,000 8,492,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

398 VT0725 Thạch cao thường Thạch cao thường Gói 2kg Gói
Việt 

Nam
Trần Trung 10 16,000 160,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

399 VT0726 Thạch cao vàng Thạch cao vàng Gói 1 kg kg
Hàn 

SnowRock 2 35,000 70,000 36
MIỀN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

07103733275 07103733898399 VT0726 Thạch cao vàng Thạch cao vàng Gói 1 kg kg
Hàn 

Quốc
SnowRock 2 35,000 70,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

400 VT0727 Thám trâm Thám trâm Cái
Pakista

n
MNA 50 15,000 750,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

401 VT0742 Trâm dũa ống tủy Reamer (đủ số) Trâm dũa ống tủy Reamer (đủ số) Hộp 6 cây Hộp
Nhật 

Bản
Mani 5 75,000 375,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

402 VT0743 Trâm gai màu đỏ (Vỉ/10) Trâm gai màu đỏ (Vỉ/10) Vỉ 10cây Vỉ
Cộng 

hòa 
Medin 5 85,000 425,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

403 VT0744 Trâm gai màu vàng (Vỉ/10) Trâm gai màu vàng (Vỉ/10) Vỉ 10cây Vỉ
Cộng 

hòa 
Medin 5 85,000 425,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

404 VT0749 Vaselin Vaselin
Hộp 0,5 

kg
kg

Việt 

Nam
Trần Trung 1 140,000 140,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

405 VT0756 Surgimesh ® 10x15cm Polypropylene Mesh 10x15cm
Hộp 5 

miếng
Miếng Bỉ SMI 150 476,300 71,445,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

406 VT0757 Premilene Mesh LP 5x10cm Polypropylene Mesh 5x10cm Miếng Bỉ SMI 120 476,300 57,156,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0500 

3898484/398585
0500 3815707

407 VT0758 Premilene Mesh 7,5x15cm Polypropylene Mesh 7,5x15cm Miếng Bỉ SMI 20 476,300 9,526,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
0500 

3898484/398585
0500 3815707

Catheter lọc máu 2 nòng dùng cho HOÀNG 

408 VT0763

Catheter lọc máu 2 nòng dùng cho 

trẻ em 8F-15cm Gamcath Double 

Lumen

Catheter chạy thận 2 đường 8F, 

15cm
Bộ Ba Lan Balton 12 714,000 8,568,000 36

HOÀNG 

VIỆT 

LONG

CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

409 VT0764

Catheter lọc máu 2 nòng dùng cho 

trẻ em 6,5F-10cm Gamcath 

Double Lumen

Catheter chạy thận 2 đường 6.5, 

10cm
Bộ Ba Lan Balton 4 714,000 2,856,000 36

HOÀNG 

VIỆT 

LONG

CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

410 VT0765

Catheter lọc máu 2 nòng dùng cho 

trẻ em 6,5F-7,5cm Gamcath 

Double Lumen

GAMCATH GDK 607.5P Bộ Đức Gambro 4 2,400,000 9,600,000 12
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

411 VT0766

Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây 

máu dùng cho người lớn M 100 

Prismaflex

PRISMAFLEX M100 Bộ Pháp Gambro 4 6,500,000 26,000,000 12
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

412 VT0767
Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây 

máu dùng cho trẻ lớn M 60 

Prismaflex

PRISMAFLEX M60 Bộ Pháp Gambro 8 6,500,000 52,000,000 12
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

413 VT0768

Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây 

máu dùng cho trẻ nhỏ > 8 kg HF 

20 Prismaflex

PRISMAFLEX HF20 Bộ Pháp Gambro 4 13,400,000 53,600,000 12
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

Bộ quả thay huyết tương 04 CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 0838637345, 0838650750, 
414 VT0769

Bộ quả thay huyết tương 

Prismaflex TPE 1000
PRISMAFLEX TPE 1000

04 

Bộ/thùng
Bộ Pháp Gambro 4 11,850,000 47,400,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

415 VT0770
Bộ quả thay huyết tương 

Prismaflex TPE 2000
PRISMAFLEX TPE 2000

5 

Bộ/thùng
Bộ Pháp Gambro 4 12,450,000 49,800,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011
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416 VT0771
Bộ quả lọc máu hấp phụ than hoạt 

tính Prismaflex Adsorba 300 C
PRISMAFLEX ADSORBA 300 C 1 Bộ/hộp Bộ Đức Gambro 4 12,700,000 50,800,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

417 VT0772
Bộ quả lọc máu hấp phụ than hoạt 

tính Prismaflex Adsorba 150 C
PRISMAFLEX ADSORBA 150 C 1 Bộ/hộp Bộ Đức Gambro 4 11,600,000 46,400,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

418 VT0773

Dịch thay thế / thẩm tách 5 lít / 

túi dùng trong lọc máu Hemosol 

BO

DICH THAY THE/ THAM TACH 

HEMOSOL BO
Túi Ý Gambro 100 630,000 63,000,000 6

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

419 VT0774

Hộp bột thấm phân máu đậm đặc 

Bicarbonate 650G SOL-CART B-LK 

BIC.CARTRIDGE 650G

SOL-CART B-LK BIC.  CARTRIDGE 

650G

Hộp/650g

r
Hộp Đức B.Braun 12,000 119,700 1,436,400,000 36

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

Màng lọc Thận nhân tạo Lowflux 

420 VT0775

Màng lọc Thận nhân tạo Lowflux 

LOPS15 DIACAP LOPS 15 

PS_DIALYSATOR, GAMMA

Quả lọc thận B-16P T/20 Cái
Trung 

Quốc

Bain-

Medical
4,000 219,996 879,984,000 36

THIÊN 

ẤN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX THIÊN ẤN

79 Đường Nguyễn Thế Truyện Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
08 66766117 08 22278699

421 VT0776

Màng lọc Thận nhân tạo Lowflux 

LOPS18 DIACAP LOPS 18 

PS_DIALYSATOR, GAMMA

DIACAP LOPS 18   PS-DIALYSATOR, 

GAMMA
T/20 Cái Đức B.Braun 200 345,500 69,100,000 36

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

422 VT0777

Màng lọc Thận nhân tạo Highflux 

HIPS15 DIACAP HIP15 

PSHF_DIALYSATOR, GAMMA

DIACAP HIPS 15  PS HF-

DIALYSATOR, GAMMA
T/20 Cái Đức B.Braun 200 428,190 85,638,000 36

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

423 VT0778

Dây lọc máu Thậnnhân tạo Sunder 

BLOOD LINE SET 

FORHEMODIALYSIS (4 in 1)

Bộ dây truyền máu dùng cho lọc 

thận (gồm: dây lọc máu, dây truyền 

dịch, túi xả, transducer)

T/20 Cái
Trung 

Quốc

Bain-

Medical
40,000 44,982 1,799,280,000 36

THIÊN 

ẤN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX THIÊN ẤN

79 Đường Nguyễn Thế Truyện Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
08 66766117 08 22278699

424 VT0779
Kim lọc Thận nhân tạo G16-

G17DIACAN A G16-G17
Kim chạy thận AVF size 16G, 17G H/50 Cây

Trung 

Quốc

Bain-

Medical
60,000 4,641 278,460,000 36

THIÊN 

ẤN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SX THIÊN ẤN

79 Đường Nguyễn Thế Truyện Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
08 66766117 08 22278699

G17DIACAN A G16-G17 Quốc Medical ẤN Quận Tân Phú, TP.HCM

425 VT0780
Dung dịch rửa màng lọc MDTMDT 

PLUS 4 COLD STERILANT
MDT PLUS 4  COLD STERILANT Can/5 Lít Can

Thái 

Lan
Meditop 30 1,743,000 52,290,000 12

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

426 VT0781
Dung dịch tiệt trùng máy lọc thận 

TUITOLTUITOL KF
TUITOL KF Can Thụy Sĩ B.Braun 20 653,730 13,074,600 36

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

427 VT0782
Bộ lọc khí máu máy thận SUNDER 

TRANSDUCER PROTECTOR
SUNDER TRANSDUCER  PROTECTOR H/50 Cái

Đài 

Loan
Sunder 600 9,450 5,670,000 60

TRUNG 

ƯƠNG 

CPC1

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1
356A - Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội, Hà Nội 0438642106 043.6644857

428 VT0783
Catheter 02 nòng TM đùi cho TNT 

HAMOCATE SIGNO 1215-1220
Hemodialysis Catheter Set H/10 Cái

Trung 

Quốc
Baihe 400 420,000 168,000,000 36 THỤY AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỤY AN

5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, 

TP. Hồ Chí Minh
08 38119508 08 38119509

429 VT0784
DD Thẩm phân máu đậm đặcAcid 

HD 144AHD Plus 144A

Dịch lọc Thận HD PLUS 144A • Natri 

clorid: 2708.69g • Kali clorid: 

67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • 

Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid Can/10 Lít Can
Việt 

Nam
BBraun 9,000 166,000 1,494,000,000 36

TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836429 VT0784

HD 144AHD Plus 144A
Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid 

acetic băng: 81.00g • Glucose H2O 

: 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 

10 lít

Can/10 Lít Can
Nam

BBraun 9,000 166,000 1,494,000,000 36
AN PHA

CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA
Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh

08 39778936 08 3977 8836

430 VT0791 Màng Helixone XF8

Quả lọc Helixone FX8 Chất liệu 

màng Helixone; Hệ số siêu lọc: 12  

ml/h x mmHg;  Diện tích màn: 1.4 

m2;

Hộp 1 quả Quả Đức

Fresenius 

Medical 

Care

1 318,000 318,000 36
TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836

431 VT0792 Màng lọc F6 polysulfone

Màng lọc Polysulfone F6HPS; Hệ số 

siêu lọc: 13 ml/h x mmHg; Diện tích 

màn: 1.3m2

Thùng 12 

quả
Quả Đức

Fresenius 

Medical 

Care

12 318,000 3,816,000 36
TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836

432 VT0793
Màng lọc máu High-flux F80S 

(HDF Online)

Màng lọc Polysulfone High-flux 

HF80S; Chất liệu màng polysulfone; 

Hệ số siêu lọc: 55 ml/h x mmHg; 

Thùng 12 

quả
Quả Đức

Fresenius 

Medical 

Care

12 475,000 5,700,000 36
TBYT 

AN PHA
CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

881 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh
08 39778936 08 3977 8836

(HDF Online) Hệ số siêu lọc: 55 ml/h x mmHg; 

Diện tích màn: 1.8m2

quả
Care

AN PHA Phú, , Thành Phố Hồ Chí Minh

433 VT0807 Băng keo chỉ thị nhịêt
Băng chỉ thị hấp tiệt trùng 12.5mm 

x 50m

Gói 1 

cuộn
Cuộn

Đài 

Loan
Thomson 300 41,500 12,450,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766
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434 VT0808 Bao Camera nội soi Bao Camera nội soi Bọc 1 cái Cái
Việt 

Nam
Nhật Minh 6,000 5,712 34,272,000 36

NHẬT 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ NHẬT MINH

43 Đường B6, Khu K300, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
08.38427979 08.38112788

435 VT0809
Mở khí quản có bóng từ số 6 đến 

số 9

Mở khí quản có bóng từ số 6 đến số 

8
Gói 1 cái Cái Ấn Độ Angiplast 100 65,000 6,500,000 60 AN BÌNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM, Hồ Chí Minh
08.38669810 08.38669809

436 VT0810 Mở khí quản các số (4 -9) Mở khí quản không có bóng các số Gói 1 cái Cái Ấn Độ Angiplast 50 57,000 2,850,000 60 AN BÌNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH
291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM, Hồ Chí Minh
08.38669810 08.38669809

437 VT0812 Cây đè luỡi gỗ tiệt trùng Cây đè lưỡi gỗ tiệt trùng
Hộp 100 

cây
Cây

Việt 

Nam
Lạc Việt 15,000 262 3,930,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

438 VT0814 Miếng dán điện tim Điện cực tim Bọc 50 cái Cái
Hàn 

Quốc
Bioprotech 60,000 1,365 81,900,000 36

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

439 VT0816 Kẹp rốn Kẹp rốn Cái
Trung 

Quốc

Huaian 

Top 
10,000 735 7,350,000 60

NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

440 VT0820 Mask khí dung người lớn và trẻ em
Mask phun khí dung người lớn và Thùng 

Cái
Trung Nanjing 

6,000 12,810 76,860,000 60
HƯNG 

CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT
D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

08. 54292552 08. 37604644440 VT0820 Mask khí dung người lớn và trẻ em
trẻ em 100 cái

Cái
Quốc Winice

6,000 12,810 76,860,000 60
PHÁT

CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT
HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH

08. 54292552 08. 37604644

441 VT0821 Mask oxy có túi người lớn, trẻ em
Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ 

em
Gói 1 cái Cái

Trung 

Quốc

Nanjing 

Winice
1,500 12,810 19,215,000 60

HƯNG 

PHÁT
CÔNG TY TNHH TTBYT HƯNG PHÁT

D7/9 QUỐC LỘ 1A, KP 4, THỊ TRẤN TÂN TÚC, 

HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỒ CHÍ MINH
08. 54292552 08. 37604644

442 VT0822
Mask oxy không túi người lớn, trẻ 

em
SIMPLE OXYGEN MASK L, M Gói 1 cái Cái

Trung 

Quốc
Foyomed 2,000 10,145 20,290,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

443 VT0823 Mask gây mê trẻ em các số
CM-65104/ 14/ 24/ 34/ 44 Mask 

gây mê các số
Gói 1 cái Cái

Đài 

Loan
Besmed 50 29,295 1,464,750 60

MINH 

KHOA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA

24 Thân Nhân Trung - Phường 13 - Quận Tân Bình - 

TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08.62925655 08.62925654

444 VT0824 Mask gây mê người lớn các số 4, 5
Mask gây mê, bóp bóng có van #5 

người lớn
Gói 1 cái Cái

Đài 

Loan
Thomson 10 29,300 293,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

445 VT0836 Lọc vi khuẩn 864 Lọc khuẩn 1 chức năng Cái
Thổ 

Nhĩ Kỳ
MORTON 3,000 12,390 37,170,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

446 VT0837 Lọc vi khuẩn trẻ em có lỗ đo CO2
Lọc vi khuẩn trẻ em có cổng đo 

CO2, có nhãn ghi chú ngày sử dụng
Cái

Thụy 

Điển

Pharma 

Systems
300 24,990 7,497,000 24

TRỌNG 

TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

TRỌNG TÍN

188 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp,Tp. Hồ 

Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 22030305 08 62576722

447 VT0849 Đầu col 0,5-10 µl Đầu col trắng
Bọc 1000 

cái
Cái

Trung 

Quốc

Jiangsu 

Kangjian
3,000 132 396,000 60

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

Bọc 500 
448 VT0853

Đầu col vàng 10-200 mcl, có khía 

và không khía
Đầu côn vàng Gilson 200UL (có khía)

Bọc 500 

hoặc 

1000 cái

Cái
Đài 

Loan
Thomson 200,000 50 10,000,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

449 VT0854
Đầu col xanh 100-1000 mcl, có 

khía và không khía
Đầu côn xanh Eppendorf 1000UL

Bọc 500 

hoặc 

1000 cái

Cái
Đài 

Loan
Thomson 48,000 50 2,400,000 36

HOÀNG 

LỘC M.E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC 

M.E
K5/K300 Cộng Hòa , P12, Q Tân Bình, TP.HCM 39483786 39483766

450 VT0855 Dầu soi kính hiển vi DAU SOI KINH 
Chai/100

ml
Chai

Việt 

Nam
MERCK 5 500,000 2,500,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

451 VT0856 Eppendorf 1,5ml Tube vi sinh 1,5ml
Bọc 500 

cái
Cái

Việt 

Nam

Thời 

Thanh 
12,000 165 1,980,000 36

THỜI 

THANH 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI 

THANH BÌNH

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, Quận 8, Hồ Chí 

Minh
08 38686896 08 38686857

452 VT0862 Giấy lau kính hiển vi 10 x 15cm Giấy lau kính hiển vi
Xấp 100 

tờ
Xấp

Trung 

Quốc
Ningbo 20 10,800 216,000 60 AN BÌNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM, Hồ Chí Minh
08.38669810 08.38669809

453 VT0867 Hộp đựng lam mẫu Hộp đựng 100 lam Hộp
Trung 

Quốc
Greetmed 1 75,600 75,600 12 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

454 VT0870 Khuyên cấy nhựa Khuyên cấy nhựa 10ml
Bọc 50 

cây
Cây Đức HHH 50 1,232 61,600 60

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

455 VT0872
Lam kính nhám 25,4 x 76.2mm 

(7105)
Lam kính nhám 7105

Hộp 72 

miếng
Hộp

Trung 

Quốc
Winice 55 16,779 922,845 60

VIỆT 

DEN TA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

DEN TA

270/9/2/20 Lê Đình Cẩn, Kp5 P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
(08) 54000 2355 (08) 5426 1722

456 VT0873
Lam kính trong 25,4 x 76.2mm 

Lam kính 7102
Hộp 72 

Hộp
Trung Nanjing 

55 13,650 750,750 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN
531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

0903869732 08.38461917456 VT0873
Lam kính trong 25,4 x 76.2mm 

(7101)
Lam kính 7102

Hộp 72 

miếng
Hộp

Trung 

Quốc

Nanjing 

Wince
55 13,650 750,750 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

457 VT0874 Lamell 20 x 20mm LAMELL 20 x 20mm
Hộp 100 

miếng
Hộp Đức Witeg 12 110,000 1,320,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

458 VT0875 Lamell 22 x 22mm Lamell 22x22mm Hộp 100 miếng
Hộp 100 

miếng
Hộp

Trung 

Quốc
Ningbo 6 35,000 210,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

459 VT0879

Ống chứa máu kháng đông có hạt 

bi SEC SERUM dùng cho huyết học 

– hạt bi đục

Ống nghiệm Serum HTM
Gói 500 

ống
Ống

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
200,000 630 126,000,000 24

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

460 VT0880
Ống hematorit (ống mao dẫn, ống 

huyết cầu tố)
ONG HAEMATOKRIT

Hộp 10 

tube x100
Tube Đức Vitrex 1,000 42,000 42,000,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

461 VT0881 Ống nghiệm citrat (nắp xanh lá) Ống nghiệm Citrat 3,8% HTM 
Hộp 100 

ống
Ống

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
18,000 714 12,852,000 18

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

462 VT0883 Ống nghiệm EDTA (nắp xanh) Ống nghiệm EDTA K2 HTM 
Hộp 100 

ống
Ống

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
200,000 630 126,000,000 24

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

463 VT0887 Ống nghiệm heparin (nắp đen) Ống nghiệm Heparin lithium HTM 
Hộp 100 

ống
Ống

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
40,000 735 29,400,000 24

HỒNG 

THIỆN 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

ống Nam Thiện Mỹ THIỆN 

MỸ
MỸ Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

464 VT0892 Ống nghiệm thủy tinh 10x75 Ống nghiệm thủy tinh 10x75
Hộp 250 

ống
Ống Đức HHH 750 1,562 1,171,500 60

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768
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465 VT0895
Ống nghiệm trắng không nắp 

12x75mm
Ống nghiệm không nắp 12x75mm

Bọc 500 

ống
Cái

Trung 

Quốc
Greetmed 60,000 231 13,860,000 36

VIỆT 

DEN TA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

DEN TA

270/9/2/20 Lê Đình Cẩn, Kp5 P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
(08) 54000 2355 (08) 5426 1722

466 VT0896 Pipet VS Ống hút Pipet dung tích 3ml vô trùng
Hộp 30 

cây
Cây

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
100 1,188 118,800 36

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

467 VT0898 Pipette tự động 0,5-10µl MICROPIPET 0.5 - 10µl Cây Đức Witeg 2 2,050,000 4,100,000 24
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

468 VT0899 Pipette tự động 10 - 100µl Pipette 10-100mcl Cây
Trung 

Quốc
Ningbo 2 1,500,000 3,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

469 VT0900 Pipette tự động 100µl-1000µl Pipette 100-1000mcl Cây
Trung 

Quốc
Ningbo 2 1,500,000 3,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

470 VT0901 Pipette tự động 20µl-200µl Pipette 20-200mcl Cây
Trung 

Quốc
Ningbo 2 1,500,000 3,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

471 VT0902 Pipette tự động 5µl-50µl MICROPIPET 5 - 50µl Cây Đức Witeg 2 2,050,000 4,100,000 24
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011
471 VT0902 Pipette tự động 5µl-50µl MICROPIPET 5 - 50µl Cây Đức Witeg 2 2,050,000 4,100,000 24

A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 07103899011

472 VT0903 Pipette tự động 50µl-500µl MICROPIPET 100 - 1000µl Cây Đức Witeg 2 2,050,000 4,100,000 24
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

473 VT0913 Gel siêu âm Gel siêu âm Bình 5 lít Can
Việt 

Nam
An Phú 100 86,100 8,610,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

474 VT0918 Phim khô Laser 20 x 25cm DI-HT 20x25 cm
Hộp 100 

tấm
Tấm

Nhật 

Bản
Fujifilm 17,000 13,000 221,000,000 12

HOÀNG 

PHÚC 

LD CÔNG TY TNHH TTBYT  HOÀNG PHÚC ANH 

& CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9

277 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh
(08) 38301716 (08) 38352737

475 VT0919 Phim khô Laser DI-HT DI-HT 20x25 cm
Hộp 100 

tấm
Tấm

Nhật 

Bản
Fujifilm 17,000 13,000 221,000,000 12

HOÀNG 

PHÚC 

LD CÔNG TY TNHH TTBYT  HOÀNG PHÚC ANH 

& CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9

277 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh
(08) 38301716 (08) 38352737

476 VT0920 Phim khô Laser 26 x 36cm DI-HL 26x36 cm Tấm
Nhật 

Bản
Fujifilm 50,000 23,000 1,150,000,000 12

HOÀNG 

PHÚC 

LD CÔNG TY TNHH TTBYT  HOÀNG PHÚC ANH 

& CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9

277 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh
(08) 38301716 (08) 38352737

477 VT0921 Phim khô Laser DI-HT 35 x 43cm DI-HT 35x43 cm
Hộp 100 

tấm
Tấm

Nhật 

Bản
Fujifilm 20,000 37,500 750,000,000 12

HOÀNG 

PHÚC 

LD CÔNG TY TNHH TTBYT  HOÀNG PHÚC ANH 

& CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9

277 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí 

Minh
(08) 38301716 (08) 38352737

478 VT0924 Phim X-Quang siêu nhạy
Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 

30 x 40cm

Hộp 100 

tấm
Tấm Áo Colenta 1,500 12,474 18,711,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707

479 VT0925 Phim X-Quang siêu nhạy
Phim X-Quang siêu nhạy MEDIPHOT 

35 x 35cm

Hộp 100 

tấm
Tấm Áo Colenta 1,500 13,154 19,731,000 36 QUỐC TẾ CÔNG TY TNHH DP QUỐC TẾ 48 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0500 

3898484/398585

8

0500 3815707
35 x 35cm tấm

8

480 VT0929 Thuốc rửa phim X Quang
Bermedi ProDev (pha 20 lit) + 

Bermedi Profix (pha 20 lit) 
Bộ Đức Bermedi 5 761,538 3,807,690 12 VIMEC CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 08 38 640 888 08 38 659 052

481 VT0933 Giấy điện tim 63mm x 30m Giấy điện tim 63mm x 30m
Hộp 10 

cuộn
Cuộn

Malaysi

a
Tele 1,200 15,620 18,744,000 36

VIỆT 

DEN TA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

DEN TA

270/9/2/20 Lê Đình Cẩn, Kp5 P. Tân Tạo, Q. Bình 

Tân, Tp.HCM
(08) 54000 2355 (08) 5426 1722

482 VT0938
Giấy điện tim máy 6 kênh 110mm 

x 140mm x 143 sheets

Giấy in điện tim dùng cho máy đo 

điện tim. kích thước 110mm x 140m 

143sh

Hộp 80 

xấp
Xấp

Malaysi

a

Telepaper  

 (M) SND 

BHD

1,000 30,800 30,800,000 36
NGUYỄN 

 LÂM
CÔNG TY TNHH TM & DVKT NGUYỄN LÂM

107 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Hồ 

Chí Minh

08.39491156 - 

0938. 299. 911
08. 626 766 55

483 VT0941
Giấy Monitoring sản khoa (130mm 

x 120mm x 300 sheets)

Giấy Monitoring sản khoa (130mm x 

120mm x 300 sheets)
Hộp 5 xấp Xấp

Trung 

Quốc

Tianjing 

Grand 

Paper 

150 73,920 11,088,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

484 VT0942 Giấy in kết quả siêu âm 
Giấy in kết quả siêu âm 110mm x 

20m

110mm x 

20m
Cuộn

Trung 

Quốc

Tianjing 

Grand 

Paper 

Co,.Ltd

300 29,040 8,712,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

485 VT0943 Giấy in liên tục Giấy in một liên khổ 210 x 279 Thùng
Việt 

Nam
Liên sơn 50 266,000 13,300,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

Nam THUẬN THUẬN TP.CHM, HỒ CHÍ MINH 08.38728206

486 VT0944 Giấy in máy bắt số 80mm Giấy in máy bắt số K80mm
Thùng 50 

cuộn
Cuộn

Việt 

Nam

IT CODE 

(KOZOTA)
100 7,700 770,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

487 VT0946 Giấy in nhiệt (50mm x 20m) Giấy in nhiệt (50mm x 20m) Cuộn
Trung 

Quốc

Tianjing 

Grand 

Paper 

150 13,200 1,980,000 36
MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

488 VT0947 Giấy in nhiệt (52mm x 50m) Thermal printer paper (52mm) Cuộn Mỹ Diamond 150 25,000 3,750,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

489 VT0948 Giấy in nhiệt (57mm x 30m) Giấy in nhiệt 57*30 Cuộn Ý Kima 400 14,630 5,852,000 60
HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

490 VT0951 Áo phẫu thuật số 2 Áo phẫu thuật số 2 Cái
Việt 

Nam

Đồng Hợp 

Tiến
50 11,550 577,500 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

491 VT0954 Bao tóc
Mũ phẫu thuật  y tá M4 không vô 

trùng 100c/g
cái

Việt 

Nam
Danameco 500 441 220,500 36

DANAME

CO
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

105 Hùng Vương - P. Hải Châu 1  - Q. Hải Châu  TP. 

Đà Nẵng, Đà Nẵng
05113.817137 05113.830469

492 VT0955 Bo hút nhớt trẻ em Bo hút nhớt 60ml Cái
Trung 

Quốc
Ningbo 10 10,000 100,000 60 AN BÌNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH

291/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 

Tp.HCM, Hồ Chí Minh
08.38669810 08.38669809

493 VT0963 Bọc rác y tế (bọc nilon vàng) Bao rác y tế vàng Kg
Việt 

Nam
Đức an 10 85,000 850,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

494 VT0964 Bọc trắng lớn 50x100cm BOC TRANG LON 50X100CM Kg
Việt 

Tương Lai 1,500 85,000 127,500,000 36
CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 0838637345, 0838650750, 

494 VT0964 Bọc trắng lớn 50x100cm BOC TRANG LON 50X100CM Kg
Việt 

Nam
Tương Lai 1,500 85,000 127,500,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

495 VT0965 Bọc vàng lớn 50x100 BOC VANG LON 50X100CM Kg
Việt 

Nam
Tương Lai 2,000 79,000 158,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011
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496 VT0966 Bọc vàng nhỏ 30x60 BOC VANG NHO 30X60CM Kg
Việt 

Nam
Tương Lai 2,000 85,000 170,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

497 VT0967 Bọc xanh lớn 50x100 BOC XANH LON 50X100CM Kg
Việt 

Nam
Tương Lai 3,000 79,000 237,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

498 VT0968 Bọc xanh nhỏ 30x60 BOC XANH NHO 30X60CM Kg
Việt 

Nam
Tương Lai 3,000 79,000 237,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

499 VT0972 Dây Garo Dây garo Sợi
Việt 

Nam

Thời 

Thanh 
1,000 1,890 1,890,000 36

THỜI 

THANH 

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI 

THANH BÌNH

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, Quận 8, Hồ Chí 

Minh
08 38686896 08 38686857

500 VT0973 Giấy y tế 40x50cm Giấy y tế 40x50 Kg
Việt 

Nam
Viễn Đông 1,500 29,700 44,550,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

501 VT0975 Hộp nhựa đựng kim tiêm 5 lít Bình đựng chất thải y tế 6,8 lít Cái
Việt 

Nam
Tương Lai 3,000 17,850 53,550,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

502 VT0976
Hộp nhựa màu vàng chứa vật sắt Hộp nhựa màu vàng chứa vật sắt 

Bao 50 cái Cái
Việt 

Tương Lai 1,500 10,500 15,750,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08-38405179 / 

08-35144453502 VT0976
Hộp nhựa màu vàng chứa vật sắt 

nhọn 1,5 lít

Hộp nhựa màu vàng chứa vật sắt 

nhọn 1,5 lít
Bao 50 cái Cái

Việt 

Nam
Tương Lai 1,500 10,500 15,750,000 36 EMC CÔNG TY TNHH TBYT EMC 162/3 Điện Biên Phủ,P.17,Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

08-38405179 / 

35147797
08-35144453

503 VT0977 Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng bao/cái Cái
Việt 

Nam
An Phú 30,000 567 17,010,000 36 ĐỨC ÂN CÔNG TY TNHH TTB Y TẾ ĐỨC ÂN

531 Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, 

Hồ Chí Minh
0903869732 08.38461917

504 VT0993
Test áp suất dùng cho lò hấp tiệt 

trùng
Test 3M 1251 Hộp Mỹ 3M 40 579,000 23,160,000 36

AN 

GIANG
CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN GIANG

Số 271/1A Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang, 
0763935765 0763844997

505 VT0994
Test chỉ thị hóa học dùng cho lò 

hấp tiệt trùng
Test 3M 00130LF Hộp Mỹ 3M 40 1,260,000 50,400,000 36

AN 

GIANG
CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN GIANG

Số 271/1A Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang, 
0763935765 0763844997

506 VT0998
Băng keo chỉ thị nhiệt lò hấp tiệt 

trùng EO
Test 3M-1224-6 Cuộn Cuộn Canada 3M 50 265,000 13,250,000 36

AN 

GIANG
CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN GIANG

Số 271/1A Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long 

Xuyên, An Giang, 
0763935765 0763844997

507 VT1006 Vỉ phân liều 3 ngăn Hộp phân liều thuốc 3 ngăn
Thùng 

100 cái
Cái

Việt 

Nam
Nhật Minh 1,000 3,150 3,150,000 36

NHẬT 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ NHẬT MINH

43 Đường B6, Khu K300, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
08.38427979 08.38112788

508 VT1007 Vỉ phân liều 3 ngăn (lớn) Hộp phân liều thuốc 3 ngăn
Thùng 

100 cái
Cái

Việt 

Nam
Nhật Minh 8,000 3,150 25,200,000 36

NHẬT 

MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ NHẬT MINH

43 Đường B6, Khu K300, Phường 12, Q.Tân Bình, Tp. 

Hồ Chí Minh
08.38427979 08.38112788

509 SP05 Anti HBs
HBsAb One Step Hepatitis B Surface 

Antibody Test (4mm)

Hộp 30 

test
Test

Trung 

Quốc
Abon 1,000 11,970 11,970,000 24

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

510 SP15 Dengue IgG/IgM (test nhanh) Humasis Dengue IgG/IgM Test
Hộp 25 

Test
Hàn 

Humasis 1,000 45,952 45,952,000 18 VIMEC CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 08 38 640 888 08 38 659 052510 SP15 Dengue IgG/IgM (test nhanh) Humasis Dengue IgG/IgM Test
Hộp 25 

test
Test

Hàn 

Quốc
Humasis 1,000 45,952 45,952,000 18 VIMEC CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 08 38 640 888 08 38 659 052

511 SP16 Dengue NS1 Ag (test nhanh) Dengue NS1 Card Test
Hộp 25 

test
Test

Việt 

Nam

Amvi 

Biotech
3,000 52,500 157,500,000 24 VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

Ấp 2, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 

Bình Phước
0966760123

512 SP19 EV 71 IgM (Test Nhanh) SD Bioline EV 71 IgM
Hộp 25 

test
Test

Hàn 

Quốc

Standard 

Diagnostic

s, InC

1,500 66,600 99,900,000 18
ĐỨC 

MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội, Hà Nội
04 6258 9929 04 6258 9939

513 SP20 H. Pylory (test nhanh) Onsite H.Pylori Ab
Hộp 30 

test
Test Mỹ

CTK 

Biotech
1,000 24,885 24,885,000 18

NAM 

HƯNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM 

NAM HƯNG VIỆT

Số 44 Đường số 12, Khu Đô Thị Mới Him Lam, P.Tân 

Hưng, Quận 7, TP. HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
08 6266 1234 08 6264 4567

514 SP24 HBeAg (test nhanh) HBeAg DipStick 4.0
Hộp 40 

test
Test

Việt 

Nam

Amvi 

Biotech
1,000 16,590 16,590,000 24 VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

Ấp 2, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 

Bình Phước
0966760123

515 SP27 HBsAg (test nhanh)  HBsAg Card
Hộp 40 

test
Test

Việt 

Nam

Amvi 

Biotech
4,000 9,345 37,380,000 24 VIỆT MỸ CÔNG TY CP SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

Ấp 2, xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 

Bình Phước
0966760123

516 SP29 HCV
HCV Hepatitis C Virus Rapid Test 

Device

Hộp 30 

test
Test

Trung 

Quốc
Abon 3,000 14,700 44,100,000 24

HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

517 SP31 HIV 1/2 3.0 (test Nhanh) Rapid Anti HIV Test  
Hộp 100 

test
Test

Trung 

Quốc
Intec 5,000 18,375 91,875,000 24

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

518 SP33 Mac - Elisa (SXH)
SD Bioline Dengue IgM Capture Hộp 45 

Test
Hàn 

Standard 

Diagnostic 180 89,000 16,020,000 18
ĐỨC 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

04 6258 9929 04 6258 9939518 SP33 Mac - Elisa (SXH)
SD Bioline Dengue IgM Capture 

ELISA

Hộp 45 

test
Test

Hàn 

Quốc
Diagnostic

s, InC

180 89,000 16,020,000 18
ĐỨC 

MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội, Hà Nội
04 6258 9929 04 6258 9939

519 SP37 Morphine (test nhanh) Morphine
Hộp 100 

test
Test

Trung 

Quốc

Shanghai 

Chemtron 

Biotech

1,000 11,000 11,000,000 18

NAM 

HƯNG 

VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM 

NAM HƯNG VIỆT

Số 44 Đường số 12, Khu Đô Thị Mới Him Lam, P.Tân 

Hưng, Quận 7, TP. HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
08 6266 1234 08 6264 4567

520 SP41 Rotavirus Bioline Rotavirus
Hộp 20 

test
Test

Hàn 

Quốc

Standard 

Diagnostic

s, InC

1,000 75,000 75,000,000 18
ĐỨC 

MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH

Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, Xuân Đỉnh, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội, Hà Nội
04 6258 9929 04 6258 9939

521 SP45 Syphilis 3.0 Onsite Syphilis Ab
Hộp 50 

test
Test Mỹ

CTK 

Biotech
300 10,080 3,024,000 18

NAM 

HƯNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM 

NAM HƯNG VIỆT

Số 44 Đường số 12, Khu Đô Thị Mới Him Lam, P.Tân 

Hưng, Quận 7, TP. HCM, Thành phố Hồ Chí Minh
08 6266 1234 08 6264 4567

522 SP48 TPHA (Test nhanh) TPHA-Syphilis
Hộp 200 

test
Test Đức Axiom 500 16,000 8,000,000 9 VIMEC CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC DD26 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 08 38 640 888 08 38 659 052

523 YC006 Bàn chải phẫu thuật Bàn chải phẫu thuật Cái
Trung 

Quốc

Changzhou 

 operson
250 33,500 8,375,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

524 YC008 Bao + ruột máy huyết áp người lớn
BAO+RUOT MAY HUYET AP NGUOI 

LON
Cái

Trung 

Quốc
Greetmed 250 70,000 17,500,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

525 YC009 Bao máy huyết áp người lớn BAO VAI HUYET AP NGUOI LON Cái
Trung 

Quốc
Greetmed 100 28,000 2,800,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

526 YC010 Bao máy huyết áp nhi Bao máy huyết áp nhi Bộ/3 cái Bộ
Trung 

Quốc
Greetmed 25 64,000 1,600,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

527 YC017 Bình làm ẩm Oxy BINH LAM AM OXY Bọc 01 cái Cái
Trung 

Quốc
Greetmed 30 165,000 4,950,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

20
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(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

528 YC020 Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường Bộ
Thổ 

Nhĩ Kỳ
METKO 500 262,500 131,250,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

529 YC021 Bộ đặt nội khí quản người lớn Bộ đặt nội khí quản người lớn
Bộ 3 

khoản
Bộ

Pakista

n
MNA 6 1,146,250 6,877,500 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

530 YC022 Bộ đặt nội khí quản trẻ em Bộ đặt nội khí quản trẻ em
Bộ 3 

khoản
Bộ

Pakista

n
MNA 3 955,000 2,865,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

531 YC024 Bo điện tim Bo điện tim Cái
Trung 

Quốc
Greetmed 30 31,500 945,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

532 YC026 Bộ gây mê + van xả Jackson Rees Bộ jackin- Rees người lớn Bộ
Đài 

Loan
Galemed 10 168,000 1,680,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

533 YC027 Bo máy huyết áp BO HUYET AP Cái Trung 

Quốc
Greetmed 150 22,000 3,300,000 36 CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

534 YC029
Bộ thở gây mê người lớn + vale Bộ gây mê + van APL, bóng 2 lít - 

Bộ Anh Flexicare 5 288,750 1,443,750 36

HOÀNG 

VIỆT 
CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 0838498213 - 

838496100534 YC029
Bộ thở gây mê người lớn + vale 

APL

Bộ gây mê + van APL, bóng 2 lít - 

Mapleson C, người lớn
Bộ Anh Flexicare 5 288,750 1,443,750 36 VIỆT 

LONG

CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

535 YC046 Bóp bóng người lớn (Ampu lớn) Bộ giúp thở Ampubag người lớn Gói 01 bộ Bộ
Thổ 

Nhĩ Kỳ
Altera 70 189,000 13,230,000 36

HOÀNG 

LONG
CÔNG TY TNHH TB Y TẾ HOÀNG LONG

235/37 Vườn Lài, P_Phú Thọ Hòa, Q_Tân Phú, 

TPHCM, TPHCM
08 36018734 08 38437955

536 YC047 Bóp bóng sơ sinh Bóp bóng sơ sinh Bọc 1 cái Cái
Đài 

Loan

ACARE 

TECHNOL

OGY 

10 200,000 2,000,000 36
TRIỆU 

KHANG
THIẾT BỊ Y TẾ TRIỆU KHANG

345/1 Âu Cơ, P Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM, TP. 

HCM
0906790330

537 YC048 Bóp bóng trẻ em Bộ giúp thở Ampubag trẻ em Gói 01 bộ Cái
Thổ 

Nhĩ Kỳ
Altera 12 189,000 2,268,000 36

HOÀNG 

LONG
CÔNG TY TNHH TB Y TẾ HOÀNG LONG

235/37 Vườn Lài, P_Phú Thọ Hòa, Q_Tân Phú, 

TPHCM, TPHCM
08 36018734 08 38437955

538 YC049 Cân sức khỏe
CAN SUC KHOE 120KG (CO KIEM 

DINH)
Cái

Việt 

Nam
Nhơn Hòa 3 420,000 1,260,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

539 YC073
Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 

gồm 6 vòng thắt, 2 dây

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản, loại 

6 vòng thắt
Bộ Ấn Độ SHAILI 100 840,000 84,000,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

540 YC094 Đồng hồ Oxy DONG HO OXY Hộp 1 cái Cái Trung 

Quốc
Greetmed 3 390,000 1,170,000 36 CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

541 YC103
Dụng cụ lấy máu đông của mạch 

máu (Forgaty) số 3

Catheter lấy máu đông Fogarty số 

3Fr
Cây Ba Lan Balton 5 840,000 4,200,000 36

HOÀNG 

VIỆT 
CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

máu (Forgaty) số 3 3Fr
LONG

LONG Quận Tân Phú,TP.HCM, 0984212059

542 YC104
Dụng cụ lấy máu đông của mạch 

máu (Forgaty) số 4

Catheter lấy máu đông Fogarty số 

4Fr
Cây Ba Lan Balton 5 840,000 4,200,000 36

HOÀNG 

VIỆT 

LONG

CÔNG TY TNHH TTB & VTYT HOÀNG VIỆT 

LONG

40-42 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú,TP.HCM, 

0838498213 - 

0984212059
838496100

543 YC136 Kéo cắt chỉ KEO CAT CHI 10CM Cây
Pakista

n
AAS 25 22,000 550,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

544 YC162 Kẹp mạch máu cỡ lớn -LT400
Dụng cụ phẫu thuật cầm máu titan 

cỡ L
Cái Anh WELFARE 2,000 26,250 52,500,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

545 YC163
Kẹp mạch máu cỡ trung bình, lớn -

LT300

Dụng cụ phẫu thuật cầm máu titan 

cỡ ML
Cái Anh WELFARE 120 26,250 3,150,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI

17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

546 YC173 Kim chích cầm máu qua nội soi Kim chích cầm máu dạ dày/đại tràng Cái Ấn Độ SHAILI 20 315,000 6,300,000 36 HUỆ CHI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI
17 Einstein, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

08.37228698 - 

093.626.1212
08.37225859

547 YC180 Mâm đựng dụng cụ
MAM DUNG DUNG CU 22 X 32 X 

2CM
Cái

Việt 

Nam
TMT 15 72,000 1,080,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

548 YC187 Máy đo huyết áp người lớn
Máy đo huyết áp người lớn hiệu 

Yamasu
Bộ

Nhật 

Bản

Kenz 

Medico
50 480,000 24,000,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

549 YC188 Máy đo huyết áp nhi Máy đo huyết áp nhi hiệu Yamasu Bộ
Nhật 

Bản

Kenz 

Medico
10 490,000 4,900,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

VŨ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 08.38785817 - 
550 YC189 Máy thử đường huyết cầm tay Máy thử đường huyết Cái Đức Roche 5 1,500,000 7,500,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

551 YC190 Máy xông họng/ phun khí dung Máy xông khí dung
Hộp 01 

cái
Cái

Nhật 

Bản
Omron 8 1,500,000 12,000,000 36

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

552 YC208 Ống nghe ONG NGHE 2 DAY CK 649 Cái
Đài 

Loan
Spirit 40 650,000 26,000,000 36

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

553 YC209 Ống nghe Ống nghe Cái
Nhật 

Bản

Kenz 

Medico
50 125,000 6,250,000 36

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

554 YC222 Súng phẫu thuật trĩ sử dụng 1 lần
AKYGCA-33/ 34 Dụng cụ kẹp trĩ sử 

dụng một lần
Cây

Trung 

Quốc

Changzhou 

 Ankang
150 3,850,000 577,500,000 36

MINH 

KHOA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA

24 Thân Nhân Trung - Phường 13 - Quận Tân Bình - 

TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08.62925655 08.62925654

555 YC230 Túi hơi máy huyết áp Túi hơi máy huyết áp Cái
Trung 

Quốc
Greetmed 95 29,000 2,755,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

556 YC231 Val huyết áp Val huyết áp Cái
Trung 

Quốc
Greetmed 20 15,000 300,000 12

MIỀN 

TÂY

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN 

TÂY

12 đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, 

Cần Thơ
07103733275 07103733898

557 KYT01 Oxy y tế bình lớn Oxy lớn Bình 6m3 Bình
Việt 

Nam
SOVIGAZ 3,000 37,994 113,982,000 12

QUE 

HÀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN 

(SOVIGAZ)
1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, TP.HCM, HỒ CHÍ MINH

083 82660674 - 

083 8261504
083 9400942

558 KYT02 Oxy y tế bình nhỏ Oxy nhỏ
Bình 

Bình
Việt 

SOVIGAZ 900 16,500 14,850,000 12
QUE CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN 

1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, TP.HCM, HỒ CHÍ MINH
083 82660674 - 

083 9400942558 KYT02 Oxy y tế bình nhỏ Oxy nhỏ
2m3/ 14 

Bình
Nam

SOVIGAZ 900 16,500 14,850,000 12
HÀN (SOVIGAZ)

1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, TP.HCM, HỒ CHÍ MINH
083 8261504

083 9400942

559 KYT03 Khí Oxy lỏng Oxy lỏng
Bình 

5.000kg
kg

Việt 

Nam
SOVIGAZ 180,000 3,201 576,180,000 12

QUE 

HÀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN 

(SOVIGAZ)
1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, TP.HCM, HỒ CHÍ MINH

083 82660674 - 

083 8261504
083 9400942
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TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

560 KYT04 Khí CO2 bình lớn CO2 lớn Bình 22kg kg
Việt 

Nam
SOVIGAZ 10,000 10,010 100,100,000 12

QUE 

HÀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN 

(SOVIGAZ)
1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, TP.HCM, HỒ CHÍ MINH

083 82660674 - 

083 8261504
083 9400942

561 HC202 Acid Acetic Acid Acetic (CH3COOH)
Chai 

500ml
Chai

Trung 

Quốc
Xilong 5 45,000 225,000 12 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

562 HC203 Acid Citric (Hoá chất rửa máy TNT) Acid Citric CN Kg
Trung 

Quốc

Weifang 

Ensign 

Industry

800 28,200 22,560,000 24
PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

563 HC207 ASO Latex ASO LATEX

Hộp 100 

test (Lọ 

10ml + lọ 

chuẩn 

1ml + 

Hộp Anh Fortress 10 500,000 5,000,000 12
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

564 HC214 Formol Formol chai/ 1 lít Lít
Việt 

Nam
KHKT 30 45,600 1,368,000 24

VŨ 

THUẬN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ 

THUẬN

28 đường số 3, phường Tân Thuận Đông,. QUẬN 7, 

TP.CHM, HỒ CHÍ MINH

08.38785817 - 

08.38728206
08.38730116

565 HC224 Cồn 70 độ CON 70 Lít Việt 

Nam
Khả Doanh 400 20,000 8,000,000 12 CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

566 HC225 Cồn 90 độ CON 90 Lít Việt 

Nam
Khả Doanh 2,500 22,000 55,000,000 12 CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

567 HC228 Nước cất Nước cất 1 lần Lít Việt 

Nam
Cemaco 1,800 6,500 11,700,000 24 PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

568 HC231 Vôi Soda 500mg Vôi soda
Chai 500 

gram
Chai

Trung 

Quốc
Xilong 100 49,500 4,950,000 36

PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

569 SH134 AHG AHG Lọ 10ml Lọ
Tây 

Ban 

Nha

Linear 

Chemicla
5 410,000 2,050,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

570 SH135 Anti A Anti-A Monoclonal Reagent Lọ 10ml Lọ Jordan Atlas 30 89,250 2,677,500 24
HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

571 SH136 Anti AB Anti-AB Monoclonal Reagent Lọ 10ml Lọ Jordan Atlas 5 123,900 619,500 24
HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

572 SH137 Anti B Anti-B Monoclonal Reagent Lọ 10ml Lọ Jordan Atlas 30 89,250 2,677,500 24
HỒNG 

THIỆN 

MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

573 SH138 Anti D Anti-D IgG/IgM Blend Reagent Lọ 10ml Lọ Jordan Atlas 10 199,500 1,995,000 24
HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

Chai PHƯƠNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 0710.3897620 - 574 SH150 Giemsa Giemsa Chai 

500ml
Chai Đức Merck 10 998,000 9,980,000 36 PHƯƠNG 

 NAM

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ 

THUẬT PHƯƠNG NAM

188/28A Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 

Cần Thơ

0710.3897620 - 

0948.319.739
0710.6252632

575 VS002 Bacitracin BACITARCIN Lọ 20 đĩa Lọ
Việt 

Nam
Nam Khoa 10 40,000 400,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

576 VS003 BHI Broth BHI BROTH Hộp 48 lọ Lọ
Việt 

Nam
Nam Khoa 200 8,875 1,775,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

577 VS004 BL-ESC(Bile Esculine) B1-ESC(Bile Esculine)
Gói 10 

tube
Tube

Việt 

Nam
Nam khoa 50 9,000 450,000 24 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU

267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

578 VS006 Bộ nhuộm Gram Bộ nhuộm Gram 100ml*4
Bộ 4 x 

100ml
Bộ

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ
10 252,000 2,520,000 24

HỒNG 

THIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN 

MỸ

725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh
(08) 3863 4533 (08) 3862 3768

579 VS007 Carry Blair chuyên chở mẫu phân CARRY BLAIR
Gói 20 

tube
Tube

Việt 

Nam
Nam Khoa 50 8,875 443,750 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

580 VS008 CAXV 90 CAXV 90
Hộp 10 

đĩa
Đĩa

Việt 

Nam
Nam Khoa 200 46,000 9,200,000 3

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

581 VS009 Chai cấy máu 2 phase MT CAY MAU BHI HAI PHA
Gói 48 

Chai
Chai

Việt 

Nam
Nam Khoa 600 46,000 27,600,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

582 VS011 Đĩa giấy kháng sinh các loại DIA GIAY KS CAC LOAI Lọ 50 đĩa Lọ
Việt 

Nam
Nam Khoa 220 66,000 14,520,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

Bộ 3 lọ Việt 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 583 VS060 X,V,XV X,V,XV Bộ 3 lọ 

10test
Bộ Việt 

Nam
Nam Khoa 30 275,000 8,250,000 24 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

584 VS062 GLY 20 (BHI Glycerol 20%) GLY 20 (BHI GLYCEROL 20%)
Bịch 10 

tube
Tube

Việt 

Nam
Nam Khoa 50 13,500 675,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

585 VS063 H2O2 H202
Tube 

1,2ml
Tube

Việt 

Nam
Nam Khoa 40 19,000 760,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

586 VS070 MC 90 MC 90 Hộp 10 

đĩa
Đĩa Việt 

Nam
Nam Khoa 350 19,000 6,650,000 3 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

587 VS071 MHA 90 MHA 90 Hộp 10 

đĩa
Đĩa Việt 

Nam
Nam Khoa 800 19,000 15,200,000 3 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

588 VS072 MHBA 90 MHBA 90
Hộp 10 

đĩa
Đĩa

Việt 

Nam
Nam Khoa 100 33,000 3,300,000 3

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

589 VS074 Môi trường BA90 BA 90
Hộp 10 

đĩa
Đĩa

Việt 

Nam
Nam Khoa 650 33,000 21,450,000 3

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

590 VS097 SS 90 SS 90
Hộp 10 

đĩa
Đĩa

Việt 

Nam
Nam Khoa 200 18,000 3,600,000 3

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

591 VS106 Optochin Optochin Lọ 20 đĩa Lọ Việt 

Nam
Nam Khoa 10 45,000 450,000 24 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

592 VS108 RNIS RNIS
Bộ 20 

mẫu
Bộ

Việt 

Nam
Nam Khoa 10 1,800,000 18,000,000 24

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011
592 VS108 RNIS RNIS

mẫu
Bộ

Nam
Nam Khoa 10 1,800,000 18,000,000 24

A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 07103899011

593 VS109 SAB 90 SAB 90 Hộp 10 

đĩa
Đĩa Việt 

Nam
Nam Khoa 250 19,000 4,750,000 3 Á CHÂU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Á CHÂU 267B, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ, Cần Thơ
0710.3838722 0710.3781673

594 VS121 TSB-6.5% (TSB có 6.5% NaCl) TSB-6.5% (TSB CO 6.5% NACL)
Bịch 10 

tube
Tube

Việt 

Nam
Nam Khoa 10 8,500 85,000 12

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

22
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595 VS122 Widal WIDAL Bộ 8 chai Bộ Việt 

Nam
Pasteur 25 1,200,000 30,000,000 12 CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

596
XN103.

001
Clean Solution Coatron A4 Clean Solution Coatron A4 Chai Đức Teco 6 1,830,400 10,982,400 36

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

597
XN103.

002

Cuvette block Coatron A4(200 cái/ 

hộp)
Cuvette block Coatron A4 Hộp Đức Teco 50 3,460,600 173,030,000 36

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

598
XN103.

003
Double cuvette Coatron M2, M4 Double cuvette Hộp Đức Teco 60 1,551,000 93,060,000 36

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

599
XN103.

004
Rinse solution Coatron A4 Rinse solution Coatron A4 Chai Đức Teco 6 2,211,000 13,266,000 36

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

600
XN103.

005
TEClot APTT-S TEClot APTT-S Hộp Đức Teco 50 2,650,200 132,510,000 24

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

601
XN103.

006
TEClot APTT-XL TEClot APTT-S Hộp Đức Teco 20 2,650,200 53,004,000 24

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

006 HẠNH Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

602
XN103.

007
TEClot FIB kit-10 TEClot FIB kit-10 Hộp Đức Teco 70 2,851,800 199,626,000 24

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

603 XN103.

008
TEClot PT TEClot PT Hộp Đức Teco 70 2,650,200 185,514,000 24 HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH 75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

604
XN103.

009
TEControl A Plus TEControl A Plus Hộp Đức Teco 3 2,591,400 7,774,200 16

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

605
XN103.

010
TEControl N TEControl N Hộp Đức Teco 6 2,591,400 15,548,400 16

HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

606
XN121.

001

Gem 3K Cartridge đo khí máu (pH, 

pCO2, pO2), Hct, Na + K + ,Ca + 

+ ,Glucose, Lactase

GEM 3K CARTRIDGE DO KHI MAU 4 

THONG SO (PH, PCO2, CO2, HCT)
Hộp Mỹ

Instrument

ation 

Laboratory

20 33,600,000 672,000,000 1
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

607
XN13.0

01

Accessory Pack (Cuvette + bi - 

100 cái/gói)
Cuvette + Stiring bar

 (100 

cái/gói)
Gói

Trung 

Quốc
Goldsite 100 363,000 36,300,000 12

TRUNG 

NHÂN
CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Số 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh
0835369709 0837582761

608
XN13.0

02
Cystatin C Cystatin C 

Kit 

2x1/1x25/

1x0.3ml

Hộp
Trung 

Quốc
Goldsite 1 8,142,750 8,142,750 12

TRUNG 

NHÂN
CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Số 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh
0835369709 0837582761

1x0.3ml

609
XN13.0

03
HbA1C HbA1C

 Kit 

3x2.5/1x1

/1x2.5/1x

Hộp
Trung 

Quốc
Goldsite 200 2,520,000 504,000,000 12

TRUNG 

NHÂN
CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Số 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh
0835369709 0837582761

610
XN13.0

04
Transferrin Transferrin

 Kit 

1x2/1x25/

1x0.3ml

Hộp
Trung 

Quốc
Goldsite 1 2,811,900 2,811,900 12

TRUNG 

NHÂN
CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Số 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh
0835369709 0837582761

611
XN13.0

05
Urine Microalbumin Urine Microalbumin 

1x2/1x25/

1x0.5ml
Hộp

Trung 

Quốc
Goldsite 3 3,103,800 9,311,400 12

TRUNG 

NHÂN
CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Số 55 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh
0835369709 0837582761

612
XN15.0

02

Que thử đường huyết và thiết bị 

lấy máu dùng 1 lần đã tích hợp 

kim, Lắp đặt máy với số lượng yêu 

cầu của bệnh viện sau khi trúng 

thầu.

Que thử đường huyết Precichek (1 

gói gồm 50 kim + 50 que, que được 

đóng gói từng que riêng)

Que Đức Fia Biomed 100,000 5,796 579,600,000 24
MINH 

KHOA
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA

24 Thân Nhân Trung - Phường 13 - Quận Tân Bình - 

TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08.62925655 08.62925654

613
XN61.0

01

Abbott Immunoassay-MCC 

(Liquid) Levels 1, 2 and 3

ABBOTT IMMUNOASSAY-MCC (LIQ) 

LV 1,2,3
Hộp Ireland Abbott 2 1,785,000 3,570,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011
07103899099

614
XN61.0

10
ARC. 25-OH VITAMIN D Calibrators

ARC. 25-OH VITAMIN D 

CALIBRATORS
Hộp

Tây 

Ban 

Nha

Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

615
XN61.0

11
ARC. 25-OH VITAMIN D Controls ARC. 25-OH VITAMIN D CONTROLS Hộp

Tây 

Ban 

Nha

Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8
CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

616
XN61.0

12

ARC. 25-OH VITAMIN D Reagent 

kit

ARC. 25-OH VITAMIN D REAGENT 

KIT
Hộp

Tây 

Ban 
Abbott 2 10,500,000 21,000,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

617
XN61.0

13
ARC. AFP 3 Calibrators ARC. AFP 3 CALIBRATOR Hộp Ireland Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

618
XN61.0

14
ARC. AFP 3 Controls ARC. AFP 3 CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 2,150,000 2,150,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

0838650750, 

07103899011

619
XN61.0

15
ARC. AFP 3 Reagent kit ARC. AFP 3 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 3 5,080,000 15,240,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

620
XN61.0

16
ARC. Anti HBs Calibrators ARC. ANTI HBS CALIBRATOR Hộp Ireland Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

621
XN61.0

17
ARC. Anti HBs Controls ARC. ANTI HBS CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 2,150,000 2,150,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

0710389901117 A ƯƠNG CODUPHA Minh
07103899099

07103899011

622
XN61.0

18
ARC. Anti HBs Reagent kit ARC. ANTI HBS REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 16 3,750,600 60,009,600 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

23
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623
XN61.0

19
ARC. Concentrated wash buffer

ARC. CONCENTRATED WASH 

BUFFER
Hộp Ireland Abbott 20 1,009,800 20,196,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

624
XN61.0

20
ARC. Cyfra 21-1 Calibrators ARC. CYFRA 21-1 CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 1 2,370,000 2,370,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

625
XN61.0

21
ARC. Cyfra 21-1 Controls ARC. CYFRA 21-1 CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

626
XN61.0

22
ARC. Cyfra 21-1 Reagent kit ARC. CYFRA 21-1 REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 2 7,812,000 15,624,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

627
XN61.0

25

ARC. HBsAg Qualitative II 

Calibrators

ARC. HBsAg QUALITATIVE II 

CALIBRATORS
Hộp Ireland Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

628
XN61.0

ARC. HBsAg Qualitative II Control
ARC. HBsAg QUALITATIVE II 

Hộp Ireland Abbott 1 2,370,000 2,370,000 8
CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

628
XN61.0

26
ARC. HBsAg Qualitative II Control

ARC. HBsAg QUALITATIVE II 

CONTROL
Hộp Ireland Abbott 1 2,370,000 2,370,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh
0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

629
XN61.0

27

ARC. HBsAg Qualitative II Reagent 

kit

ARC. HBsAg QUALITATIVE II 

REAGENT KIT
Hộp Ireland Abbott 9 3,643,500 32,791,500 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

630
XN61.0

29
ARC. Insulin Calibrators ARC. INSULIN CALIRATORS Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 1 2,370,000 2,370,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

631
XN61.0

30
ARC. Insulin Controls ARC. INSULIN CONTROLS Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 1 2,150,000 2,150,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

632
XN61.0

31
ARC. Insulin Reagent kit ARC. INSULIN REAGENT KIT Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 2 5,250,000 10,500,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

633
XN61.0

32
ARC. Pre - Trigger solution ARC. PRE - TRIGGER SOLUTION Hộp Ireland Abbott 12 2,900,000 34,800,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

634
XN61.0

33
ARC. Reacion Vessel 500`S ARC REACION VESSEL 500`S Hộp Mỹ Abbott 15 4,404,400 66,066,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

0838637345, 
635

XN61.0

34
ARC. Rubella IgG Calibrators ARC. RUBELLA IgG CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

636
XN61.0

35
ARC. Rubella IgG Controls ARC. RUBELLA IgG CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

637
XN61.0

36
ARC. Rubella IgG Reagent kit ARC. RUBELLA IGG REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 2 4,607,000 9,214,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

638
XN61.0

37
ARC. Rubella IgM Calibrators ARC. RUBELLA IGM CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

639
XN61.0

38
ARC. Rubella IgM Controls ARC. RUBELLA IGM CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

640
XN61.0

39
ARC. Rubella IgM Reagent kit ARC. RUBELLA IGM REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 2 8,463,000 16,926,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

641
XN61.0

40
ARC. Sample cups ARC. SAMPLE CUPS Hộp Mỹ Abbott 24 494,000 11,856,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

642
XN61.0

41
ARC. Septum ARC. SEPTUM Hộp Mỹ Abbott 3 4,330,000 12,990,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

643
XN61.0

42
ARC. Stat Troponin-I Calibrators

ARC. STAT TROPONIN-I 

CALIBRATORS
Hộp Ireland Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

644
XN61.0

43
ARC. Stat Troponin-I Controls ARC. STAT TROPONIN-I CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

645
XN61.0

44
ARC. Stat Troponin-I Reagent kit

ARC. STAT TROPONIN-I REAGENT 

KIT
Hộp Ireland Abbott 12 6,250,000 75,000,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

646
XN61.0

45
ARC. Syphilis Reagent kit ARC. SYPHILIS REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 3 5,250,000 15,750,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

647
XN61.0

46
ARC. Syphilis TP Calibrators ARC. SYPHILIS TP CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

648
XN61.0

47
ARC. Syphilis TP Controls ARC. SYPHILIS TP CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

649
XN61.0

48
ARC. Trigger solution ARC. TRIGGER SOLUTION Hộp Ireland Abbott 12 1,236,000 14,832,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

07103899011
649

48
ARC. Trigger solution ARC. TRIGGER SOLUTION Hộp Ireland Abbott 12 1,236,000 14,832,000 8

A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 

07103899099
07103899011

650
XN61.0

49
ARC.Anti Hbe Controls ARC.ANTI HBE CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

24



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

651
XN61.0

50
ARC.Anti HCV Calibrators ARC.ANTI HCV CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

652
XN61.0

51
ARC.Anti HCV Controls ARC.ANTI HCV CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

653
XN61.0

52
ARC.Anti HCV Reagent kit ARC.ANTI HCV REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 20 10,186,700 203,734,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

654
XN61.0

53
ARC.Anti-HBc IgM Calibrators ARC.ANTI-HBC IgM CALIBRATOR Hộp Đức Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

655
XN61.0

54
ARC.Anti-HBc IgM Controls ARC.ANTI-HBc IgM CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

656
XN61.0

55
ARC.Anti-HBc IgM Reagent Kit ARC.ANTI-HBc IgM REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 2 11,135,000 22,270,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

0710389901155 A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 

07103899099
07103899011

657
XN61.0

56
ARC.Anti-HBe Calibrators ARC.ANTI-HBe CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

658
XN61.0

58
ARC.Anti-HBe Reagent kit ARC.ANTI-HBe REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 2 5,035,800 10,071,600 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

659
XN61.0

59
ARC.BNP Calibrators ARC.BNP CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

660
XN61.0

60
ARC.BNP Controls ARC.BNP CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 2 1,785,000 3,570,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

661
XN61.0

61
ARC.BNP Reagent kit ARC.BNP REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 12 32,025,000 384,300,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

662
XN61.0

62
ARC.CA 125 Calibrators ARC.CA 125 CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

663
XN61.0

63
ARC.CA 125 Controls ARC.CA 125 CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

0710389901163 A ƯƠNG CODUPHA Minh
07103899099

07103899011

664
XN61.0

64
ARC.CA 19-9 Calibrators ARC.CA 19-9 CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

665
XN61.0

65
ARC.CA 19-9 Controls ARC.CA 19-9 CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

666
XN61.0

66
ARC.CA125 Reagent kit ARC.CA 125 REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 2 11,135,000 22,270,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

667
XN61.0

67
ARC.CA15-3 Calibrators ARC.CA 15-3 CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

668
XN61.0

68
ARC.CA15-3 Controls ARC.CA 15-3 CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

669
XN61.0

69
ARC.CA15-3 Reagent kit ARC.CA 15-3 REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 1 11,135,000 11,135,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

670
XN61.0

70
ARC.CA19-9 Reagent kit ARC.CA 19-9 REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 1 11,135,000 11,135,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

XN61.0 CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 0838637345, 0838650750, 
671

XN61.0

71
ARC.CEA Calibrators ARC.CEA CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

672
XN61.0

72
ARC.CEA Controls ARC.CEA CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

673
XN61.0

73
ARC.CEA Reagent kit ARC.CEA REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 2 5,250,000 10,500,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

674
XN61.0

74
ARC.Estradiol Calibrators ARC.ESTRADIOL CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

675
XN61.0

75
ARC.Estradiol Controls ARC.ESTRADIOL CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

676
XN61.0

76
ARC.Estradiol Reagent kit ARC.ESTRADIOL REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 1 5,250,000 5,250,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

677
XN61.0

77
ARC.Ferritin Calibrators ARC.FERRITIN CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

678
XN61.0

78
ARC.Ferritin Controls ARC.FERRITIN CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

0710389901178 A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 

07103899099
07103899011

679
XN61.0

79
ARC.Ferritin Reagent kit ARC.FERRITIN REAGEMT KIT Hộp Ireland Abbott 2 5,250,000 10,500,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

25
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680
XN61.0

80
ARC.Free PSA Calibrators ARC.FREE PSA CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

681
XN61.0

81
ARC.Free PSA Controls ARC.FREE PSA CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

682
XN61.0

82
ARC.Free PSA Reagent kit ARC.FREE PSA REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 2 10,500,000 21,000,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

683
XN61.0

83
ARC.Free T3 Calibrators ARC.FREE T3 CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

684
XN61.0

84
ARC.Free T3 Controls ARC.FREE T3 CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

685
XN61.0

85
ARC.Free T3 Reagent kit ARC.FREE T3 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 12 4,200,000 50,400,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 
0838650750, 

07103899011
685

85
ARC.Free T3 Reagent kit ARC.FREE T3 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 12 4,200,000 50,400,000 8

A ƯƠNG CODUPHA Minh 0972707075, 

07103899099
07103899011

686
XN61.0

86
ARC.Free T4 Calibrators ARC.FREE T4 CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

687
XN61.0

87
ARC.Free T4 Controls ARC.FREE T4 CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

688
XN61.0

88
ARC.Free T4 Reagent kit ARC.FREE T4 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 12 4,200,000 50,400,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

689
XN61.0

89
ARC.HAVAB IgM Calibrators ARC.HAVAB IGM CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

690
XN61.0

90
ARC.HAVAB IgM Controls ARC.HAVAB IGM CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

691
XN61.0

91
ARC.HAVAB IgM Reagent kit ARC.HAVAB IGM REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 1 9,500,000 9,500,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

692
XN61.0

92
ARC.HBeAg Calibrators ARC.HBeAg CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

0710389901192 A ƯƠNG CODUPHA Minh
07103899099

07103899011

693
XN61.0

93
ARC.HBeAg Controls ARC.HBeAg CONTROLS Hộp Đức Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

694
XN61.0

94
ARC.HBeAg Reagent kit ARC.HBeAg REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 8 5,500,000 44,000,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

695
XN61.0

95
ARC.HE4 Calibrators ARC.HE4 CALIBRATORS Hộp Mỹ Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

696
XN61.0

96
ARC.HE4 Controls ARC.HE4 CONTROLS Hộp Mỹ Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

697
XN61.0

97
ARC.HE4 Reagent kit ARC.HE4 REAGENT KIT Hộp Mỹ Abbott 2 19,000,000 38,000,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

698
XN61.0

98
ARC.HIV Combo Calibrators ARC.HIV COMBO CALIBRATORS Hộp Đức Abbott 5 2,058,000 10,290,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

699
XN61.0

99
ARC.HIV Combo Controls ARC.HIV COMBO CONTROLS Hộp Đức Abbott 5 1,785,000 8,925,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

XN61.1 CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 0838637345, 0838650750, 
700

XN61.1

00
ARC.HIV Combo Reagent kit ARC.HIV COMBO REAGENT KIT Hộp Đức Abbott 50 4,607,000 230,350,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

701
XN61.1

03
ARC.Pro GRP Calibrators ARC.PRO GRP CALIBRATORS Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

702
XN61.1

04
ARC.Pro GRP Controls ARC.PRO GRP CONTROLS Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

703
XN61.1

05
ARC.Pro GRP Reagent kit ARC.PRO GRP REAGENT KIT Hộp

Nhật 

Bản
Abbott 1 19,500,000 19,500,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

704
XN61.1

06
ARC.probe conditioning solution

ARC.PROBE CONDITIONING 

SOLUTION
Hộp Ireland Abbott 2 5,450,000 10,900,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

705
XN61.1

07
ARC.Progesterone Controls ARC.PROGESTERONE CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

706
XN61.1

08
ARC.Progesterone Calibrators ARC.PROGESTERONE CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

XN61.1 CODUPH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 0838637345, 0838650750, 
707

XN61.1

09
ARC.Progesterone Reagent kit ARC.PROGESTERONE REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 1 20,160,000 20,160,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

708
XN61.1

10
ARC.Total BHCG Calibrators ARC.TOTAL BHCG CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

26
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709
XN61.1

11
ARC.Total BHCG Controls ARC.TOTAL BHCG CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

710
XN61.1

12
ARC.Total BHCG Reagent kit ARC.TOTAL BHCG REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 3 5,250,000 15,750,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

711
XN61.1

13
ARC.Total PSA Calibrators ARC.TOTAL PSA CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 2 2,058,000 4,116,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

712
XN61.1

14
ARC.Total PSA Controls ARC.TOTAL PSA CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

713
XN61.1

15
ARC.Total PSA Reagent kit ARC.TOTAL PSA REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 3 10,140,000 30,420,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

714
XN61.1

16
ARC.Total T3 Calibrators ARC.TOTAL T3 CALIBRATOR Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

715
XN61.1

18
ARC.Total T3 Reagent kit ARC.TOTAL T3 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 1 4,165,000 4,165,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

716
XN61.1

19
ARC.Total T4 Calibrators ARC.TOTAL T4 CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 1 2,058,000 2,058,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

717
XN61.1

20
ARC.Total T4 Controls ARC.TOTAL T4 CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

718
XN61.1

21
ARC.Total T4 Reagent kit ARC.TOTAL T4 REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 1 4,590,000 4,590,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

719
XN61.1

22
ARC.TSH Calibrators ARC.TSH CALIBRATORS Hộp Ireland Abbott 3 2,058,000 6,174,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

720
XN61.1

23
ARC.TSH Controls ARC.TSH CONTROLS Hộp Ireland Abbott 1 1,785,000 1,785,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

721
XN61.1

24
ARC.TSH Reagent kit ARC.TSH REAGENT KIT Hộp Ireland Abbott 12 4,850,000 58,200,000 8

CODUPH

A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA

334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh

0838637345, 

0972707075, 

07103899099

0838650750, 

07103899011

722
XN62.0

01
AFP CS GEN2.1 ELEC 04487761190 AFP CS GEN2.1 ELEC Hộp Đức ROCHE 2 1,165,500 2,331,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

723
XN62.0

02
AFP RP GEN1.1ELEC 04481798190 AFP RP GEN1.1ELEC Hộp Đức ROCHE 3 3,776,220 11,328,660 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

724
XN62.0

03
ANTI-HBC IGM ELEC 11820567122 ANTI-HBC IGM ELEC Hộp Đức ROCHE 2 5,827,500 11,655,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

725
XN62.0

04
ANTI-HBE ELEC 11820613122 ANTI-HBE ELEC Hộp Đức ROCHE 1 4,895,100 4,895,100 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

726
XN62.0

05
ANTI-HBS ELEC 11820524122 ANTI-HBS ELEC Hộp Đức ROCHE 24 2,564,100 61,538,400 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

727
XN62.0

06
Anti-HCV G2 cobas e

06368921190 Anti-HCV G2 cobas e 

100
Hộp Đức ROCHE 36 7,226,100 260,139,600 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

728
XN62.0

07
ASSAY CUP ELEC 2010 11706802001 ASSAY CUP ELEC 2010 Hộp Đức ROCHE 30 1,599,510 47,985,300 12

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

729
XN62.0

08
ASSAY TIP ELEC 11706799001 ASSAY TIP ELEC Hộp Đức ROCHE 30 1,599,510 47,985,300 12

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

730
XN62.0

09
CA 125 II R CALSET 11776240322 CA 125 II R CALSET Hộp Đức ROCHE 2 1,398,600 2,797,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

731
XN62.0

10
CA 125 II R RP ELEC 11776223322 CA 125 II R RP ELEC Hộp Đức ROCHE 3 7,342,650 22,027,950 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

732
XN62.0

11
CA 15-3 II CS ELEC 03045846122 CA 15-3 II CS ELEC Hộp Đức ROCHE 1 1,398,600 1,398,600 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

733
XN62.0

12
CA 15-3 II RP ELEC 03045838122 CA 15-3 II RP ELEC Hộp Đức ROCHE 1 7,342,650 7,342,650 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

734
XN62.0

13
CA 19-9 CALSET 11776215122 CA 19-9 CALSET Hộp Đức Roche 1 1,398,600 1,398,600 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

735
XN62.0

14
CA 19-9 RP ELEC 11776193122 CA 19-9 RP ELEC Hộp Đức ROCHE 1 7,342,650 7,342,650 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

736
XN62.0

15
CEA CALSET GEN.2 11731645322 CEA CALSET GEN.2 Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

737
XN62.0

16
CEA RP ELECSYS KIT 11731629322 CEA RP ELECSYS KIT Hộp Đức ROCHE 1 4,195,800 4,195,800 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

738
XN62.0

18
CYFRA CALSET 2 ELEC 11820974322 CYFRA CALSET 2 ELEC Hộp Đức ROCHE 1 1,748,250 1,748,250 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

18 ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ

739
XN62.0

19
CYFRA RP ELEC 11820966122 CYFRA RP ELEC Hộp Đức ROCHE 1 5,827,500 5,827,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

740
XN62.0

20
ELEC CLEAN-CELL 11662970122 ELEC CLEAN-CELL Hộp Đức ROCHE 50 1,708,179 85,408,950 12

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

27
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741
XN62.0

21
Elec HBsAg Quant, 10

05957435190 Elec HBsAg Quant, 

100 Tests
Hộp Đức ROCHE 1 21,892,500 21,892,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

742
XN62.0

22
Elec HE4 Calset 05950945190 HE4 CS Elecsys Hộp Đức ROCHE 1 5,880,000 5,880,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

743
XN62.0

23
Elec HE4 PreciControl 05950953190 HE4 PC Elecsys Hộp Đức ROCHE 1 4,200,000 4,200,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

744
XN62.0

24
Elec HIV combi PT

05390095190 Elec HIV combi PT, 

100 Tests
Hộp Đức ROCHE 100 4,200,000 420,000,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

745
XN62.0

25
ELEC PRECICONTROL TROPONIN

05095107190 ELEC PRECICONTROL 

TROPONIN
Hộp Đức ROCHE 3 840,000 2,520,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

746
XN62.0

ELEC TSH CALSET 04738551190 ELEC TSH CALSET Hộp Đức ROCHE 3 1,165,500 3,496,500 6
MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

07103734116 07103827724746
XN62.0

26
ELEC TSH CALSET 04738551190 ELEC TSH CALSET Hộp Đức ROCHE 3 1,165,500 3,496,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

747
XN62.0

27
Elec Vit D total Calset

05894921190 Vitamin D total CS 

Elecsys
Hộp Đức ROCHE 1 2,100,000 2,100,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

748
XN62.0

28
Elec Vit D total,

05894913190 Elec Vit D total, 100 

Tests
Hộp Đức ROCHE 1 17,167,500 17,167,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

749
XN62.0

29
ELECSYS DILUENT MULTI ASSAY

03609987190 ELECSYS DILUENT 

MULTI ASSAY
Hộp Đức ROCHE 10 1,503,495 15,034,950 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

750
XN62.0

30
ELECSYS HS TNT (200

05092744190 ELECSYS HS TNT 

(200 TESTS)
Hộp Đức ROCHE 4 8,400,000 33,600,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

751
XN62.0

31
Elecsys hs TnT Calset

05092752190 ELECSYS HS TNT 

CALSET
Hộp Đức ROCHE 1 1,050,000 1,050,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

752
XN62.0

32
ELECSYS HS TNT CALSET STAT

05092736190 ELECSYS HS TNT 

CALSET STAT
Hộp Đức ROCHE 3 1,050,000 3,150,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

XN62.0 05092728190 ELECSYS HS TNT MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 
753

XN62.0

33
ELECSYS HS TNT STAT

05092728190 ELECSYS HS TNT 

STAT
Hộp Đức ROCHE 20 4,725,000 94,500,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

754
XN62.0

34
ELECSYS PRECICONTROL®HIV

05162645190 ELECSYS 

PRECICONTROLÂ®HIV
Hộp Đức ROCHE 5 3,554,775 17,773,875 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

755
XN62.0

35
Estradiol GEN.2

03000079190 Estradiol G2 cobas e 

100 V3
Hộp Đức ROCHE 1 3,776,220 3,776,220 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

756
XN62.0

36
ESTRADIOL II CALSET 03064921122 ESTRADIOL II CALSET Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

757
XN62.0

37
FERRI RP GEN2 ELEC 03737551190 FERRI RP GEN2 ELEC Hộp Đức ROCHE 1 4,195,800 4,195,800 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

758
XN62.0

38
FERRITIN CALSET 03737586190 FERRITIN CALSET Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

759
XN62.0

39
FT3 II CS ELEC KIT 06437222190 FT3 G3 CS Elecsys Hộp Đức ROCHE 3 1,165,500 3,496,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

760
XN62.0

40
FT3 II RP ELEC KIT 06437206190 FT3 G3 cobas e 200T Hộp Đức ROCHE 6 5,128,200 30,769,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

761
XN62.0

41
FT4 CS ELECSYS KIT 06437290190 FT4 G2 CS Elecsys Hộp Đức ROCHE 3 1,165,500 3,496,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

762
XN62.0

42
FT4 RP ELECSYS KIT 06437281190 FT4 G2 cobas e 200T Hộp Đức ROCHE 6 5,128,200 30,769,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

763
XN62.0

43
HBEAG ELECSYS KIT 11820583122 HBEAG ELECSYS KIT Hộp Đức ROCHE 12 4,895,100 58,741,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

764
XN62.0

44
HBSAG 2 ELEC 04687787190 HBSAG 2 ELEC Hộp Đức ROCHE 60 2,564,100 153,846,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

765
XN62.0

45
HCG + BETA II CS ELEC 03302652190 HCG+BETA II CS ELEC Hộp Đức ROCHE 2 1,165,500 2,331,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

766
XN62.0

46
HCG + BETA II RP ELEC

03271749190 HCG+BETA II RP 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 3 3,846,150 11,538,450 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

767
XN62.0

47
HE4 Elecsys cobas e

05950929190 HE4 Elecsys cobas e 

100
Hộp Đức ROCHE 1 16,800,000 16,800,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

28
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768
XN62.0

48
INSULIN CS ELEC 12017504122 INSULIN CS ELEC Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

769
XN62.0

49
INSULIN RP ELEC 12017547122 INSULIN RP ELEC Hộp Đức ROCHE 1 4,195,800 4,195,800 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

770
XN62.0

50
ISE CLEANING SOLUTION 11298500316 ISE CLEANING SOL. Hộp Đức ROCHE 5 1,552,890 7,764,450 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

771
XN62.0

51
P.CONTROL MATERNAL CARE

04899881200 P.CONTROL 

MATERNAL CARE
Hộp Đức ROCHE 1 7,575,750 7,575,750 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

772
XN62.0

52
PAPP-A 04854098200 PAPP-A Hộp Đức ROCHE 1 8,400,000 8,400,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

773
XN62.0

53
PAPP-A CALSET 04854101200 PAPP-A CALSET Hộp Đức ROCHE 1 6,300,000 6,300,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

774
XN62.0

54
PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E

05056888200 PCT BRAHMS 

ELECSYS,COBAS E
Hộp Đức ROCHE 5 18,648,000 93,240,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

775
XN62.0

55
PRECICONTROL ANTI HC

03290379190 PRECICONTROL ANTI 

HCV CE
Hộp Đức ROCHE 3 2,214,450 6,643,350 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

776
XN62.0

57
PRECICTL ANTI-HBE 11876384122 PRECICTL ANTI-HBE Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

777
XN62.0

58
PRECICTL ANTI-HBS ELEC

11876317122 PRECICTL ANTI-HBS 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 3 1,631,700 4,895,100 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

778
XN62.0

59
PRECICTRL ANTI-HBC ELEC

11876325122 PRECICTRL ANTI-

HBC ELEC
Hộp Đức ROCHE 1 1,631,700 1,631,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

779
XN62.0

60
PRECICTRL HBC IGM ELEC

11876333122 PRECICTRL HBC IGM 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 1 2,715,615 2,715,615 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

780
XN62.0

61
PRECICTRL HBEAG ELEC

11876376122 PRECICTRL HBEAG 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 3 1,165,500 3,496,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

781
XN62.0

62
PRECICTRL HBSAG 2 ELEC

04687876190 PRECICTRL HBSAG 2 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 3 1,631,700 4,895,100 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

782
XN62.0

64
PRECTL RUBELLA IGG ELEC

04618807190 PRECTL RUBELLA 

IGG ELEC
Hộp Đức ROCHE 1 1,631,700 1,631,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

783
XN62.0

65
PRECTL RUBELLA IGM ELEC

04618840190 PRECTL RUBELLA 

IGM ELEC
Hộp Đức ROCHE 1 1,631,700 1,631,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

784
XN62.0

66
PROBNP CS COBAS E 04842472190 PROBNP CS COBAS E Hộp Đức ROCHE 3 1,260,000 3,780,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

XN62.0 04842464190 PROBNP GEN.2 MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 
785

XN62.0

67
PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBASE

04842464190 PROBNP GEN.2 

ELECSYS,COBAS E
Hộp Đức ROCHE 20 24,360,000 487,200,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

786
XN62.0

68
PROCELL ELEC 11662988122 PROCELL ELEC 6X380 Hộp Đức ROCHE 50 1,708,179 85,408,950 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

787
XN62.0

69
PSA CS GEN2.1 ELEC 04485220190 PSA CS GEN2.1 ELEC Hộp Đức ROCHE 2 1,165,500 2,331,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

788
XN62.0

70
PSA RP GEN2.1 ELEC 04641655190 PSA RP GEN2.1 ELEC Hộp Đức ROCHE 3 5,827,500 17,482,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

789
XN62.0

71
RUBELLA IGG ELEC 04618793190 RUBELLA IGG ELEC Hộp Đức ROCHE 1 5,128,200 5,128,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

790
XN62.0

72
RUBELLA IGM ELEC 04618831190 RUBELLA IGM ELEC Hộp Đức ROCHE 1 7,342,650 7,342,650 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

791
XN62.0

73
SYS WASH ELECSYS 11930346122 SYS WASH ELECSYS Hộp Đức ROCHE 50 1,366,299 68,314,950 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

73 ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ

792
XN62.0

74
T3 CS ELECSYS KIT 11731548122 T3 CS ELECSYS KIT Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

29
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793
XN62.0

75
T3 RP ELECSYS KIT 11731360122 T3 RP ELECSYS KIT Hộp Đức ROCHE 1 5,128,200 5,128,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

794
XN62.0

76
T4 CS GEN.2 ELEC 12017717122 T4 CS GEN.2 ELEC Hộp Đức ROCHE 1 1,165,500 1,165,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

795
XN62.0

77
T4 GEN.2 ELECSYS,COB

12017709122 T4 GEN.2 

ELECSYS,COBAS E
Hộp Đức ROCHE 1 5,128,200 5,128,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

796
XN62.0

78
TSH RP ELECSYS KIT 11731459122 TSH RP ELECSYS KIT Hộp Đức ROCHE 6 5,128,200 30,769,200 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

797
XN62.0

79
UNIVERSAL DILUENT ELEC

11732277122 UNIVERSAL DILUENT 

ELEC
Hộp Đức ROCHE 10 1,631,700 16,317,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

798
XN719.

001
ALBUMIN

03183688122 ALB BCG GEN.2, 

300T COBAS C
Hộp Đức ROCHE 5 271,562 1,357,810 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

799
XN719.

002
ALT/GPT

20764957322 ALTL, 500T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 1,356,642 40,699,260 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

800
XN719.

003
AMYLASE

03183742122 AMYLASE GEN.2 

COBAS C,I
Hộp Đức ROCHE 10 1,905,593 19,055,930 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

801
XN719.

004
AST/GOT

20764949322 ASTL, 500T COBAS 

C,/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 1,356,642 40,699,260 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

802
XN719.

005
BILIRUBIN DIRECT

20737496322 BIL-D, 350T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 15 571,095 8,566,425 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

803
XN719.

006
BILIRUBIN TOTAL

03261638190 BIL-TS 250T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 15 407,925 6,118,875 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

006 C/INTEGRA ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ

804
XN719.

007
ASLO

04489403190 ASLO TQ, 150T 

COBAS C
Hộp Đức ROCHE 10 3,811,185 38,111,850 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

805
XN719.

008
CALCIUM

05061482190 C-pack CA G2, 300 

test
Hộp Đức ROCHE 20 632,835 12,656,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

806
XN719.

009
CHOLESTEROL

03039773190 CHOL HICO GEN.2 

400T COBAS C
Hộp Đức ROCHE 30 699,300 20,979,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

807
XN719.

010
HDL CHOLESTEROL

04399803190 HDL-C G3, 200 

COBASC/INTEGR
Hộp Đức ROCHE 30 2,032,632 60,978,960 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

808
XN719.

011
LDL CHOLESTEROL

03038866322 LDL-C GEN.2, 175T 

C,I
Hộp Đức ROCHE 30 3,059,438 91,783,140 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

809
XN719.

012
CKMB

04525299190 CKMBL 100TESTS 

COBAS INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 15 3,048,948 45,734,220 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

810
XN719.

013
CREATININ

04810716190 CREA G2 700T 

COBAS C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 1,223,775 36,713,250 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

811
XN719.

014
Cardiac C - Reactive Protein LXHS

04628918190 CRP LXHS 300T 

COBASC/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 20 7,622,370 152,447,400 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

812
XN719.

015
Cardiac C - Reactive Protein LX

20764930322 CRP LX 300T 

COBASC, INT
Hộp Đức ROCHE 20 4,192,303 83,846,060 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

813
XN719.

016
ETHANOL

03183777190 ETOH 100T COBASC, 

INTE
Hộp Đức ROCHE 10 2,447,550 24,475,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

814
XN719.

017
GGT G2

03002721122 GGT G2-400T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 904,428 27,132,840 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

815
XN719.

018
GLUCOSE

04404483190 GLUC HK G3. 800T 

COBAS C
Hộp Đức ROCHE 30 1,398,600 41,958,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

816
XN719.

019
HBA1C

05336163190 HbA1c TQ Gen.3 

150T cobas
Hộp Đức ROCHE 30 5,716,777 171,503,310 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

30



TT Mã SP Tên sản phẩm Tên thương mại
Qui 

cách
ĐVT

Nước 

 sx
Hãng sx

Số 

lượng
Giá 

Thành tiền

(Đồng)

Hạn 

SD

Công 

ty 

cung 

ứng

Tên công ty Địa chỉ Điện thoai Fax

817
XN719.

020
HBA1C Haemolyzing

04528182190 HBA1C 

HAEMOLYZING COBAS C
Hộp Đức ROCHE 10 1,016,316 10,163,160 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

818
XN719.

021
IRON

03183696122 IRON G.2 200T 

COBAS C, INT
Hộp Đức ROCHE 10 889,277 8,892,770 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

819
XN719.

022
LIPASE

03029590322 LIPC, 200T COBASC, 

INTE
Hộp Đức ROCHE 10 2,540,790 25,407,900 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

820
XN719.

023
MAGNESIUM

06481647190 MG Gen.2, 250Tests, 

cobas c
Hộp Đức ROCHE 5 406,759 2,033,795 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

821
XN719.

024
TOTAL PROTEIN

03183734190 TP G2 300T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 5 524,475 2,622,375 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724821

024
TOTAL PROTEIN

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 5 524,475 2,622,375 6

ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

822
XN719.

025
TRIGLYCERID

20767107322 TRIGL 250T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 723,775 21,713,250 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

823
XN719.

026
TOTAL PROTEIN Urine/CSF

03333825190 TPUC 150T COBAS C, 

INT
Hộp Đức ROCHE 5 1,334,497 6,672,485 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

824
XN719.

027
UREA

04460715190 UREAL 500T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 30 1,524,474 45,734,220 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

825
XN719.

028
Uric Acid

03183807190 UA G2 400T COBAS 

C/INTEGRA
Hộp Đức ROCHE 10 813,519 8,135,190 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

826
XN719.

029
ISE DILUENT

04522630190 ISE DILUENT G2, 

COBAS C/HIT
Hộp Đức ROCHE 20 4,300,695 86,013,900 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

XN719. 04522320190 ISE INT.STAND G2 MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 
827

XN719.

030
ISE INTERNAL STANDARD

04522320190 ISE INT.STAND G2 

COBAS C/HIT
Hộp Đức ROCHE 20 5,069,925 101,398,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

828
XN719.

031
ISE REFERELECTODE

11360981216 ISE 

REFERELECTROLYTE 5X300ML
Hộp Đức ROCHE 20 3,111,885 62,237,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

829
XN719.

032
ISE CLEANING SOLUTION 11298500316 ISE CLEANING SOL. Hộp Đức ROCHE 20 1,708,179 34,163,580 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

830
XN719.

033
CFAS 10759350190 CFAS 12X3ML Hộp Đức ROCHE 10 1,524,474 15,244,740 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

831
XN719.

034
CFAS PROTEIN 11355279216 CFAS PROTEINS Hộp Đức ROCHE 5 1,305,360 6,526,800 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

832
XN719.

035
CFAS LIPID 12172623122 CFAS LIPIDS 3X1ML Hộp Đức ROCHE 10 1,162,003 11,620,030 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

833
XN719.

036
CFAS CKMB 11447394216 CFAS CK.MB 3X1ML Hộp Đức ROCHE 5 762,237 3,811,185 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

834
XN719.

CFAS PAC 03555941190 CFAS PAC F 3X1ML Hộp Đức ROCHE 10 2,543,121 25,431,210 6
MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

07103734116 07103827724834
XN719.

037
CFAS PAC 03555941190 CFAS PAC F 3X1ML Hộp Đức ROCHE 10 2,543,121 25,431,210 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

835
XN719.

038
CFAS PROTEIN U 03121305122 CFAS PROTEINS U Hộp Đức ROCHE 5 1,954,543 9,772,715 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

836
XN719.

039
ISE STANDARD LOW 11183974216 ISE STANDARD LOW 10X3ML Hộp Đức ROCHE 10 326,340 3,263,400 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

837
XN719.

040
ISE STANDARD HIGH 11183982216 ISE STANDARD HIGH 10X3ML Hộp Đức ROCHE 10 326,340 3,263,400 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

838
XN719.

041
PRECINORM U 10171735122 PRECINORM U 4X5ML Hộp Đức ROCHE 10 870,628 8,706,280 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

839
XN719.

042
PRECIPATH U 10171760122 PRECIPATH U 4X5ML Hộp Đức ROCHE 10 1,016,316 10,163,160 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

840
XN719.

043
PRECINORM CKMB 11447378122 PRECINORM CK.MB 4X3ML Hộp Đức ROCHE 5 1,111,887 5,559,435 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

841
XN719.

044
PRECINORM PROTEIN 10557897122 PRECINORM PROTEIN Hộp Đức ROCHE 5 1,087,411 5,437,055 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724841

044
PRECINORM PROTEIN 10557897122 PRECINORM PROTEIN Hộp Đức ROCHE 5 1,087,411 5,437,055 6

ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

842
XN719.

045
PRECIPATH PROTEIN PPP

11333127122 PRECIPATH PROTEIN 

PPP 
3X1ML Hộp Đức ROCHE 5 1,386,945 6,934,725 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724
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843
XN719.

046
PRECIPATH L 11285874122 PRECIPATH L 4X3ML Hộp Đức ROCHE 10 1,665,499 16,654,990 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

844
XN719.

047
PRECINORM L 10781827122 PRECINORM L 4X3ML Hộp Đức ROCHE 10 1,214,451 12,144,510 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

845
XN719.

048
PRECIPATH HDL/LDL 11778552122 PRECIPATH HDL/LDL 4X3ML Hộp Đức ROCHE 10 2,026,804 20,268,040 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

846
XN719.

049
CIFAS HBA1C 04528417190 CFAS HBA1C, 3X2ML Hộp Đức ROCHE 15 4,573,422 68,601,330 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

847
XN719.

050
PreciControlHBA1C Path

05912504190 PreciControlHBA1c 

Path,
4x1ml Hộp Đức ROCHE 5 4,305,000 21,525,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

XN719. 05479207190 PreciControlHBA1c MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 
848

XN719.

051
PreciControlHBA1C Norm

05479207190 PreciControlHBA1c 

Norm,
4x1ml Hộp Đức ROCHE 5 4,200,000 21,000,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

849
XN719.

052
ECOTERGENT C311 05422485190 Ecotergent c311 Hộp Đức ROCHE 5 424,908 2,124,540 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

850
XN719.

053
MULTICLEAN

04708725190 Sample Cleaner 1, 

cobas c
Hộp Đức ROCHE 20 1,091,574 21,831,480 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

851
XN719.

054
ACTIVATOR

04663632190 ACTIVATOR COBAS 

C/INTE/C111
Hộp Đức ROCHE 20 3,505,824 70,116,480 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

852
XN719.

055
ISE REFERELECTROLYTE

11360981216 ISE 

REFERELECTROLYTE 5X300ML
Hộp Đức ROCHE 20 3,111,885 62,237,700 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

853
XN719.

056
ISE STAND

04522320190 ISE INT.STAND G2 

COBAS C/HIT
Hộp Đức ROCHE 10 5,069,925 50,699,250 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

854
XN719.

NAOH 04489241190 NAOH-D, COBAS C Hộp Đức ROCHE 20 212,454 4,249,080 6
MINH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

07103734116 07103827724854
XN719.

057
NAOH 04489241190 NAOH-D, COBAS C Hộp Đức ROCHE 20 212,454 4,249,080 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

855
XN719.

058
ISE DILUENT

04522630190 ISE DILUENT G2, 

COBAS C/HIT
Hộp Đức ROCHE 20 4,300,695 86,013,900 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

856
XN719.

059
NACL 04489365190 NACL 9% SI GEN.2, Hộp Đức ROCHE 20 456,876 9,137,520 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

857
XN719.

060
SMS 04489225190 SMS, COBAS C Hộp Đức ROCHE 20 212,454 4,249,080 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

858
XN719.

061
NACL

04489357190 NACL 9% DIL, COBAS 

C
Hộp Đức ROCHE 20 228,438 4,568,760 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

859
XN719.

062
NAOH 04880285190 NAOH-D/BASIC WASH 2x1,8L Hộp Đức ROCHE 20 1,744,809 34,896,180 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

860
XN719.

063
REACTION CELL

04555040001 REACTION CELL 

COBAS C 311
Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 24 18,315,000 439,560,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724860

063
REACTION CELL

COBAS C 311
Hộp

Bản
ROCHE 24 18,315,000 439,560,000 6

ĐỨC ĐỨC Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

861
XN719.

064
CARTREDGE CL 03246353001 CARTRIDGE CL Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 10 7,335,768 73,357,680 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

862
XN719.

065
CARTREDGE K 10825441001 CARTRIDGE K Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 10 7,415,133 74,151,330 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

863
XN719.

066
CARTREDGE NA 10825468001 CARTRIDGE NA Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 10 7,753,350 77,533,500 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

864
XN719.

067
ELACTRODE

03149501001 REFERENCE 

ELECTRODE
Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 10 10,693,518 106,935,180 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

865
XN719.

068
LAMP 04813707001 HALOGEN LAMP Hộp

Nhật 

Bản
ROCHE 10 7,326,000 73,260,000 6

MINH 

ĐỨC

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH 

ĐỨC

62B Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, Cần Thơ
07103734116 07103827724

866
XN74.0

01
Albumin – BCG Albumin 

hộp 

6x50ml
Hộp Ý Chema 3 630,000 1,890,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

867
XN74.0

02
Alcohol Alcohol

 Hộp 

2x100ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 10 2,173,000 21,730,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

868
XN74.0

03
Amylase Amylase

 Hộp 

8x20ml
Hộp Ý Chema 12 3,780,000 45,360,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

03 8x20ml NHẤT 0918 738896

869
XN74.0

04
ASO ASO Turbi

 hộp 

3x50ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 3 6,361,740 19,085,220 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

870
XN74.0

05
ASO Standard Set 4Level ASO/CRP/RF Control

 Hộp 

4x1ml    
Hộp

Tây 

Ban 

Nha

Spinreact 1 2,000,000 2,000,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

32
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871
XN74.0

06
Bilirubin Auto Direct FS Bilirubin direct 

Hộp 

5x25ml
Hộp Ý Chema 15 1,407,500 21,112,500 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

872
XN74.0

07
Bilirubin Auto Total FS Total Bilirubin 

Hộp 

5x25ml
Hộp Ý Chema 15 1,407,500 21,112,500 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

873
XN74.0

08
Cholesterol Cholesterol 

Hộp 

4x100ml
Hộp Ý Chema 24 1,780,000 42,720,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

874
XN74.0

09
Cholinesterase Cholinesterase 

Hộp 

12x24ml
Hộp Ý Chema 3 3,840,000 11,520,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

875
XN74.0

10
CK (NAC/MB) Control

CK-NAC/CK-MB Control (có trong 

Quantinorm Lọ 5ml)
Hộp Ý Chema 2 1 2 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

876
XN74.0

11
CK-MB CK-MB

 hộp 

24x10ml
Hộp Ý Chema 12 9,000,000 108,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

XN74.0 Hộp HỢP 08 3970 4949 - 
877

XN74.0

12
CK-NAC CK-NAC 

Hộp 

12x20ml
Hộp Ý Chema 2 6,600,000 13,200,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

878
XN74.0

13
C-Reactive Protein CRP Turbi 

Hộp 

3x50ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 24 5,500,000 132,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

879
XN74.0

14
Creatinine FS Creatinine

 hộp 

4x125ml
Hộp Ý Chema 28 1,819,000 50,932,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

880
XN74.0

15
CRP Standard ASO/CRP/RF Control

 Hộp 

5x1ml
Hộp

Tây 

Ban 

Nha

Spinreact 2 2,500,000 5,000,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

881
XN74.0

16
GGT Gamma-GT 

Hộp 

10x50ml
Hộp Ý Chema 24 2,255,000 54,120,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

882
XN74.0

17
Glucose-GOD Glucose 

hộp 

4x100ml
Hộp Ý Chema 24 1,200,000 28,800,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

883
XN74.0

18
GOT GOT/AST 

Hộp 

8x50ml
Hộp Ý Chema 24 1,804,000 43,296,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

884
XN74.0

19
GPT GPT/ALT 

Hộp 

8x50ml
Hộp Ý Chema 24 1,804,000 43,296,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

885
XN74.0

HbA1C HbA1C

 Hộp 

1x30+1x1 Hộp

Tây 

Ban Spinreact 5 10,013,000 50,065,000 36
HỢP 

CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM
08 3970 4949 - 

08 3970 4848885
XN74.0

20
HbA1C HbA1C 1x30+1x1

0+(1x125

Hộp Ban 

Nha

Spinreact 5 10,013,000 50,065,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

886
XN74.0

21
HbA1C Calibrator HbA1C Cal

 Hộp 

2x0.5ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 2 3,941,000 7,882,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

887
XN74.0

22
HbA1C Control HbA1C control 

Hộp 

6x0.5ml
Hộp

Tây 

Ban 

Nha

Spinreact 2 6,300,000 12,600,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

888
XN74.0

23
HDL cholesterin HDL Cholesterol 

Hộp 

160ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 24 6,500,000 156,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

889
XN74.0

24
HDL/LDL Cholesterol Coltrol 1 Spintrol H Normal hộp 3x5ml Lọ

Tây 

Ban 

Nha

Spinreact 2 500,000 1,000,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

890
XN74.0

25
HDL/LDL Cholesterol Coltrol 2 Spintrol H Pathologic  Lọ 5ml Lọ

Tây 

Ban 

Nha

Spinreact 2 500,000 1,000,000 36
HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

891
XN74.0

26
Hidetergent Hitergent Solution

 Hộp 

1000ml
Hộp Mỹ Diamond 40 1,500,000 60,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

892
XN74.0

27
Iron/ Fer kit Iron 

Hộp 

4x50ml
Hộp Ý Chema 6 1,500,000 9,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

893
XN74.0

28
LDH - P LDH 

Hộp 

3x12x10m
Hộp Ý Chema 20 4,860,000 97,200,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848893

28
LDH - P LDH 

3x12x10m

l

Hộp Ý Chema 20 4,860,000 97,200,000 36
NHẤT

CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM
0918 738896

08 3970 4848

894
XN74.0

29
LDL cholesterol Direct LDL Cholesterol 

Hộp 

160ml
Hộp

Tây 

Ban 
Spinreact 24 6,800,000 163,200,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

895
XN74.0

30
Magnesium Magnesium 

Hộp 

5x20ml 
Hộp Ý Chema 2 860,000 1,720,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

896
XN74.0

31
Mission Clinicheck level 1 Quantinorm  Lọ 5ml Lọ Ý Chema 60 500,000 30,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

897
XN74.0

32
Mission Clinicheck level 2 Quantipath  Lọ 5ml Lọ Ý Chema 60 500,000 30,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

898
XN74.0

33
Multiclean Multiclean 

hộp 

4x100ml
Hộp Mỹ Diamond 20 1,600,000 32,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

899
XN74.0

34
Sample cup Sample cup

 Gói 

2x500 cái
Gói

Trung 

Quốc
Ningbo 10 1,500,000 15,000,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

900
XN74.0

35
Total Protein ProteinsTotal 

Hộp 

4x125ml
Hộp Ý Chema 3 1,358,000 4,074,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

901
XN74.0

36
Total Protein Urine & CSF Proteins HS

 Hộp 

2x125ml
Hộp Ý Chema 2 2,115,000 4,230,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

902
XN74.0

Triglyceride Triglycerides 
hộp 

Hộp Ý Chema 24 3,492,800 83,827,200 36
HỢP 

CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM
08 3970 4949 - 

08 3970 4848902
XN74.0

37
Triglyceride Triglycerides 

hộp 

4x100ml  
Hộp Ý Chema 24 3,492,800 83,827,200 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

903
XN74.0

38
Ure UV Urea 

Hộp 

5x120ml
Hộp Ý Chema 24 3,143,000 75,432,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

33
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904
XN74.0

39
Uric Acid Uric Acid 

Hộp 

4x100ml
Hộp Ý Chema 6 2,182,000 13,092,000 36

HỢP 

NHẤT
CÔNG TY TNHH TM HỢP NHẤT 25/15 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, HCM

08 3970 4949 - 

0918 738896
08 3970 4848

905
XN791.

001
Acid Uric Acid Uric Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

2 1,510,000 3,020,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

906
XN791.

002
ALBUMIN ALBUMIN Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

GmbH

2 1,315,000 2,630,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

907
XN791.

003
Alkaline Phosphatase Alkaline Phosphatase Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

2 1,210,000 2,420,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

908
XN791.

004
ALT/GPT 4 + 1 ALT/GPT 4+1 Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,512,000 9,072,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

ostik 

909
XN791.

005
Amoniac (NH3) Amoniac (NH3) Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 3,050,000 18,300,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

910
XN791.

006
Amylase Amylase Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,410,000 8,460,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

911
XN791.

007
AST/GOT 4 + 1 AST/GOT 4 + 1 Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,490,000 8,940,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

912
XN791.

008
Bilirubin total & Direct Bilirubin total & Direct Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

3 1,040,000 3,120,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

913
XN791.

009
Chlolesterol PAP Cholesterol PAP Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,440,000 8,640,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

914
XN791.

010
Chlorid Chlorid Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

3 1,730,000 5,190,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

ostik 

915
XN791.

011
Cholinesterase Cholinesterase Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

2 1,450,000 2,900,000 18
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

916
XN791.

012
CK-MB CK-MB Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 5,510,000 33,060,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

917
XN791.

013
CK-MB Calibrator CK-MB Calibrator Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

1 3,060,000 3,060,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

918
XN791.

014
CK-NAC CK-NAC Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

1 2,150,000 2,150,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

919
XN791.

015
Creatinin Creatinin Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,250,000 7,500,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

920
XN791.

016
CRP C-Reactive Protein Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

30 2,720,000 81,600,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

AMEDA 

921
XN791.

017
CRP control High CRP control High Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

1 1,030,000 1,030,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

922
XN791.

018
CRP control Low CRP control Low Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

1 1,030,000 1,030,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

923
XN791.

019
CRP standard set CRP standard set Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

5 3,410,000 17,050,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

924
XN791.

020
Fe Fe( Iron Chromazurol) Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

3 2,010,000 6,030,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

925
XN791.

021
Gamma GT Gamma GT Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,520,000 9,120,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

926
XN791.

022
Glucose PAP Glucose PAP Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,430,000 8,580,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

AMEDA 

927
XN791.

023
HDL- Cholesterol HDL- Cholesterol Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 4,130,000 24,780,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685
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928
XN791.

024
LDH LDH Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 2,520,000 15,120,000 18
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

929
XN791.

025
LDL Cholesterol LDL- Cholesterol Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 4,720,000 28,320,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

930
XN791.

026
Lipase Lipase Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,830,000 10,980,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

931
XN791.

027
Magnesium Magnesium Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

3 1,230,000 3,690,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

932
XN791.

028
Multitrol Set Multitrol Set Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn 12 1,920,000 23,040,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685932

028
Multitrol Set Multitrol Set Hộp Áo Labordiagn

ostik 

12 1,920,000 23,040,000 24
HẠNH

CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

08 38625094 083 8624685

933
XN791.

029
Protein Protein Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

2 1,060,000 2,120,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

934
XN791.

030
Triglyceride Triglyceride Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,520,000 9,120,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

935
XN791.

031
Urea UV Urea UV Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

6 1,700,000 10,200,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

936
XN93.0

01
HR5020 AMP Hemodil AS5 20L HR5020 AMP Hemodil AS5 20L 20L Thùng Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

10 2,797,200 27,972,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

937
XN93.0

02
HR5101 AMP Hemolyse AS5 1L HR5101 AMP Hemolyse AS5 1L 1L Chai Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

200 3,981,600 796,320,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

938
XN93.0

03
HR5110 AMP Hemosheath AS5 10L HR5110 AMP Hemosheath AS5 10L 10L Thùng Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

150 7,051,800 1,057,770,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

03
ostik 

HẠNH Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

939
XN93.0

04
HR5120 AMP Hemoterge AS5 HR5120 AMP Hemoterge AS5 Thùng Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

150 3,111,900 466,785,000 24
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

940
XN93.0

05
HR5205 AMP Hemostain R 185ML HR5205 AMP Hemostain R 185ML 185ML Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

80 1,801,800 144,144,000 12
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

941
XN93.0

06
AMP - Control Plus level 1;2;3; 9ml AMP - Hemotrol 5D 9ML Hộp Áo

AMEDA 

Labordiagn

ostik 

10 5,760,300 57,603,000 3
HỒNG 

HẠNH
CÔNG TY TNHH TMDV HỒNG HẠNH

75/3 Sư Vạn Hạnh( nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
08 38625094 083 8624685

   GIÁM ĐỐC

 -Như trên;

Tổng giá trị (bằng chữ):Năm mươi mốt tỷ, ba trăm năm mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm bảy mươi hai đồng

Nơi nhận:

Tổng cộng: 941 khoản Tổng giá trị: 51,351,323,672

 -Như trên;

  -KBNN;

 -BHXH;

 -Lưu.

Từ Quốc Tuấn
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